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\MÍ*^ thu năm ẩt-ty (1.905) Phan Sào Nam 
| tiên-sỉinh từ hãi-ngoại lên về được vài 
ba tháng phải lật đật xuống tàu xuất dương ngay ; 
vì mật-thám đã đò biết hành-tung, tứ phía bủa lưới 
tập-nä rất ngặt. Lúc ấy nếu không có Lý Tuệ, người 
bồi tàu nghĩa-hiệp, tìm cách giúp cho tiên-sinh vừa 
kịp thoát hiềm thì nhà cách-mệnh đại đanh đã phải 
đút tay vào cùm-xích hai chục năm sớm hơn, và cải 
biệt-hiệu Sào Ñam lừng-lẫy đã không chiếm được 
những trang đầu lịch-sử hải-ngoại vận-động. 
Tháng mười tàu đến Hoành-tân, nhà chỉ-sĩ ta 
lên bờ, lại tìm đến khách-sạn quen chuyển trước đã 
từng ở trọ. _ | 
Họ Phan sửng-sốt khi chủ-nhân niềm-nở đón 
tiếp và kề chuyện cho tiên-sinh biết rằng một người 
thiếu-niên Việt-nam, ra đáng học-sinh, vừa mới 
đến đây mấy hôm trơ-trọi một mình, hiện đang trọ 
ở khách-sạn này. Thiếu-niên đò-hỏi tin-tức và hành- 
chỉ của tiên-sinh một cách băn-khoăn sốt ruột, 
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dường như mong-mỏi họp mặt tiên-sinh càng sớm 
càng hay, 

Phan nghe chuyện không khỏi sửng-sốt, vì rằng 
lúc bấy giờ gọi là dấu chưn người Việt-nam in trên 
mặt đất Phù-tang, ngoài Tăng Bạt Hồ thì đến mình và 
Đặng Tử Kinh là bọn Đöng-độ (vượt bề sang Đông) 
đầu tiên, trong nước chưa thấy có bạn trai-trẻ nào 
chịu xông-pha sang Nhật. Chàng thiếu-niên nào 
đây bẵn là tiên-phong ; tự-nhiên cảm-tưởng chớp- 
nhoáng của tiên-sinh là sự kinh-nøạc ; nhất là nghe 
nói người đồng bào nhỏ tuồi ấy một mình một 
bóng mà dám mạo-hiềm bổ nước nhà đi đến một 
nước khác với mình xa lạ đủ cả mọi bề. 

Sự kinh-ngạc trong trí Phan còn tăng thêm độ- 
lượng khi thấy người chủ khách-sạn tươi-cười mà 
nỏi : 

— Hơn nữa, tôi nhận thấy vị thiểu-niên qui 
quốc can-đảm đến nỗi một mình trốn sang tới đây, 
không có hành-lý gì khác hơn bộ áo cũ-kỹ đang 
mặc trong người, và xem chừng tiền-bạc hộ thân 
cũng chẳng còn thì phải. _ 

Cảm-động, Phan khẽ thổ đài, không quên nắm 
lấy cơ-hội đề khoa-trương chung cÄ bạn trẻ nước 
nhà, đồng thời tìm chỗ bênh-vực cái bành-động 
quá mạo-biềm của vị thiếu-niên kia, mặc đầu trong 
giây-phút ấy chưa biết là ai ? 

—Ông nghĩ xem : thanh-niên nước tôi đau lòng 
vì nỗi vong-quốc, sốt ruột về việc khôi-phục giang- 
sơn, thì phỏng còn có sự mạo-hiềm nào mà chẳng 
đám làm ? 


— Vâng, tôi cũng nghĩ thể ! người chủ khách-sạn 
ì 
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nằm lấy tay Phan với vẻ ân-cần thành-thực. Tôi 
thấy người can-đảm đáng quý, lại nghe nỏi biết 
tiên-sinh, cho nên rất sẵn lòng đề chàng trủ-ngụ ở 
đây, không có một điều gì quản-ngại, 

Phan nzỏ lời cảm-tạ ông chủ trọ đã lấy hiệp-. 
nghĩa xử với một đồng-bào ta như thể, | 

Vừa-văn lúc thiếu-niên lững-thững từ ngoài 
công tiến vào hai mắt say-sưa dán trên tờ « Tân- 
dân tùng bán » (của Lương Khải Siêu xuất-bản tại 
Hoành-tân) mới mua ở ngoài phố và mua với mấy 
đồng xu sau chót còn dinh túi. 

Chủ trọ vỗ vai Phan, trỏ tay và nói : 

— May-mẫắn chưa ? Vị thiếu-niên đồng hương 
của tiên-sinh đi du-lãm đã về đấy I 

Thiếu-niên đến gần, Phan vui mừng reo lên, 
Thấy Phan, thiếu-niên cũng thể, thêm sự kinh-cần 
đối với bậc danh-sỉ, với nhà cách-mệnh tiên- 
phong. | 

Ô tưởng ai lạ-lùng ? Thiểu-niên tức là Lương- 
quân Lập NÑham, con cụ cử Ôn-Như Lương văn 
Can, một danh-vọng to-tát trong giới cách-mệnh ở 
Thăng-long, phàm văn-thân chí-sĩ trong nước đã 
hoat-động chốngthực-dân. không aikhôngBbiết tiếng. 
Mấy năm trước khi xuất dương, Sào Nam tiên-sinh 
thường ra Bắc-hà, cốt tìm những bạn thanh-khi 
đồng tâm, có thề cùng nhau bàn-bạc đại sự. Không 
một chuyến nào ông Giải Phan xử Nghệ khét tiếng 
hay chữ, lại quên ghé thăm cụ cử Lương ở phố 
hàng Đào ; cũng như không một chuyển nào qùên 
sang BÄ6-ninh tìm ông cử Nội Duệ hay là xuống 
NÑam-định, lần mò vào nhà cụ đốc Định Trạch đề 





` 


]——ỶTTm“ĩmmmsm=mm=ma— ”.1:1 `, }_Ẻ". ` 


LƯƠNG NGỌC QUYỂN_” 











mật hội với ông Mai Sơn Nguyễn thượng Hiền lúc 
ấy tuy đang nzöồi ghế đốc-học Nam-định rồi đồi 
vào Ninh-bình, nhưng đã lập tâm chỉ đợi cơ-hội là 
treo ẩn từ qưan ra ngoài hoạt-độag cứu quốc. 

Phan đem lòng kính mộ ngay buôi hội-diện 
đầu tiên, vì nhận thấy cả nhà cụ cử Ôn Như, từ cha 
đến con đều thiết-tha yêu nước và hết sức hăng-hái 
về việc cách-mệnh; không sợ tốn tiền, không nøại 
đồ máu. Cụ xuất tiền hàng nghìn hàng vạn (vì nhà 
vốn giàu) đề tiếp-tế phong-trào văn thân ; ba người 
con trai lớn là Trúc Đàm (đỗ củ-nhân), Lận Nham 
và Nghị Kbanh (đỗ tú-tài) cùng hăng-bái sấn-số về 
các cuộc vận-động chống thực-dân, dành lại chủ 
quyền độc-lập cho tô-quốc. 

Bởi thể, đến lúc tầm con mắt có thể nhìn rõ 
điện-mục một người, Phan nhận ngay ra thiếu-niên 
không phải ai xa la, chính là Lương-qnân Lập 
Nham; thôi thì tay bắt mặt mừng, tình-tứ øắp nhau 
ở chốn tha hương thật là khó tả. Thử thời số người 
Việt-nam bôn-tầu sang Nhật còn là một số rất hiếm- 
hoi, huống chỉ một ban trễ đánh liều vượt biền với 
hai bàn tay trắng chỉ vì bầu máu giết thù cứu nước 
sôi lên sùng-sụe, _ 

Với vọng nói kiên-quyết rắn-rỏi, xứng đáng bộ 
cằm vuông và cặp mắt sáng quắc, hai dấu tổ nghị- 
lực giàu hơn người, ông [ương Lập Nham kề tóm- 
tắt tình-cảnh mình Đông-độ trải bao nguy-hiềm 
gian-nan mà ông đánh liều vượt được, chỉ có lập 
chí tha-thiết là mong đem cánh tay và giọt máu 
đóng góp vào công-cuộc hoạt-động cứu-quốc Nông 
các bậc đàn anh, hầu giải~thoát cho nước nhà khỏi 
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xiềng-xich nô-lệ. Những sở-vọng cẩp-bách rung- 
động trong óc thanh-niên lúc này là sự cầu học ; 
trước hết là binh-học tân-thời mà Tồ-quốc đang 
cần-dùng. Bấy lâu ta kém thua quân thủ môn học 
ấy, không trách phải vấp ngã từ thất-bại nọ đến 
thất-bại kia, ' 

Đó là câu chuyện, một buồi sáng mùa xuân năm 
1.932, ngồi trước ấm trà liên-tâm ngào-ngạt trong 
tòa nhà lá, bên giốc Ñam-giao, Phan tiên-sỉinh vul- 
về thuật cho chúng tôi nghe, đáp lại câu chúng tôi 
hổi một vài kỷ-niệm ban đầu giữa tiên-sinh và 
người anh-hùng khởi-nghĩa Thái-nguyên. 

Tiên-sinh kết-thủc rằng : còn nhớ hồi bấy giờ 
tiên-sinh mừng quá, ôm lấy Lương quản vồn-vĩ 
ngợi khen : | 

—«Chao ôi! Nếu thanh-niên nước nhà hết 
thẫu giàu khi-phách, có chỉ: kiên-cường mạo-hiềm 
như anh, thì chúng ta sẽ có phép rút đất của - Phí 
trường Phòng, đề thu rút con đường giết thù phục 
quốc ngắn đi được bao nhiêu dặm mà nói Ì » 


Thêm vào cầu chuyện kỷ-niệm ấy, chủng tôi 
tưởng nên trích một đoạn sách « Ngục-trung thư ». 

— Còn 8 ngày nữa thì hết năm quý-sửu (1913) 
họ Phan đang ở tỉnh Quảng-đồng, chợt bị đô-đỐc 
Long tế Quang bắt bạ ngục, giam chung một xà-lim 
với ông Mai lão Bạng, một vị cố-đạo Thiên-chúa, 
người tỉnh Nghệ-an cũng bỏ nước ra ngoài hoạt- 
động cách-mệnh bẩy lâu. _ 

Theo lời yêu-cầu của toàn-quyền Đông dương 
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lúc đó là A. Sarraut, Long tế Quang bắt giam nhà 
lãnh: tụ cách-mạng Việt-nam, định sẽ giao trả về Hà. 
nội cho người Pháp. 

VỊ trong nước lúc ấy có hai việc bạo-động như 
kiều những đẳng-viên cách-mệnh Áiï-nhĩ-lan (Trlan- 
đe) dùng thủ-đoạn khủng-bố đối với người Anh. 
Tháng ba năm quí-sửu đó, Phạm văn Tráng từ hải: 
ngoại đem tạc-đạn về, ném chết tuần-phủ Nguyễn 
duy Hàn (Thái-bình) có tiếng là bung tỉnh của đẳng 
cách mệnh. Nửa tháng sau, Nguyễn khắc Cần mang 
bom ở ngoài về Hà-nội, hạ sát được hai Vvỗ-quan 
tây là Chapuïs và Montgrand ở trước tửu-điểm phổ 
hàng Trống. Người Pháp buộc tôi họ Phan chủ mưu, 
lập hội-đồng ÐĐ§-hình kết án !iên-sinh vào tủ-hình 
vắng mặt, nhờ đô-đốc Long tế Quang bắt hộ và giao 
lại cho mình đề thi-hành cái án đã xử, 

Vào ngục mẩy höm đầu, Phan tự nghĩ phen này 
mình không thoát chết, bèn cầm bút viết ra « Nguc- 
trung thư » lược-thuật công-việc cách-mệnh mình 
từ hồi còn nghĩa-binh Phan Đình Phùng cho tới 
bây giờ trong có một đoạn nói về ông Lập Nham 
như sau đây : _ 

« Tháng 10 năm ẩy (ẩt-ty, 1905) tôi đến Hoành- 
tân về ở nhà trọ cũ, thấy một vị thanh-niên học- 
sinh ta, Lương-quân Lập Nham, đã tới ở đó trước 
rồi. 

Tôi xem ra người thật có khí-phách hăng-hái, 
đầu tóc còn đề bờm-sờm, Dò hồi mới biết Lương- 
quân bỏ nhà đi trốn sang Nhật trơ-trọi một thân, 
lúc lên đến bến thì hành-nang vừa cạn, trong túi 
chỉ còn vền-vẹn có ba xu, không hơn không kém: 
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Thấy thể tôi vừa mừng vừa chưng-hửng. Vì 
bạn nhỏ tuôồi nước ta, một thân một bỏng mà dám 
liều mệnh xông-pha sóng gió muôn trùng đến một 
nước thuở nay mình chưa quen-biết bao giờ, 
Lương-quân chính là người thử nhất vậy. 

Té ra Lương-quân vốn là một thanh-niên chứa 
sn kỳ-khí, có hoài-bão cao-xa, chỉ nghe nỏi tôi đã 
sang Đông, cho nên mạnh-bạo bỏ nhà ra đi, không 
kề gì mọi nỗi gian-nan nguy-hiềm. 

Bạn thiếểu-niên anh-tuấn nước ta sau đây, có 
mấy người được như Lương-quân ? » 

Ông Lập Nham tên thật là Lương Ngọc Quyển, 
hiệu là Lập Nham, sỉnh năm ẩt-dậu — giữa năm 
thành Huế thất thủ — con thứ hai cụ cử Ôn Như 
Lương văn Can. Rề theo thú-tự cả con trai con gái 
thì ông sinh vào hàng thứ ba. Vì đó trong cách- 
mệnh giởi và anh em Đông-du quen gọi ông là Ba 
Quyến. | 

Tô-quán là làng Nhị-khê thuộc huyện Thượng- 
phúc tỉnh Hà-nội (nay về Hà-đông), nhưng ông 
sinh-trưởng ở nhà số 4, phố. hàng Đào, tỉnh-thành 
Hà-nội, là nơi họ Lương kinh-doanh buôn-bán trải 
đã mấy đời.. | 

Trước cửa nhà số 4ẩy, từ 1.903, hai ông Sào 
Nam, Tây Hồ hay đi lại bàn-tính quốc-sự, rồi ông 
Lập Nham Đông-du, kế đến phong-trào Đông-kỉnh 
nghĩa-thục cho mãi tới khi cụ Cử Lương đi an trí ở 
Cao-miên trở về được mấy năm thì qua đời (1.922) ; 
nghĩa là ngót bachục năm, trước cửa nhà số 4, 
thực-đdân cho người thay phiên canh-gác đêm ngày, 
không lúc nào quên-nhãng. Vì họ biết đấy là bộ 
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tham-mưu của phải văn-thân, là cơ-quan giao- 
thông của các chí-sĩ Đông-du ; phàm người lui tới 
chỉ đề bàn việc đánh đồ chủ-quyền Pháp, khôi- 
phục nền độc-lập Việt-nam. 

Thuở nhỏ, ông Lập Nham cũng học cử-nghiệp, 
sớm tối mài-miệt với chồng sách cũ, lo dũa vần 
gọt chữ đề mong cỏ ngày tranh khôi đoạt giáp như 
các bạn đồng thời. Lúc 15, 16 tuôi, ông đã nỗi tiếng 
học giỏi. Đến khoa canh-tý (1900), ông thi trường 
Nam, hỏng kỳ thi phú ; liền đấy tư-tướng biến-hóa, 
không thèm theo-đuôi lối học từ-chương khoa-cử 
nữa, 

Lúc bấy giờ, những sách cô động dân-quyền do 
các nhà (ân-học Trung-quốc dịch-thuật của Tây- 
phương, đã truyền-bá sang nước ta rất nhiều. 
Những nghị-luận cách-mệnh và tư-tưởng duy-tân 
của thầy trò Khang Hữu Vy, Lương Khải Siêu, 
cùng các nhà ái-quốc Trung-hoa mạnh-bạo' chủ- 
trương đả đảo Mãn-thanh, chẩn-hưng Hán-tộc 
không những làm rung-động tâm-não người Tàu mà 
thôi, làn sóng duy-tân cách-mệnh ấy tràn qua Nam- 
quan hoặc vào cửa Đồ-sơn, khiến nhân-tâm sĩ-khi 
ta cũng phải giật mình thức tính. Nhật-bản thì 
càng ngày càng sẵn bước trên đường văn-minh 
phú-cường, ra mặt đối-địch với các cường quốc 
làm cho thiên-hạ phải kinh-ngạc và kiêng-nèẻ. Ngoài 
tình ở phương Đông phấn-phát bồng-bột là thế. 
- Đồng thời, trong nước thì ông Phan Sào Nam đứng 
lên lãnh-đạo công-tác cách-mệnh, liên-lạc chỉ-sỉ 
văn thân khắp nơi, lập hội «Việt-nam Quang-Phục›, 
sắp-sửa xuất dương hoạt động. 
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Ông Lập Nham đọc nhiều tân-thư, được nhiều 
tư-tưởng mới kich-thich øiác-ngộ, nhận-xét tình- 
hình thế-giới và thời-cục nước nhà, thấy rằng 
thanh-niên Việt-nam lúc này phải tự cường, phải 
cứu-qnốc, không nên và cũng không thề ngồi . gục 
đầu vào lối học hư văn hủ-bại được nữa, vì chỉnh 
nỏ đã làm cho người mình hèn, nước mình mất. 
Hơn nữa thanh-niên Việt nam phải mau học-tập 
bỉnh-cơ võ-bị tân-thời, mới có thề đánh lại kẻ thù 
mà lấy lại quyền tự-do độc-lập cho giống-nòi tô- 
quổ», 

Bởi vậy, chỉ thi có một khoa, ông khái-nhiên 
bỏ đút từ-chương khoa-cử, không thèm đoái-hoài 
thương-tiếc chút nào ; lại khuyến-khích được nhiều 
bạn đồng-học eũng mạnh-bao làm như mình, Từ 
đó ngày đêm làm bạn với sách mới, trong trí không 
lúc nào rời ý-nghỉ phẩn chỉ tự-cường, đi học củu- 
quốc. Kịp khi nghe Sào Nam tiên-sinh đã xuất- 
dương, ông liền hăng-hái ra đi trước tiên, đề làm 
Sương cho anh em đồng-chi. 

Ông cữ Dương Bá Trạc là một bạn thân, từ lúc 
Còn đi học cho tới sau cùng nhau hoạt-động cách- 
mệnh, đôi bên vẫn trao đồi thanh khi tỉn-tức, 
không bão giờ gián-đoạn. Cho nên việc ông Lập 
Nham Đông-du ban đầu thể nào, họ Dương biết rõ 
hơn cả, | 

-_ Mấy năm trước đây, Dương tiên-sinh có viết 
một tập ký-ức lục, kề chuyện sinh-bình trong cuộc 
VYận-động cách-mệnh mình đã cộng-sự với những 
ai, Dưới đây là đoạn tác-giả kề lại thiếu thời của 
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người chũ mưu khởi-nghỉa Thái-nguyên và tình- 
hình lúc bỗ nước trốn sang Nhật cầu học. 


« Bạn Lương Lập Nham là con thứ hai của cụ 
cử Nhị-khê, thông-minh từ thuở nhỏ. Hồi 15, 16 
tuôi đã có tiếng học giỏi; san thi trường hương 
Nam-định khoa canh-tý, bạn vì xuất vận bài phú 
mà bị hỏng, nếu không thì cũng đỗ khoa thi ấy 
cùng với tôi. 

« Đến năm quý-mão (1903), chúng tôi đã lấy 
tân tư-tưởng, tần học-thuật khuyến-khích lẫn nhau, 
nên chỉ bạn nhất quyết bài-xích khoa-cử là hủ-bại 
không thèm thi nữa. , 

« Năm sau, có việc Phan Sào Nam Đông-du, bạn 
cùng cụ cử và anh ruột là Trúc Đàm, đều phụ lực 
với chúng tôi vận-động thành-tựu việc ấy. Sau ông 
Sào Nam ở Nhật về nuớc, cùng anh em quyết-định 
việc đưa ông Kỳ-ngoại-hầu Cường Đề đi, và phái 
thanh-niên học-sinh sang Nhật cầu học. Lúc ẩy 
bạn 19 tuôi đã có vợ con, lại là con nhà giàu, vốn 
sống trong cảnh phong-lựu sung-sướng ; không ai 
tưởng rằng bạn có thể đoạn - tuyệt nhất thiết 
mà đi xuất-dương khô học cho được ? Thế mà bạn 
nghị nhiên thủ-xướng, mạnh-bạo ra đi trước nhất 
một mình đề làm gương cho người sau. 

Bình-nhật bạn thường nói luôn với anh em : 

— Kia Đại Bỉ Đắc là vua nước Ñga còn vứt bỏ 
phú quí tôn vinh mà đi làm thợ ở nước ngoài đề 
học lấy kỹ-thuật cường quốc, huống chỉ là mình ! 
Lại coi Nhật-bản duy-tân tự cường được như bây 
giờ, cũng là nhờ có mấy tay như Y Đằng Bác Văn, 
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như Bắn Viên Thoái Trợ v. v... lần-lút trốn ra 
pgoài, học lấy thành tài, trở về giúp nước, Nhật- 
bản mới được như thế. Tôi xin làm tên tốt đầu 


của đội quân xuất dương khồ học, đi trước anh 
em ! 


Thể là bạn quả quyết bái biệt cha mẹ, làm giấy 
rầy vợ cho cải gia, lia bồ đửa con gái còn non tuồi 
mà đi. 

Lúc bạn ra đi, chủng tôi đã xếp-đặt có người 
tâm-phúc làm việc ở một chiếc tàu tự Hải phòng 
đi Hướng-cảng, tức là người đã đưa Sào Nam và 
Kỳ-ngoại Hầu ởi được hai chuyến an toàn trót lọt, 
Nhưng bạn lo việc lâu dài, bàn tỉnh với tôi : 


— Việc đi học còn cần phải nhiều người kể 
tiếp xuất dương, nay mình mới cỏ một chiếc tàu 
mượn làm đi được thể này, vạn nhất tiết-lậu, 
nghền mất đường ấy thì sao ? Mình phải lo mở ra 


nhiều con đường khác cho người đi sau mới 
được chứ ï 


« Ñghe bạn nói phải, tôi sực nhớ đến lu 
Tăng bạt Hồ đi Nhật chuyến trước, theo con đườrg 
Móng-cáy sang đất Trung-hoa rồi đáp tàu đi được 
VÔ sự, Tôi liền tính kế đưa bạn Lập Nham đi theo 
đường ấy. Nhân dịp tìm nơi trủ-ần ở Máng-cảy; ở 
Đông-hưng và ở Bắc-hải, cho có người dung-nạp 
hướng dẫn mình chắc chân, hầu sau này cỏ cần 
được nhiều người đi một chuyến thì đường này 
tiện hơn. Đường tàu thủy Hải-phòng Hưởng-cảng 
tuy có tay trong tâm-phúc và nếu còn đi được, mỗi 
chuyến chỉ ba; bốn người là cùng mà cũng chưa 


chắc là giữ trót lọt được mãi. Tính thế rồi tôi cùng 
đi với bạn, 


| 
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« Chúng tôi đã định kỳ với nhau trước : ngày 
14 tháng 8 năm ất-tv (1905) bạn thu-xếp hành-lý từ 
Hià-nội đi về MỄ là quê-quản tôi, đề cùng lên Gia- 
lâm đắp xe lửa đem đi Hải-phòng. Bạn đi bộ suốt 
từ Ha-ội về quê nhà tôi, khởi hành 4 giờ đêm đến 
9 giờ sáng tới nơi. Chủng tôi ăn eơm sảng xon§ổ;› 
chuvện-vãn một hồi, lại đắt nhau kéo bộ từ Mã 
lên Gia-lâm vừa đúng 9 giò tối đề kịp đi chuyển 
xe lửa đi Hải-phòng 11 giờ đêm. 

« Thời-đại ấy anh em chúng tôi bảo nhau 
luyện-tập sự sống rất là khắc-khô. Phàm là anh em 
trong đáng, đều cấm tuyệt nống rượu, húủi thuốc 
phiện, đi hát, cờ bạc. Ngày nào cũng phải tập thê- 
thao lấy sức, tập đi bộ cho quen, Chúng tôi luyện¬ 
tập làu ngày thành quen, cho nên đi bộ xa đến thế 
nào cũng không hề thấy mỏi-miệt. 

Về chuyện cấm-chï này có mấy câu chuyện buồn 
cười, mà tÓ ra quy-luật của đẳng cực nghiêm và 
cái nhiệt-thunh ái quốc của anh em lúc bấy giờ kế 
thất mạnh-rme, Bau Lê Đại và bạn Võ Hoành là hai 
tướng rượu có tiếng xưa nay ; một hôm rủ nhau đi 
ăn đảm giỗ ở nhà bà con, mâm cỗ linh-đình, bao 
nhiêu khách dự tiệc tha hồ chén tạc chén thù đến 
say túy-lúy. Hai tướng rượu ta trong thấy nhắm 
1ữơoa rượu sẵn đến nỗi người ta say khướt cả, 
mình thèm nống thật nhỏ rãi, mà cố giữ, đẳng cấm, 
¡uất định không nhấp một giọt nào, Những người 
ngồi gần biết ý, trông thấy hai bạn thủ giới mà 
động lòng thương-hại, 

« Lại bạn Hoàng tắng Bi và bạn Lương trúc 

Đàm, vốn người sinh-trưởng phú-quý, thuở nhỏ 
đèn giờ khô.g biết đi bộ là cái gì, nay phải tập di 


tỒ 


—————————_— ~—~_——D_-~ —— -'-—.. VY TÔ ca mm 
————— 

——--m—————- ~+—_———=—m_—+-—m ——x =— 

-_. —=——————_-m~m——~———“~~— 


LƯƠNG NGỌC QUYỂN 









bộ, mấy lần đầu, sưng chưn, toét cả mấy ngón; thể 
mà nay tập, mai tập mãi, sau cũng ổi bộ được miột 
hơi từ Hà-nội về tỏi Canh, tới Diễn. 

« Bạn Phạm đanh Chánh, châu cụ lloàng-giáp 
Tam Đăng, thuở nhỗ vốn g'ang-hồ phóng lãng, kết 
giao với bọa lục-lâm nhiềa thành ra mic bệnh 
nghiện a-pbiển. Khi ấy bạn c!ju đề anh em trong 
đảng giam mình ở một gác xép hiệu Đồng Lợi 
Tế, khóa trái cửa lại, chỉ đề cái bô đại, liều tiện 
trong đó và mỗi bữa ăn thì có người đưa cơm 
nước vào cho. Tha hồ vậtvã đủ tình đủ tội, tha 
hồ kêu gào đập phá, nhất định không ai đoải-hoài 
hay thươnz-xót mở cửa cho ra, Vậy mà qua hết 9 
ngày, bạn Phạm đanh Chánh chùa được a-phiển 
như thường, khỏe mạnh chẳng sao cá. 

« Chính bạu Lập Nham lúc trước cũng là tay 
chơi khét tiếng ở các xóm hồng-lâu Hàng Giấy, 
Thái-hà, thế rồi phấn phát tự cường tuân theo 
đẳng cấm, nhất đán thô: hẳn. Từ đấy, bạn coi cáo 
nàng tiên đdứửag-đưng như nIột người ải nam vô 
tình, rồi đến nhãa lao nại khô mà đi chuyển này, 
—— 4 Mà chuyền đi này kề cũng là nhẫn lao nại 
kbô thật, 

« Ñhuya tới Hải-phòung, vì có ý muốn hà-tiện 
đề đành tiền ra ngoài tiên, chúng tôi Không vào 
trọ ở lũ-quáu., Nhân tôi quen biết người làm 
tri-huyện Hảian ở gần kế Hảiphỏng, chúng 
tôi bèn giả vở làm thầy trò ; tôi làm thấy, 
bạn Lập Nham xách va-ly làm trò, vào huyện 
ngú nhờ Cơm nước cả ngày hôm sau ở đó đề 
đợi ký tàu, vì tàu Alỏng-cvy lúc bẩy giờ mỗi 
tuần củ? có hai chuyến, ôi nói ra ngoài mô và di 
vịnh lạ-long chơi lại nã anh cu huyện ta được 
thêm chục bạc phụ vào hành-Lầu cho bạn Lập Nham. 
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q Trưa hôm 16, chủng tôi xuống tàu ra Móng- 
cảy. 

« Nguyên khi ở Hà-nội, töi có quen Đào 
quang Tích, học trường Hậu-bồ vốn là con ông 
Lãnh-binh đã làm quản đạo Mỏng-cáy về hưu. Bẩy 
giờ tôi hỏi thăm vô nhà ông Lãnh Đào. Vô đỏ, tôi 
lân la kề chuyện kết giao với Hậu Tích ở Hà-nội, 
vẫn được nghe tiếng ông Lãnh là con-cái gia thể, 
cùng những công-việo ông làm ngày trước do bạn 
Hậu lich thuật cho nghe. Tôi nói rành-mạch đâu 
ra đấy không sai tý nào, nên Ông cụ tin yêu hết sức, 

„ Ở được it lâu, tôi cùng ông chuyện-vẫn, dần 

dà biết ông cũng là người có bụng tốt với nước 
nhà, chúng tôi bèn thồ-lộ tâm-sự. Ông rất đồng ý, 
hứa sẽ giúp vào công-việc. Ông nỏi: 
. _ Tôi ở đây cũng có chút ít thế-lực; người 
Pháp cũng tiỉn-cậy mà người Tàu bên Đông-hưng 
thì phần nhiều đi lại quen-thuộc với tôi. Vậy các 
ông có thể đưa anh em đi qua lối này, tôi xin bao 
bọc cho được, rồi giởi-thiệu với người ở bên 
Đông-hưng họ đưa đường dẫn lối, dò hỏi tin-tức 
tàu-thuyền cho mình đi an toàn, không xắy ra có 
điều gì quản ngại, 

« Hôm sau ông dẫn chúng tôi sang chơi người 
đoản-trưởng bên Đông-hưng, tỏ hết eâu chuyện với 
người ấy, nhờ hắn hỏi hộ kỳ tàu ở Bắc-hải đi 
Hương-cảng cho đúng, rồi thuê giùm một người 
tin-cần dẫn lộ đi Bắc-hải đề kịp xuống tàu. Người 
đoàn-trưởng vốn là thủ-hạ ông, nên ông có thê nói 
thẳng ngay vào chuyện, không e-ngại gì. Anh fa 
cung kính vàng lời, lại nói với ông đề chúng tôi ở 
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chơi luôn trong nhà cho khỏi bị người Pháp ngờ- 
vực đòm-ngó. Ông khen phải, rồi bảo tôi : « Các 
ông nên ở luôn đây mà đợi tàu, đừng về bên kia 
nữa. Tôi sẽ cho thằng Ba (tức là con ông, em Hậu 
Tích), đưa hành-lý sang cho, rồi nó ở chơi bên 
này đề thay tôi mà tiễn chưn các ông đi Bắc-hải. 


Cách sáu hôm san thì có tàu ghé Bắc-hãi đi 
Hương-cảng. 

«q Trước một ngày, người đoàn-trưởng phái 
một tên thủ-bạ đưa chúng tôi đi Bắc-hải. Đường 
phải qua một quãng rất khó-khăn, nhỏ hẹp, vừa 
hai người chen chưn mà ghồ-ghề, khúc-khuỷu, đi. 
cực vất-và, Tối mịt đến Bắc-hải. Đã có thư người 
đoàn-trưởng giởi-thiệu chúng tôi với chủ hiệu 
Long-Hải ở Bắc-hải rất ân cần. Ông này tiếp thư 
niỀm-nở mời chúng tôi lên lầu tắm-rửa xong; đãi 
ăn-uống hết sức tử-tể. 

« Trong khi đàm-đạo, chủng tôi ngỏ ý nhờ ông 
cho trủ-ngụ mỗi khi có người đi ra ngoài, đến đây 
chờ tàu. Ông vui-vẻ nhận lời ngay. 

& Cùng đi với chủng tôi đến đây, :có cả cậu Ba, 
eon ông lãnh Đào. Cậu cũng khẳng-khái, hứa với 
tôi hễ sau này có người đi, tôi không cần phải ra, 
đã có cậu trông-nom mọi việc chu tất. Thể là chúng 
tôi thành công được một việc, là mở một con 
đường xuất dương chắc-chẵn yên-ồn ; đâu đấy đều 
có người sở-tại sẵn lòng giúp-đỡ mình. 

« Tối hôm sau là giờ bạn Lập Nham xuống tàu 
đi Hương-cẳng. - | 

_ ® Suốt ngày hôm ẩy, chủng tôi bàn-nói đặn-dò 
nhau hết chuyện này qua chuyện khác. Những 
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chuyện về sau chúng tôi mở rghĩa-thục, lập hội 
buôn, cho đến chuyện tìm nơi căn-cứ chiên-mộ, 
quân-sỉ, tập-rèn võ-nghệ, và những kế-hoạch dự 
định rằng bạn Lập Nham vào trường quân-bị ở 
Nhât học tốt-nghiệp rồi về thựrc-nghiệm chiến-thuật 
trên trận-địa Tàu ; nhất nhất chúng tôi có dự bàn 
với nhau trong lúc sắp-sửa chia tay đó. 


« Sau it lâu, tôi tiếp được thư bạn cho biết ra 
tời Hương-cẳảng ngày mồng 2 tháng 9 ; đến mồng ö 
đáp tàu sang Hoành-tân, ngày 14 tới noi, ở lại mấy 
tuần mới đi Đông-kinh, đã gặp Ky-ngoại Hầu và 
Sào Nam dẫn đến yết-kiến các ông Đại Ôi bá- tước, 
Khuyền đưỡng Nghị và Bá nguyên Phương v.v,» 

Ông Lập Nham còn trọở Hoành-tân thì gặp 
Sào Nam tiên-sỉnh từ nước nhà trở sang chuyến 
thử hai, như một đoạn trong « là bu trung thư » 
tiên-sinh đã viết. 


Chúng tôi muốn trích-lục cả đoạn văn dài 
trong tập ký-ức của ông cử Dương bá Trạc không 
những để tổ ra cái chỉ khô học cứu quốc của người 
anh- hùng trong truyện này, một chốc bỏ hẳn cuộc 
đời sung-sưởng đoàn viên đứng ra phất cờ tiên- 
phong cho anh em đồng thời ; nhân HT ta lại được 
biết cả tính-thần thao-luyện khắc-khồ của phái nhà 
nho 40 năm về trước, chỉ vì hoài-bão giải thoát nòi- 
giống, khôi-phục non sông. 


Hơn nữa, ta biết người đời bấy giờ dụng công 
mở ra con đường Móng-cáy — Đông-hưng cho các 
bạn đi sau được rộng thêm một lối xuất dương 
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hoạt-động cách-mệnh. Sự mở đường ấy hình như 
không có nghĩa gì với những người hai ba mươi 
năm về sau có thề bưng mắt bọn thám-tử mà vượt 
qua biên-giới như đi chợ, cho đển sang Nga, sang 
Mỹ cũng là chuyện tầm-thường. Nhưng ta đặt mình 
vào địa-vị nhà nho lủc mới bước sang thể-kỶ hiện- 
tại, ta mới nhận thấy là một vấn-đề không phải 
đễ-đàng như ai nấy tưởng-tượng. 


H 


THP-HAHIM BlWP -RỢP 
TRÊN TRẬN-BỊA #ƯớP TÀU 


Bˆ" đầu, Sào Nam tiên-sinh xuất dương cốt 

có mục-đích cầu-viện khi-giởi ở Trung- 
quốc hay ở Nhật-bản, làm như Thân bao Tư nước 
Sở ngày trước sang khóc ở Tần-đình xin viện bỉnh 
về khôi phục tô-quốc vậy. 

Song việc giao-thiệp ở đâu cũng không được 
như nguyện. Tuy vậy, Phan ra ngoài xem-xét tình. 
thế thiên-hạ, trở lại nhận rõ dân-trí nước mình 
còn thấp-thỏi, mà nhân-tài mọi bề thiếu-thốn, không 
có ; chừng đó Phan tự ăn-năn việc mình lo toan từ 
trước là nông-nôi chỉ bo bo về vấn-đề quân-giới, 
nào có phải đó là cái kế độc-nhất vô-nhjị đề mưu 
tính công-cuộc độc-lập cho nước nhà đâu. - 

Một hôm, Phan đến nhà chí-sĩ Trung-quốc là 
Lương khải Siêu lúc ấy cũng là nhà cách-mệnh đị 
trốn sự khủng-bố của quan-lại Mãn Thanh, sang ở 
Hoành-tân xuất-bản tờ Tân-dân tùng báo. Trong 
lúc bút đàm, Lương thành thực tỏ-bày yý-kiến : 
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— « Cái kể-hoạch độc-lập của quý quốc, nhất- 
thiết phải trông-cậy ở thực-lực mình trước hết. 

« Thực-lực một nướo, hệ-trọng hơn cả, không 
gì cho bằng nhân-tài. Vậy tôi tính kế cho quý quốc 
bây giờ, cần nhất là phải gng công ra sức vun- 
trồng nhân-tài. HỄ nhân-tài có đủ, thì chỉ đợi thời 
cơ đưa đến là ta làm được đại sự, » 

Phan đang băn-khoăn lo nghĩ về vẫn-đề nhân- 
tài, nay được nghe ý-kiến họ Lương, càng thấy 
đưỡởng đục nhân-tài là việc khần-thiết, bèn gắc 
chuyện mưu-tinh quân-giởi mà kinh-doanh việc cÔ 
động thanh-niên xuất dương cầu học đã, 

Bởi đỏ, khi trở sang Hoành-tân trông-thấy 
ông Lập Nham đã tự động bổ nước, bỏ nhà đi 
sang cầu học tiên-phong, họ Phan vui mừng 
vô hạn, 

Chính ông Lập Nham khi đã lên Đông-kinh, 
một mặt lo học NÑhật-ngữ đề sửa-soạn vào trường, 
một mặt gửi thư về nước thúc-giục đồng chí mau 
mau lựa-chọn thanh-niên phải sang cho đông: 


Tiếp được thư ông thôi-thúc, đồng-chi trong 
nước lật đật phái người ra. Em ruột ông là Nghị 
Khanh đã thì đỗ tú-tài, lập tức lên đường. Đồng 
thời, những học-trò cụ cử Ñhị-khê như ông Nguyễn 
thái Bạt, Nguyễn Điền, Võ mẫn Kiến, Nguyễn cầm 
Giàng (Hải-Thần), Nguyễn xuân Mai, Bùi như 
Uyên ; trong Nghệ-Tĩnh thì bọn Đặng thúc Hứa, 
Phan đình Cừ (con cụ Phan đình Phùng) ngay cuối - 
năm ất-ty qua đầu năm binh-ngọ (1806) lục tục 
Đông-du rất nhiều, Nam Việt cũng phái đi hàng mấy 
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chục người : ông Trần chánh Chiếu tục danh 
Gilbert Chiếu cứng đầu bài Àñnanh-Tân kháng Pháp 
ở Nam Việt, cũng nl:âi hai n;ười con đi vào lúc ấy. 

Trong lúc chờ đợi thanttcniìn trong nước lục 
tục đến nơi, đầu rước 1906, Sào Nam tiên-sinh 
bắt đầu thu-xếp cho mấy anohcm đã sang trước. 
Ba ônz Lập Nham, Trần bữn Công, Nguyễn Điền 
vào học Chấn-Võö học-hiện tại Đông-kinh do 
Phước Đảo trung-trởng làm øiám-đốc đề nghiên- 
cửu bỉnh-học; ông Nghị Khanh thì bọc ở Đồng- 

Văn thư-viện, nghiên-cứu về chính-tr], kinh-tếo 
- Đông-du học-sinh trước nhất là bốn người ấy. 

Những người sang sau vào học trường Chấn- 
Võ cũng nhiều. Thanh-niên Việt-nam sát cánh với 
học-sinh Trung-quốc. 

Ông Cường Đề sang được mấy tháng cũng học 
Chấn-Võ học-hiệu vì thử thời ông mới ngoài 20 
tuôi, cũng là một thanh-niên cường tráng. Nhưng 
ông thú thật là mình ham đọc sách hơn là học võ ; 
đến nỗi lo-đềnh bài học nhà trường, điểm số tuần 
nào cũng kém; lại không kham nồi những sự luyện- 
tập nặăng-nề vất vã, cho nên chỉ theo đuôồi được có 
năm tháng rồi phát ốm vào nằm nhà thương và bỏ 
Chấn-Võ họe-hiệu đi học trường khác. 

Trong vòng 2 năm, 1906-1907, hàng trăm học- 
sinh ta lưu học các trường bên Nhật được các đồng- 
chí và các nhà hãng tâm hằng sẵn trong nước 
chung góp nhau, tiếp tế cho anh em rất đầy-đủ, 
mặc dù tình-thế càng ngày càng khó-khăn. Sự thật, 
thựưc-đân tìm đủ mọi cách thọc gậy vào bánh xe 
giao-thông tỉn-tức và giủn-đỡ tiên-bạc giữa người 
tronø nước và phải Đông-du. 
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Vi-dụ Dông-kinh nghĩa-thẹc phư chúng tôi đã 
nói vừa là trường học. vừa là cơ-qnan làm tiền gửi 
ra cho phái Đòng-¿u hàng nzhìn, hàng vạn luôn 
luôn. Chưa kề vô số trư-nia khắp Trung, Bắc sẵn 
lòng quyên trợ, nhấtlà các nhà triệu-phú trong 
Nam Việt. Nhờ thế mà Sào Nant tiên-sinh đồng vai 
bộ trưởng tài-chiính của phái Đông-du hồi bấy giờ, 
không những lo liệu chu-toàn cÌ:o an: em học-sinh, 
lại có thê thời thường mua bom, mua súng gửi về 
giúp Đề Thám cùng những chiến-s1 ở nhà vần kế 
tiếp bạo động. | 

Đùng. đến tháng hai năm mậu-thân (đầu năm 
1908) bà-con ta tan-tác mỗi người một nơi như 
ông vỡ tô. 

Vang bóng của phái Đông-du lúc bấy giờ về 
trong nước rất lớn. Nội cái danh-vọng Sào Nam 
tiên-sinh với những bài văn cồ-động cách-mệnh của 
tiên-sinh cũng đủ làm cho lòng người phừng phừng 
nồi lên như thiêu như đốt. 

Thật thế, văn-chương tuyên truyền của tiên- 
sinh viết từ Đông-kinh gửi về nước như «Hải 
ngoại huyết thư », như « Việt-nam VOnE quốc sử » 
như « Khuyến thanh-niên du học » và nhiều khúc 
hát ải quốc, vần thơ bi tráng, nhất thời lkicbh-thich 
nhân-tâm rộn rực lạ thường. Mặc kệ thực-dân cẩm 
và bọn quan-lại tầu cầu ra sức đòm-hành, đe-net; 
người ta vẫn sao chép bằng giấy mực lay trong trí 
nhớ, ngâm n:a truyền-tụng khắp kể chợ nhà quê, 
xui-giue ai nấy tự-động lòng yêu nước; ghét thù, 
không thê nào át được. 


Rồi thì bao nhiêu thanh-niên tuấn-tủ; có thê bỏ 
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nhà bồ nước ra đi, là họ đi ngay ; sang Tàu, sang 
Nhật, sang Xiêm, đề cầu lấy sự học tự do, đề gặp 
các bạn đồng tâm đã đi từ trước, cùng nhau mưu 
toan, cùng nhau hoạt-động công-việc khôi-phục 
tồ quốc. 

Còn những người hữu tâm ở trong nước, gồm 
đủ tầng lớp xã-hội, luôn luôn âm mưu phẩn-đấu, 
chống lại đô-hộ, hết phong-trào nọ đến sự biến kỉa. 

Người Pháp nhận thấy Đông-kinh ngh†a-thục 
làm rộn miền Bắc từ vụ đầu độc trại linh tây ở Hà- 
nội có liên lạc với Đề Thám hiện đang xưng hùng 
ở Yên-thế, cho tới phopg-trào biều tình kháng 
thuế ở Quảng-nam và nhiều tỉnh Trung Việt, nhất 
nhất có ảnh-hưởng của phải Đông-du bên trong, 
cho nên quyết tìm cách trừ-diệt cho bằng được. 

Đầu năm mậu-thân, họ ký hiệp-ước kinh-tế 
với Nhật, đề cho hàng-hóa Nhật sang bán ở nước 
Pháp cùng các thuộc-địa Pháp đều đựợc hưởng 
quan-thuế tối huê, nghĩa là đánh thuế nhập cẳng 
nhẹ hơn lệ thường. Có điều, ăn đào phải trả lại 
mận ; Pháp yêu-cầu Nhật giải tán học-sinh đoàn và 
đuôi hết đẳng viên cách-mệnh Việt-nam hiện đang 
trủ-ngụ hoạt-động bên Nhật. 

Lạ gì trò đời, miễn có lợi cho mình là hơn, 
tình nghĩa bà con thân (tộc còn có thề đạp xuống 
bàn chưn, huống chỉ nước này đối với nước khác, 

Lúc ấy Nhật đương mở-mang công-nghệ chế- 
tạo, cần có nhiều chỗ tiêu-thụ đề mưu lợi cho dân 
nước mình là điều thiết-yếu, có đếm-xỉa gì đến số 

người Việt-nam quèn kia nương -náu trong đất 
nước họ. Bởi thế, sau kbi ký hiệp-ước kinh-tế với 
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Pháp rồi, chinh-phủ Nhật liên hạ lệnh trục xuất 
tất cả đẳng-viên cách mệnh và học-sinh Việt- 
nam, hẹn trong 48 giờ đồng hồ phải ra khỏi đất 
Nhật. | 

Cố-nhiên hai ông chóp bu là Sào Nam và 
Cường Đề phải xéo trước hơn mọi người, Hai ông 
lập tức xuống tàu trở về Trung-quốc. 

Rồi đến bọc-sinh, nhiều người phẫn-uất thải- 
độ giở mặt của Nhật cũng bỏ sang Tàu, sang Xiêm, 
hoặc trở về nước. Còn những người vẫn muốn Ở: 
lại học thì cũng phải làm bộ thu-xếp hành-lý ra 
trường, đề che mắt thế-gian, rồi, trong vài ba hôm 
quay trở lại với căn-cước khác, 

Ấy là đồi làm người Tàu, Mấy chinh-khách 
Nhật giao-thiệp với sử-quán Trung-hoa hộ ta, 
thay-đồi giấy tờ chứng nhận quốc-tịch Trung-hoa. 
Xong rồi, anh em trở về trường học như thường, 

Giờ là học-sinh Tàu chứ không phải học-sinh 
Việt-nam nữa. : 

Ông Lập Nham với Nghị Khanh, em ruột ông, 
cùng mấy người học-trò cụ cử Nhị-khê, đều ở 
trong đám lộn sòng quốc-tịch Trung-hoa cho được 
lưu học tới khi tốt-nghiệp. 

Vì công-phu học-tập đang tấn tời, phải bỏ dễ- 
đang thì tiếc, 

Đến năm 1911, ông Lập NÑham thi tốt-ngbiệp đỗ 
đầu, được ban giám-khãảo khen-ngợi. Đường kể 
Nghiêu sau này là đô-đốc Vân-nam, oai~quyền lừng- 
lẫy, là bạn đồng học và cùng thi ra với ông cùng 
một khoa ấy, Chỉ khác nhau ở quê-hương và thời 
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thể, mà về sau mội- người có đất dụng võ, mỘt 
người không. 

Liền đấy, ông tù-giã đất Nhật mà đi Quảng- 
đông, nơi đã cho ông đội lốt quán tịch cho trọn 
học-nghiệp. 

Sự thật, ông cốt về Tàu đề mượn chỗ thực- 
nghiệm binh-học tân-thời đã được hấp-thụ ở một 
trường quân-bị Nhật. Vừa gặp thời cơ thuận-tiện là 
cuộc Đại-cách-mệnh ở nước Tàu thành công, nền 
đân-chủ cộng-hòa mới xây-dựng, chính là lúc cần 
dùng nhân-tài, nhất là những người có học về 
quân-sự. 

Ông vốn đã nhận đu5z-tích Tàu, lại quen biết 
nhiều đẳng-viên cácb-mệ¡ih Tàu khi họ còn bôn đào 
bên Nhật ; nay họ đã về nước nhận-lãnh trách- 
nhiệm dựng lại quốec-gia, tự-nhiên lưỡi gươm anh~ 
hùng chẳng lo không có một hòn đá mài thử. 

Với thư giới-thiệu (râu trọng của một yếu-nhân 
cách-mệnh, ông đến yết-kiến 115 hán Dân, lúc ấy 
giữ chức trọng-yếu Quảng-đông đô-đốc,. 

Hồ niềm-nở tiếp đãi, hỏi-han sở học, rồi tức 
khắc bã ngay ông lãm chúc đại-úy, chỉ-huy một 
cánh quân hơn mội nghìn người chuyên việc diệt 
trừ thö-phỉ đã tiừa lúc quốc-gia hữu sự nồi lên 
hoành-hành khắp vùng Nam-đường, “tam-thủy. 

Ngót một năm xông- -pha hiểm-trở, vào tận sào 
huyệt 'thồ-phÏ, trái lắna trân kịch-chiến đến tính- 
mệnh cơ nguy, lập nên nhiều chiến công. hắt sống 
quân gø giặc vô số, được viên tông-tư-lệnh đạo bình 
tiếu phỉ khen-nzyợi và tư vé phủ Đại-đô-đốc, xin 
kỷ công thăng chức cho ông. Nhưng điều nguyện 
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vọng tha thiết trong trí ông cbẳng phải ở chỗ được 
kỷ công thăng chức, chỉ cần được cầm binh xuất 
trận như thế cho được thự re-nghim và nghiên-cứửu 
về địa-hình, về trận thế, về kỹ-thuật tác chiến, đề 
một mai trở về dung-dủi với quàn cường-địch trên 
đất nước nhà kia, Sỡ vọng của ông chăm chăm ở 
đấy, Một người Việtnam đã chịu giáo-hỏa Võ-si- 
đạo và tốt-nghiệp đầu bảng một trường quân-bị ở 
Đông-kinh, cốt mong có ngày được chạm sắt với 
quân thù, hiệu-lực vì tö quốc. 

Không bao lân, Hồ hán Dân từ chức Quảng- 
đông Đại-đô-đốc ; thời-eue lại xoay-đồi. 

Ông Lập Nham cũng từ-giã Quảog-đông lên 
Bảo- định, rào học trường Quân-quân được mãy 
tháng, nhận thấy chương-trình đã học bèn Nhật cả 
rồi, Hền bỏ trường Dão- Hinh mà đi Võ-xương. 

Lúc bấy giờ Lẻ nguyên Höag đang tô-chức lại 
quân đội cách-mệnh, cần thu-dụng nhiều nhân-tài 
từng được huấn-luyệ ện bình-bọe z ngoại-quốc về; 
vì hạng người ấy còn là số biêm ở Trung-quốc 
đương Hội; dà có bao nhiêu sũng vẫn chưa đủ 
cho sự cần- dùng của chiuh-phủ cách-raệnh, 

Vẫn nhận mình là người đân Erung-noa, thém 
vào huân-eôt g đã (hn được ở Wam-dường, Tam- 
thủy, ðnz Lập Nham được Lê nguyên Hồng bồ 

chức Thiếu-tá, coi một Lữ-đoàn lục-quản: 

Thế là ông lại được địp thực-nghiệm sở học 
trong một thởi-gian nữa, 

Kê ra hồi ấy có nhiêu đồag-bào Việtnam xung 
vào hàng-ngũ chiến-sĩ cách-mệnh Tàu, không phải 
chỉ có một mình ông, những tấi cả đều thành thật 
nhìn-bhận ong là tay lỗi lạc hơn cả, 
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ˆ ng và những bạn Việt-nam đồng thời, từng 

có giáo-dục quân-sự như ông, sở dĩ hăm- 

hở đem cánh tay khối óc và sự học-vẩn binh-nhung 

của mình ra tận trung hiệu lực ở chốn cương 

trường Trung-hoa,không phải vì sự sống bắt-buộc, 

hay cầu lẩy danh-vọng gì đâu. lkỳ thật chỉ vì ôm-ấp 
hai điều mong mỏi, 

Một là được thực-nghiệm sở học, như trên 
đã nói. Có họe mà không được thực-hành; không 
được kinh-ngbiệm, một khi cờ phất đến tay, chẳng 
khỏi bỡ-ngỡ. Bởi vậy, các ông muốn nhờ trận-địa 
Trung-hoa làm chỗ tập-rèn thực-tế cho thật tỉnh- 
thục, hầu có một mai về đất nước nhà, thao-luyện 
anh em xung sát với thực-dân là quân cường địch 
tử thù của mình, mới khỏi những điều thất thố, 
Chỗ dụng tâm của các ông thật xa mà cũng thật 
khồ vậy. - 

Hai là muốn đem máu mình đồi lấẩy cho Tồ- 
quốc sự cứu giúp của Trung-hoa đổi với bà con. 
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Điều mong-mỏi ấy tuy quá tỉn-cậy vào tình-cảm, 
nhưng mà thâm vọng của phần nhiều chi-sĩ Đông- 
du ba, bốn chục năm trước thật là như thế, 

Nó phảt ra tự cái kiến-giải này, duy-fâm mà 
cũng cỏ duy-vật, Hai dân-lộc Hoa, Việt ở kề lưng 
sát nách nhau trên góc Đông Á này, trải bốn 
nghìn năm liên lạc khăng khit về chủng-tộc, về văn- 
hóa, về lịch-sử, về phong-tục lễ-nghỉa, đến nỗi 
Vid-nam như là một phần Trung-quốc chia ra, 
mà sự thực cũng quả như vậy. Một khi Trung- 
quốc cách-mạng thành công, chẳng lẽ không nghĩ 
đến người hàng xỏm miền Nam; hơn nữa, người 
bà con, em út, đang bị xiềng-xích nô-lệ mà không 
ra tay thảo gỡ cửu giúp cho nhau ? 

Thử xem bê Đại-tây cách-trở mênh - mông, 
thế mà cuối thế - kỷ cỏ người hiệp-sĩ Pháp là 
Lafayette đứng lên mộ hàng nghìn chiến-sĩ, sang 
tận Mỹ-châu giúp sức cho Hoa-thịnh-đốn đánh 
đuôi quân Anh, _ 

Aây-dựng Mỹ-quốc độc-lập. Ấy là một giai- 
thoại anh-hùng, thế-giới đều biết. Báo-đáp cái 
nghĩa-cử ấy, trong trận Âu-chiến 1911 - 1918, trước 
khi Mỹ-quốc g'a nhập đồng-minh, đã có vô số người 
Mỹ tự nguyện đầu quân sang đánh giúp Pháp ; 
họ đến viếng mộ Lafayette đặt vòng hoa và nói 
câu vắn-tắt thâm tình này : « Chủn/ tôi đã đến đây, 
Lafayette ! » (Ñous voici, Lafayette !) 

Các chí-sĩ Đông-du nhà ta; nhất là những người 
đã tốt-nghiệp quân-sự như ông Lập Nham, người 
có tài cao thì cầm quân như ông, kể có sức khỏe 
thì đăng lính khá nhiều, hoặc biết chữ thì sung vào 
việc bí-thư trong quân-đội;ai nấy sốt-sẳng đóng góp 
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chút it hơi sức vào buồi đầu Trung-hoa cách-mệnh 
Íà trông cho đào trả mận sẽ thấy một ngày rất gần 
có những hiệp-sĩ Trung-hoa vác súng qua đây 
mà HÓI : 

« Chủng tôi đã đến đây, hổi bạn Việt-nam ! » 

Huống chỉ, môi hỏ răng lạnh, Việtnam bị 
Pháp chiếm-cứ tức là các tỉnh Vân, Quảng nước 
Tàu luôn luôn bị dòm-ngó, uy-hiếp. Trái lại, Việt- 
nam độc-lập tức là hàng rào miền nam Trunø-quốc 
được kin-đảo, chắc chắn ; thế thì Trung-quốc giúp 
Việt-nam được giài-phóng cũng là một việc tự 
củu vậy, | 

Ấy trong ba năm 1911, 1912, và 1913, ông Lập 
Nhatn phục dịch trong quân đội Trung-hoa, là cốt 
vì tiền-đồ tö-quốc, chứ không phải vì mình, Những 
chiến-sĩ cách-mệnh như ông chẳng phải cầu lấy 
vinh-dự đóng quan ba, quan tư bên Tàu, hỏng sau 
về nước huyền-d:ệu khoe-khoang với bà con ; ví 
như lắm bạu thanh-niên sau này được học qua. 
năm, bảy tháng hay một hay năm ở trường võ bị 
Hoàng-phố, rồi khi về gặp ai cũng tự phô-trương : 
ta là cựu học-sinh Hoàng-phố đây ! 

Nhưng rồi ông chán-chường thất vọng, bởi 
thấy nội-tình Trung-hoa rối bét, mình chẳng trông 
mon8 gì được. Điều tin-cậy chất-chứa trong tâm- 
não öng và các bạn đồng-chí, lúc trước nồng-nàn 
bao nhiêu, bây giờ nguội-lạnh đi bẩy nhiêu. 

Nội-tình Trung-hoa lúc này thật nát-bét như 
tương. Quần hùng, cái cứ, nam bắc phân tranh, 
cảnh tao loạn không khác gì thời đại Xuân-Thu, 
Chiến- Quốc, Tiế: g !à chính thề Cậng-hòa, - có tông« 
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thống, có quốc-hội, nhưng tông-thống, quốc-hội chỉ 
ngồi hư vị, ôm hư danh, hiệu-lệnh chẳng thi-hành 
với ai được, Trung-ương tập quyền biến ra địa-bàn 
chuyên chế. Mỗi vị đốc-quân có mấy chục vạn quân 
trong tay, chiếm giữ một vài tỉnh làm chủ : thu thuế, 
bỒ quan, trị đân, xử kiện, tha hồ làm mưa làm gió, 
ác oai tác phước, không thuộc quyền Trung-ương, 
mà lrung-ương cfng chẳng làm gì được họ. Đã 
thể, họ lại còn sinh sự nội chiến, khói lửa tứ tung, 
làm cho đời sống của dân điêu-đ ứng khỒ-sở vô cùng, 

Thấy nội tình lrung-hoa như thế, ông Lập 
Nham sinh chán, vì mình phục dịch hy-sinh, là cốt 
mong họ trả lại nước ta bằng sự giúp-đỡ, nay bản- 
thân họ xem ra tự cứu không xong, còn cửu giúp 
được ai? | 

Thôi chẳng t:ông-cậy được người, vận-mệnh 
mình, tự mình phải lo lấy, cử việc kiệt tận nhân 
lực với tô-quốc đồng-bào, dù chết cũng cam. 

Ông bèn từ chức ở Hán-khầu,' trở về Quảng 
châu, tìm kiếm 'đồng-chí Việtc-nam đã lập thành 
cơ-8Ở ở đó, chính đo Sào Nam tiên-sinh phụ trách, 

Không ngờ co-quan đã bị phá vỡ, do cuộc giao- 
thiệp khôn-khéo của toản-quyền Sarraut với Long 
tế Quang, đô-đốc Quảng-đông lúc ấy. Nguyên-nhân 
tự hai vụ ném bom ở Thái-blnh và Hà-nội mùa hạ 
năm 1912 mà thủ-phạm đều là người ở ngoài phái 
về. Long tế Quang vừa được hối lộ nhiều, vừa SỢ 
Pháp uy hiếp, Hền hạ lệnh giải tán cơ-quan cách- 
mệnh Việt-nam tại Quảng châu, và bắt giam những 
tay trọng-yếu Vì ti:ế, trước đó tám ngày, hai ông 
Sào Nam và Mai Lão Đạng bị tống giam vào ngục 
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tỔ: ; nỗi lo họ Long g1aO trả về Đông-dương cho 
người Pháp kết án luận tội, lúc nào cũng ngơm- 
ngớp như cỏ lưỡi gươm kề cô. Còn các đồng-chỉ 
thì tan-tác mỗi người một nơi tìm phương đào 
thoát. 

Phần lớn chạy về Quế-lâm, thủ-đô Quảng-tây 
giáp giới đất nhà. 

Ông Lập Nham cũng đi Quế-lâm và Nam-ninh 
tìm gặp đồng-chí đề mưu hành-động. Lúc này việc 
lớn có cơ làm được. Cuộc điện Âu-châu bắt đầu 
sôi nồi, Đức ngầm tông động-viên, sắp-sửa đánh 
Pháp đến nơi, 

Đồng-chí ta ở Quế-lâm đọc bảo thẩy tin Âu- 
chàu như thế, nhận là cơ-hội khả thừa cho tồ- 
quốc, Các ông bàn-định nhau kinh-doanh một số 
tiên to, phần mua phần mượn khi-giởi của các 
đảng cách-mệnh Tàu, mộ dân Tàu ở biên-giới, tồ- 
chức thành mấy đội quân phục-quốc, đã cỏ ông 
Lập Nham và mấy đồng chí nữa có học-tbức, có 
kinh-nghiệm quân-sự, lĩnh việc huẩn-luyện, chỉ- 
huy. Rồi ta khởi bính tự biên-giới đánh sang 
thượng-du Bẳc-bộ, chiếm lấy mấy nơi làm căn-cứ, 
hô hào dân-chúng dấy lên, nội ứng ngoại hợp, 
cùng đánh kẻ thù, trong khi chúng phải bối rối về 
việc tÖ-quốc bị công-kích nguy-ngập. | 

Công-cuôc đẳng ta đang bõ-tri tiến-hành, ai nấy 
điều đem hết tâm-lực, cầm chắc thế nào cũng sẽ 
thi-thổ như nguyện ; ngờ đâu lại bị thủ-đoạn ngoạï- 
giao của người Pháp làm cho việc ấy thành ra giấc 
mộng. 


cười cầm quyền ở Quảng-tây hồi bấy giờ— 
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hình như đốc-quân Lục vinh Đình nếu không phải 
chúng tôi nhở sai — đä hứa giúp-đỡ cách-mệnh 
Việt-nam, rồi trở mặt nhận hối-lộ của người Pháp 
mà thẳng tay bắt bở chí-sỉ ta, phá-hoại mưu-đồ ta, 
có lề chỉ còn gang tấc cách xa thực-hiện. 

Nhiều người may-mắn hay tin trước, vừa kịp 
thoát hiềm; trong số ấy chính ông Lập Nham 
làmột _ 

Vào khoảng giữa năm giảp-đần (1914) öng lên 
về nước, trong ý quyết định thủ-xưởng một cuộc 
khởi nghĩa ngay ở đất nước nhà, 


Đồi tên khách, ông đáp tàu ở Hương-cẳng 
thẳng về Sài-gòn, vào Chợ-lớn ở trà trộn giữa xã- 
hội Hoa-kiều dọ-thám tung-tích đồng-chi. 


Hồi này có nhiều nhà cách-mệnh Bắc-hà bị 
người Pháp an trí ở NÑam-bộ : ông Nguyễn Quyền 
tức Huấn Quyền nguyên giảm-đốc trường Đông- 
kinh nghĩa-thục bị an trí ở Bến-tre, sau khi ở 
Côn-lôn được thả về ; ông cử Dương bá Trạc ở 
Long-xuyên, Võ Hoành ở Sa-đéc; còn nhiều 
người khác tẳn- mát ở khắp Lục-chân : tiếng là 
mỗi người được ở một nơi tự do, nhưng con mắt 
cúsyo của ty trinh-thám luôn luôn giám thị gay-gắt. 

Chính cụ cử Nhị-khê đã bị đưa qua Nam-vang 
an trí hơn một năm vì những việc bạo-động xẵầy 
ra ở Bắc-bộ năm 1913; cụ bị bắtrồi bị đày sang 
kinh-đô Cao-miên giữa lúc sắp sửa lên đường khứ- 
quốc Đông-du, 

Tuy nhà đương-eue Pháp khéo dùng cách phân 
quần ly cư, bắt mỗi người ở một chỗ và xem xét 
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nhất cử, nhất động rẩt nghiêm, chưng các nhà 
cách-mệnh ta có tai mắt xếp-đặt các nơi, vẫn có 
những phương-pháp mật-nhiệm khôn-ngoan đề 
cùng nhau trao-đồi tin-tức thanh khí. Chẳng những 
trao-đồi giữa đám quản thúc hay các đồng-chí ở 
Nam-bộ mà thôi, lại thường giao-thông âm tín với 
các bạn ở hải-ngoại không lúc nào đến nỗi đoạn 
tuyệt. 

Vi dụ, ông Ba Tiêu — cũng là người bị an trÍ— 
mở biệu thợ giặt ở cầu Khánh-hội, gần bến tàu tức 
là bộ giao-thông cho các đồng-chỉ trong nước với 
hải-ngoại, do những đảm người làm việc dưởi tàu 
biền phụ-trách tin đi mối về. Ñgay trong ty mật- 
thám Pháp ở Sài-gòn đẳng ta cũng đặt người tâm- 
phúc xen-lộn vào làm việc, bề ngoài rõ là viên 
chức trung-thành. mà bề trong chỉnh là tay phẳn- 
giản-điệp và là tai mắt của đẳng ta đấy. Nhiều hiệu 
khách ở Chợ-lớn và Lue-tÏỉnh cũng sẵn lòng tiếp 
thu hay phát đệ thư-tin hãiï-ngoại hộ ta, 

Nhờ có những cuộc xếp-đặt như thế các Ông 
Kỳy-ngoai-Hầu, Võ mãn Kiến, Phạm cao Đài v...v..: 
từ bên Nhật, bên Tàu đi về Nam-bộ nhiều phen - 
đều được an toàn vô sự. Những bạn đồng-chí ở 
Côn-lôn vượt ngục trốn về, miện là bám chưn 
lên đất Nam-bộ, tức thì chẵe chắn có chỗ nương 
thân, có người bao bọc. Hễ nắm được đầu mối là 
lần ra tất cả sợi dây liên lạc. 

Cũng nhờ có những cuộc xếp-đặt bí-mật như 
thế, ông Lập Nham từ hải-ngoại trốn về ở Sài-gòn, 
Chợ-lớn có mấy hôm, liền tìm ra tung-tích ông 

Dương bá Trạo hiện bị an trí tại châu «- thành 
Long-xuyên. | 
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Họ Dương, sau khi tiễn bạn Lập Nham ở Mông- 
cáy xuất dương, như ta đã biết, trở về Hà-nội tham 
gia một phần đắc lực vào phong trào Đông-kinh 
nghĩa-thục, hồi 1907, và các cuộc hoạt-động phẳn- 
đối ở Bắc mấy năm kế đỏ. Đến năm 1909 bị kết án 
và bị đày ra Côn-đảo ; chung vào một đoàn đài 
Văn-thân Trung, Bắc như các ông Huỳnh thúc 
Kháng; Ngô đức Kế, Nguyễn Quyền, Lâ Đại v.v.... 
Hơn một năm sau, Dương và mấy bạn đồng án vì 
việc Đông-kinh nghĩa-thục, cùng được thich-phỏng 
ở Côn-đảo, nhưng về an-trí ở NÑam-bộ, cũng như 
giam lỏng mỗi người một nơi ; chứ không được về 
Bắc. 

Đến năm giảp-dần (1914), có vụ đảnh phá 
khám lớn Sài-gòn, Dương ở trong số tình nghỉ, bị 
bắt giam mẩy tháng, sau được tha về an-tri ở Long- 
xuyên như cũ. Có điều lần này phải ở một căn nhà 
gần kề sở cảnh-sát cho họ tiện canh-gác đêm ngày 
và bị cẩm tuyệt giao-du đi lại với bất cứ ai. 

Ấy thể mà ông Lập Nham xuống Long-xuyên 
gặp mặt bạn cũ và cùng các đồng-chí cách-mệnh 
Nam-bộ luôn mấy đêm ngày thảo-luận kế-hoạch 
cứu quốc. 

Ông đến ở nhà đồng-chí Ñguyễn thượng Khách 
ở làng Mỹ-phước gần châu-thành Long-xuyên, Nhà 
ở tỉnh này, phía sau đều có ngỏi lạch thông nhau, 
linh-kín chẳng khi nào đi tuần-phòng tới; ngòi 
lạch ấy là đường giao-thông rất tiện cho nhà 
cảch-mệnh, 

Mỗi đêm, thượng Khách sai gia-đỉnh chèo 
một chiếc xuồng con đi đón Dương đến nhà mình 
hội đàm với Lập NÑham và nhiều đồng-chi khác. 


Cuộc hội-đàm kéo dài luôn bốn năm ngày chỉ 
— 89 





——-— —— - ————> —~~ =—__- “.. 


LƯƠNG NGỌC QUYẾN 





bàn-soạn có một vấn-đề mà ai nấy cùng ôm-ấp 
trong lòng, là phương-châm khởi nghĩa đánh 
thực-dân, 

Các ông bàn xét với nhau vấn-đề trọng-yếu ấy 
đủ các phương-diện. 

Về cơ-hội, anh em đồng ý rằng lúc này chỉnh 
là lúc ta nên thừa thế phấn khởi, Quân thù ta hiện 
đương vướng chưn vào họa chỉnh-chiến ở đất nước 
họ, mà xem thế cảng ngày càng nguy, hẳn không 
thể nào khuynh tâm tận lực đàn-áp ta được như 
trước. Ta cứ phất cờ độc-lập, nỏi hiệu tranh-đấu, 
khua động tất cả tầng lớp xã-hội trong nước dẩy 
lên ủng-hộ ; trước hết tự mình tỏ-bày ý-chí tự-do, 
tỉnh-thần kháng chiến của mình ra, rồi hãy trông- 
mong thiên hạ giủp-đỡ. Chừng ấy, chính những 
địch-quốc của Pháp sẽ vì chiến-thuật có lợi cho họ 
mà họ phù-trợ ta cũng nên. 

Nhưng hiện-thời liệu ta có đủ lực-lượng đề 
khởi nghĩa không ? 

Trước câu hỏi này, có ông nỏi từ ngày khởi 
lên chiến-tranh ở châu Âu, người Pháp đã đem và 
sẽ phải đem nhiều binh lực của họ về Tây, ở đây 
không còn mấy chủi, có lễ nào ta không đương 
đầu nồi ư ? 

Trái lại, ông Lập Nham là người từng được” 
học việc binh tân-thời, từng có kinh-nghiệm về 
quần-sự, chiến-trận, cho nên ông hiều rõ năng-lực 
của mình đến đâu và lực-lượng quân thù ra sao ? 

Ống nói : « Chủng ta phải tri bỉ tri kỷ trước 
khi bắt tay vào việc; chớ có khinh thường lực- 
lượng kể thù ta! Tuy chúng có đưa bởt binh-lực 


40 





_— ——_—_— — - ... TỶ am 
— ~ —- sk/=< 


LƯƠNG NGỌC QUYẾN 





về Pháp cïng còn dư quân-linh khi-giởi đề phòng- 
thủ Đông-dương. Quân-lính khí-giới ấy chắc không 
địch nồi một cường-quốc như họ, đến đây xâm- 
lăng thì có ; chứ không khó-kbăn tiêu-diệt những 
đạo bỉnh ô-hợp và không luyện-tập của ta, Bởi 
vậy, nói khổi nghĩa tức là giải quyết vấn-đề quân 
sự. Cố-nhiên phải lo nhiều phụ-thuộc ; khi-giới, 
tài-chỉnh, lương-thực, tuyên-truyền, v. v... nhưng 
cần nhất là chiến-sỉ phải có luyện-tập thuần-thục 
mới được ! Đến quân-sự thủa xưa, người ta chỉ 
cốt có bắp thịt sai khiến nồi ngọn mác, thanh 
gươm, thể mà còn phải rèn-tập công-phu mới thành 
_ tên lính, mới đi ra trận được; huống chỉ với 
chiến-thuật đời nay ! 

Cử tọa điều nhận ý-kiến ông là xác-thực. Vậy 
phả¡ tỉnh kế chắc chẩn, rồi hãy cử sự ; nhất là về 
bỉnh-lực cần phải luyện-tập, nếu không thì lại hóa 
ra chuyện sương mai hoa đèn như những lớp trước. 
Âu-chiến chưa thề kết-thúc ngay được đâu; tất còn 
kéo dài năm ba năm nữa, ta cứ dự-bị hẳn-hoi, sẽ có 
dịp xướng nghĩa điệt thù mong đến thẳng lợi, 

Kết-luận, đồng-chí dự bội đều tán-thành kế- 
hoạch (« khần điền, luyện quân ») ở bên Xiêm; giao - 
cho ông Lập Nham phụ trách huấn-luyện, - 

Ngưới Việt-nam ta sang kiều-ngụ đất Xiêm vốn 
đông, chia ra nhiều hạng, mỗi hạng sinh-tụ riêng 
một khu, gọi là xóm. 

Những người ở xóm Bang-pho gần kỉnh-thành 
Bangkok, hầu hết là eon-chảu đảm dân đi tránh nạn 
Tây-sơn, theo vua Gỉa-long sang tự cuối thế-kỷ 
XVIII, Trừ ra ông già bà cả còn nhớ gốc-tích cũ, 
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kỳ đư đã đồng 55a với n7ười X êm, Họ ở riêng 
thành ;zãy làn nhiÊa n ,ười z7, h-dđöanh buôn-bán 
trở nêm ø"àu-c2, 

Người ở xóra N!ch là người dị-cữ sang sau 
người xớm lanz-phs, 2reng đó có một số là bộ-ha 
eœ„ Phan Định PĐ»ùng hẻo sang !ữ 1992. Sau khi cụ 
Phan qua đời, z›©lbïa-binh tan rã, họ không chịu 
hàng-pbue ngưc Pháp, đưa nhau qua Xiêm sinh- 
tụ từ đó đến nay, vẫn nải tiếng mẹ đẻ. 

Còn người ở xóm Xiêm là tíneđồ Thiên-chúa ; 
trải mấy triều vua Minh-mệnh, Thiệu-tr] Tư-đức, 
họ trốn nạn cấm đao trong nước mà chạy san§ 
Xiêm, phần nhiều sinh-nhai về nghề chài lưới. 

Đến khoảng 1908 — 1909, Sào Nam tiên-sinh 
xin được nhà đương- -eục Xiêm cho khai- khần một 
sở ruộng ở Ban-thầm, tụ-họp những thanh-niên 
cường-tráng không chịu làm nô-lệ Pháp, sang đấy 
ở phá rừng làm ruộng đề đợi thời cơ. Cỏ lúc Sào 
Nam tiên-sinh bất đắc chí ở Nhật và ở Tàu, đã sang 
Xiêm ở đồn-điền Ban-thầm một độ, cùng anh em 
chia xẻ khó- nhọc, cuốc đất, trồng cây, khi rảnh thì 
viết văn cô-động cách-mệnh gửi về nước, Cho đến 
năm tân-Hợi (1911) cách-mệnh Tàu thành công; 
tiên-sinh mới trở về Trungø-quöc. 

Nay cuộc hội-nghị cáchmệnh ở Long- -xuyên 
cũng quyết định theo đuôi kế-hoạch ấy, nhưng mở- 
mang rộng lớn hơn nhiều. 

Các đồng-chí cử ông Lập Nham chuyển này ra 
ngoài, đi ngay sang Xiêm, lập một nơi làm ruộng đốn 
cây fo tát, cuiên-tập hết anh em các nơi về ở cả 
đấy ; lại chọn-lựa những đân mình biện kiên-ngụ Ỏ 
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Xiêm, có ai còn nhớ tới tô-quốc thì cùng quy-tụ lại 
tất cả lấy năm ba ngàn người ; bề ngoài chuyên 
việc thực-nghiệp mà bề tronz thì huấn-luyện quân- 
sự. Số tiền cần dùng đề kinh-doanh, đồng-chi Nam- 
bộ sể quyên góp, vận sang bao nhiêu cũng có. 

Ông Lập Nham cùng mấy đồng-chi nữa cùng 
cỏ quân-sự học-thức như ôpg, sẽ ở bên Tàu đưa 
sang, cùng ra sức rèmtập cho năm ba ngàn 
người ấy thành một toản quân cường-kiện, xứng 
đáng là những chiến sĩ tiên-phong. Rồi thì rình-mò 
cơ hội sẽ mưu với người Đức hoặc một cường-quốc 
khác, bán khi-giới cho mình, bấy giờ nhất cử kéo 
về, nỗi hiệu cờ quang phục, 

Kế-hoạch nhất định với nhau thể rồi, ông Lập 
Nham từ-giã anh em, lên đường đi Xiêm, 
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"8 từ-giã Long-xuyên xuống tàu thủy lên 

Nam-vang thăm cha già đã cách-biệt lâu 

năm ; rồi sẽ từ Nam-vang đi đường bộ lên Battam- 
bang qua Xiêm rất tiện, 

Hồi đó là mùa thu năm giáp-đần (1914). 

Năm trước, xứ Bắc có hai vụ ảm-sát chính- 
trị phát ra liên-tiếp trong vòng nửa tháng, là vụ 
ném bom giết tuần-phủ Nguyễn duy Hàn ở Thái- 
_ bình và hai võ-quan Pháp ở cửa Hà Nội — Hôtel. 

Người Pháp nhậu thấy trong những hành-động 
táo-bạo ấy rồ-ràng có linh-hồn và cánh tay của 
phái Đông-du, mà vây-cánh thế-lực tràn lan hải- 
ngoại lẫn trong nước, cho nên lại ra sức đàn-áp. 
Một mặt giao-thiệp khôn-khéo với nhà cầm-quyền 
ở các tỉnh biên-giới nước Tàu là nơi chí-sĩ Việt 
nam mượn làm căn-cứ hoạt-động, muốn bắt tất 
cá những người đáng đề ý nhất hồi bấy giờ như 
Sào Nam, Cường Đề, Mai Sơn, Nguyên Hải Thần, 
Hồ tùng Mậu, Lương Ngọc Quyển, Hàn Minh v.v... 
Một mặt khác thẳng tay trừng-trị văn-thân nghĩa- 
sĩ trong nước. Lúc ấy cụ cử Nhỉ-khê sắp-sửa lên 
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đường Đông-du thì bị người Pháp hạ ngục. Hội- 
đồng Đề-hình cuối năm ấy đem ra vấn tội một xâu 
đài chiỉnh-trj-phạm, kết án 14 tử hình (trong số đó 
7 người xử tử vắng mặt là Sào Nam, Cường Đề, 
Nguyễn văn Thụy tức Hản Minh, Nguyễn bá Trác; 
Lương Ñgọc Quyến ,v,v.), 1 án chung thân khô sai, 
10 án cấm cổ, 13 án lưu đồ, trong ấy cụ cử Nhị-khê 
là một. 

Người Pháp đưa cụ sang Nam-vang an trí; 
thời hạn là 10 năm. 


Mỗi việc xảy ra như thể, ông Lập - Nham ở hải 


ngoại đã được tin-tức đồng-chí trong nước thông 
báo cho biết. 


Vì thế nay có dịp về Nam-bộ cùng anh em bàn 
về việc kinh-doanh bền Xiêm và được ủy-nhiệm 
xếp-đặt việc ấy, ông muốn đi đường „ sang Xiêm 
cho được ghé qua NÑam-vang.. 

Sau khi ông lên đường, anh em đồng-chỉ ở 
Nam-bộ liền mở cuộc quyên góp được một số tiền 
lớn, có thể đủ dùng cho kinh phi buỗi đầu, rồi sau 
sẽ trù khoản tiếp tế thêm. Số tiền ấy sẵn-sàng chờ 


đợi có tin bên Xiêm về thì đẳng phái người sang 
Dữay. 


Chẳng đè càng mong càng bặt, một tháng, hai 
tháảng, cho đến ba tháng, bốn tháng cũng không. 
nàn được tin-tức gì cá, 

Ai nấy đều lấy làm lạ, tổ ý lo-ngại, nhất là anh 
cm đã giao-ước thông bảo tín-tức cho nhau luôn, 
do mỗi kỳ tàu Sài-gòn, Bang-kok có người trong 
đẳng nhận-lĩnh thư-từ, mà hiệu thợ giặt Ba Tiêu ở 
cầu Khánh-hội tức là nơi bi-mật chuyền đệ. 
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Mọi người trông-ngóng sốt ruột, phỏng đoán 
một cách. 

Việc giao-thiệp khó-khắn, hoặc chưa tìm ra 
khu đất nào thuận-tiện vừa ý chăng ? 

Có lẽ thế. Nhưng ở bên kia Cửu-long-giang, về 
địa-hạt Xiêm thiến gì đất hoang, người ta có thê 
xin khân lúc nào chẳng được ? Vả lại, ta đã có Sở 
ruộng Ban-thầm và sẵn có đồng-chỉ tụ-họp, nay 
_ muốn mở-mang lớn ra, việc bàn-tính sao phải lâu 
lắc đến thế ? 

Hay là Lập Nham đi thẳng sang Tàu rồi chăng ? 

Cũng có lẽ. Nhưng có đi đâu phải bảo cho anh 
em ở nhà biết chứ. 

Không ai nghỉ tới sự bị bắt, vì ông về nước 
với thông-hành hộ chiếu Trung-hoa và hành tung 
giữ cực bi-mật chắc không thê xảy tới sự không 
may. 

Đồng-chi Nam-bộ mong đợi mãi đến tháng tư 
năm sau (tháng năm 1915) có người ở Hà-nội vào 
nói cho anh em biết cái tỉn sét đánh : 

— Lập Nham bị bắt rồi ! 

— KhÔô chưa ! †hảo nào chúng tôi càng trông 
tín càng biệt. Bị bắt ở đâu ? 

— lảj tụi trành của Pháp lừa bắt được ông tại 
Hương-cảng, đã giải về Hà-nội giam trong hỏa-]ò. 

Những người quen biết và biều rõ chí-hướng 
của ông khi nghe tin đều phải ngâm-ngùi than thổ : 

— Đáng tiếc ! Đáng tiếc! Thế là kế-hoạch 
(doanh-d:iền, luyện bình) của chúng ta tiêu tan và 
nước nhà lại mất thêm một tay tráng-sĩ ! 
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Thật thể, ông bị bắt ở Hương-cảng. 

Thì ra ông lên Nam-vang mới ö có mấy ngày, 
cùng cha già em bé chưa được thỏa tình mười 
nău ly-biệt, đã có tin mật-báo cho hay rằng người 
Pháp hiện đang tầm-nã ráo-riết, vì hành-tung bạ 
lộ mất rồi, nên kíp xa chạy cao bay, không thì 
nguy-hiềm. 

Đã thế thì một giò lưu lại Cao-miên tức là một 
giờ hiÊm-nghèo, ông vội-vã tiñn cách tầu thoát, 
Đầu tiên định chạy thẳng qua Xiêm là nơi đã mục- 
đích nhắm từ trước, chỉ cách Nam-vang có một 
ngày đường ô-tô là đến biên-giói. 

Nhưng lại nghĩ tung-tích đã bại-lộ, người Pháp 
tất đã báo tin và giăng lưới khắp nơi, bây giờ sang 
Xiêm cñuø nguy mà phần nguy lại có lẽ :.hiều hơn. 
Vì bà con fa thù-øgẻ! chính-sách đô-hộ, trấn sang 
ở Xiêm nhiều, cho nên người Pháp tôö-chức công 
việc do-thám rất chặt-chể; ngay rong sử-quản 
Pháp tại Banơ-kok có imột co-guan riêng đề trỉnh 
sát hành-động của phải Việt-nam phẩn-đối, không 
ai không biết, Từ trước, vô số người bô-đào đã sa 
vào lưới ẩy mà kế làm ngu-ông chính là một người 
đồ»g-bào trung-thành với Pháp. 

Na+ muốn thoái hiệm mà lại chạy sang Xiêm, 
khác nào con cá đưới sông hồ tự nhảy lên, đặt 
mình trên thớt của chú đầu bếp. 

Thôi thì công-việc mưu toan bên Xiêm đề một 
vài thắng nữa sẽ hay. Giờ phải tìm cách thoát thân 
đã. Thân còn thì công-việc ấy sớm muộn cũng có 
địp thi-thổ, nếu đề mình lọt vào tay kẻ thù thì mất 
cả tự-do, tuyệt hẳn hy-vọng, 
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Ông Lập Nham suy-pghĩ thể rồi, trở xuống 
Sải-gòn, lần lút ở Chợ-lớn hết vài tuần, mới thu- 
xếp được với bọn thủy-thủ khách dưới tàu họ đem 
đi trốn sang Hương-cảng. 

Một khi đã trốn được xuống tàu, ra khỏi Ô-cấp 
(Cap Saint Jacques) là ra ngoài vòng con mắt bàn 
tay của bọn thám-tử ; lại sang Hương-cảng là tô- 
giới Anh thì hẳn không lo có điều gì bất trắc xây 
đến, Chẳng phải nước Anh nôi tiếng tôn-trọng tự- 
do nhất thế-giởi và hay bao-bọc chinh-trị-pham 
quốc-tể ư ? 

Kỷ thật, họ chỉ khéo giả nhân giả nghĩa. Hễ là 
tụi thực-đân chuyên môn đi giành quyền cướp đất 
thiên-hạ mà sống, thì dù ở đâu cũng một lò, một 
khuôn đúc ra. Bao giờ họ cũng bênh-vực giúp-đỡ 
lẫn nhau, chớ nghĩ chính-t:j phạm nào đến núp 
dưởi bóng cờ họ mà họ tôn-trọng công-pháp không 
bắt hộ nhau, Trong vòng 49 năm nay thiểu gì nhà 
bôn-tầu quốc-sự ta, như Đặng tử Kính, như Tạ 
thu Thâu, đã bị cảnh -sát Ảnh bắt ở Hương 
c nơ, ở Tân-gia-ban, hoặc ở tô-giởi Thượng-hải, 
rồi giao trả cho Pháp. Tội-nghiệp chúng ta đặt bao 
nhiên hy-vọng vào các nước Đồng-minh dân-chủ, 
rồi phải ngần người trắng mắt với nhau khi được 
trông thấy chính người Anh che-chở đìn-dắt cho 
bọn thựv-dân cướp 'ại Ñam-bộ 

Cuối năm giáp-dần, ông Lập Nham cũng vì n 
ở người Anh tôn-trọng quốc-tế công-pháp đối với 
chinh-tri-phạm, cho nên đến Hương-cẵng tức lả 
đưa mình vào miệng con cọp đữ., 

Ông lên bờ, ngụ vào một nhà trọ quen, trong 
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trí đang mừng thầm đã thoát khỏi nguy-hiềm và 
yên-ôn xếp-đặt hành-trình đi Xiêm nay mai, bỗng 
một tảng sáng, linh cảnh-sát trình-thám Anh rần 
rộ vây nhà bắt ông và dẫn đi, 

Trước mặt viên cảnh-sá!-trưởng Ảnh ông g'ữ 
thái: độ rất trấn tỉnh, không lộ về pì lo-lắng, hoằng- 
hốt, một hai nói mình là người Tàu làm ăn lương 
thiện, tự-nhiên bị bắt là nghĩa làm sao 

— Ảnh là Lương Ngọc Quyển, người Việt-nam 
bị kết án bạo động ! Viên cảnh-sát-trưởng nói. 

— Ö! Các ông bắt láo. Tôi chinh là Lương Lập 
Nham, người Trung-hoa. _ 


Mặc ông chổi cãi, ty cảnh-sát chính-trị Anh cứ 
cho giải đến đối chất ở lãnh-sự-quản Pháp. Sự thật 
chính viên lãnh-sự Pháp nhờ mật-thắám Anh ở 
Hương-cảng bắt hộ, theo điện-văn của chính-phủ 
đô-hộ Đông-dương thỉnh cầu, 

Tại đây, ông cũng một mực bình-tĩnh, đưa ra hộ 
chiếu nọ, chứng-tá kia, hết sức biện-bạch mình 
không phải người Việt - nam, mà thật là người 
Trung-quốc. Đã là người Trung-quốc. lại không hề 
phạm tội gì ở Hương-cẳảng, hơn nữa không có 
chuyện gì dinh-dáng với Pháp, thế mà người ta bằt- 
bở giam-cầm một cách vô cớ, té ra khinh-miệt chủ- 
quyền Trung-quốc, xâm-phạm cá-nhân tự do mà 
xưa nay hai nước Pháp, Anh vẫn khoe tuyệt đối tôn- 
trọng và bảo-hộ ; thêm vào đó xâm-phạm cả quốc- 
tế công pháp nữa. Vậy thì họ phải lập tức trả lại 
tự do cho ông ; hay là nếu họ còn có chỗ ngờ-vực 
không tin, phải giao trả về nhà đương-cục Quảng- 
châu xử lý, chứ họ không cỏ quyền bắt giam ở đất 
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Trung-hoa một người Trung - hoa vô tội thế này. 
Kết-thúc, ông nói sự bắt giam nzang-ngược này có lẽ 
sinh chuyện phiền-phức về ngogi-giao, vì Trung- 
hoa Dân-quốc chẳng phải đâu nhu - nhược như 
Mãn-thanh lúc nọ, quyết không nghe cho một tên 
dân nước mình bị bạc-đãi lạ lùng đến thế. 

Đại-kháải những lý-đo ông dẫn ra cứng-cỗi, 
hợp lẽ, mà thái-độ lại ung-dung. thần sắc bất biến, 
có lúc gieo mầm phân-vân lưỡng lự vào đầu-óc 
viên lãnh-sự Pháp. 

Người chủ nhà trọ và mẩy ngưới bạn Tàu Ở 
Hương-cẳng cïng sẵn lòng đến làm chứng hộ ông 
quả là công-đân Trung-quốc trăm phần trăm, 


Song một sự ngẫu-nhiên, một điều bất ngờ, tự 
nhiên vung tay bất đồ tất cả, và nó làm chứng trái 
hẳn, không còn cãi vào đâu được nữa. 


Ông bị bắt sau một hai hôm, thì bào-đệ. là ông 
Nghị Khanh — cïng đi học bên Nhật, thụ-nghiệp ở 
trường Đồng-văn thư-viện, nghiên-cứu về kinh-tế, 
như một chương trên kia đã môi, — tự Hoành-iân 
về đến Hương-cẳng. 

Nghị Khanh ở đưới tàu thủy lên, chỗ hai, ba 
Trương hòm sách-vổ hành-lý đến nhà trọ của anh. 
bấy giờ mới biết sự-tình anh đã lâm nạn. Người 
vốn ốm sẵn, Nghị Khanh thấy nhà trọ anh chật 
chội không thề ở chung, bèn gửi tạm hành-lý ở đó, 
tất tả đi Cửn-long tìm nhà đồng-chí Tàu lấy nơi 
trủ-ngu dưỡng bệnh, đồng thời loan báo họ ra sức 


vận-động thế nào giải thoát cho anh, chậm-trễ 
thì hỏng, 
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Trong thời-gian ấy, cảnh-sát Anh thình lình 
đến khám-xét ngụ-sở ông Lập Nham chắc định tìm 
lấy mẫy may dấẩu-tích gì chứng-tổ ông quả thật nhà 
cách-mạng Việt-nam mà Pháp yêu-cầu bắt hộ. Nếu 
không có mây may gì, tất họ trả lại tự-do cho 
« chủ khách » đã bị bắt oan, bắt lầm và xin lỗi 
khôn khéo một hai câu cho xong chuyện, chứ không 
thề cầm giữ mãi được. : 

Bất đồ mở tới mẩy rương hành-lý Nghị Khanh 
đã gửi, họ vở được vô số tang-vật chỉ tổ ra «chú 
khách » ta đích thị Lương Ngoc Quyển, đẳng-viên 
cách mạng Việt-nam mà bọ bắt đúng. Cuôc khám- 
xét này thành công và có ý-pghĩa cho họ, như phát 
ra một mũi tên mà hạ được cả đôi chỉm to ; vì chủ 
mấy cái rương hành lý bọn thực-dân Pháp cũng 
muốn đặt tay vào cô nhân thể. 

Thì ra bao nhiêu hình-änh thư-từ anh gửi cho 
em trong khoảng mẩy năm gần đó, Nghị Khanh 
đều giữ lại trân-trọng, coi như vật kỷ-niệm quý- 
báu thiêng liêng ; cả mẩy bức ảnh khỉ hai anh em 
còn học với nhau ở Đông-kinh, và khỉ ông Lập 
Nham còn đóng thiểu-tá trong quân-đội cách-mạang 
Hán-khầu cũng có. | _ 

Từ giờ phút ấy, ông thái-nhiên nhận lấy số- 
mệnh không may, chẳng nói gì nữa. 

Mấy hôm sau, nhà đương-cục Anh ở Hương- 
cảng — đề che mắt thể gian và gọi là trục-xuất 
cảnh ngoại — cho giải ông xuống tàu đưa đi 
Quản-châu-loan, bi-mật thông tin cho người Phấp 
đón lấy mà bắt. sói 

Ông bị giam ở Quảng-châu-loan hết vài tháng, 
rồi đương-cục Pháp ở đó giải về Đông-dương vào 
khoảng tháng hai năm ất-mảo (1915) 
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Đổi với chinh-trị-phạm quốc-tế, người Anh vẫn 
cỏ lối giả đạo-đức như thế: Một nhà cách-mạng 
nước khác đến đất họ quản-trị mà âm mưu hoạt- 
động øì, họ chỉ bắt giám đề xét hỏi rồi đưa ra khỏi 
địa-phận họ mà tha cho đi đâu thì đi, chứ không 
kết án làm tội — trừ ra có làm việc gì xâm-phạm 
đến t:¡ quyền sổ-tại — nhất là không giao trả 
(extcader) cho chinh-phủ quan-hệ của nhà cách- 
mạng ẩy, 

Bề ngoài họ làm ra về tôn-trọng cả-nhân tự do 
của chính-trị-phạm quốc-tế như vậy, nhưng bề 
trong họ ném đá giẩu tay, bất giao người í(a một 
cách gián-tiếp. Tức như trường-hợp ông Lập Nham 
và nhiều nhà cách-mạng khác đã sa vào lưới giả 
nhân giá nghĩa của người Anh. Thật thể, bảo rằng 
họ chỉ đuồi ông ra khỏi đất Hương-cảng, chứ 
không giao tay cho người Pháp bao giờ ; thể sao 
họ không thả ông vào nội-địa Tàu cách xa cỏ mấy 
bước, lại phải đưa đi Quảng-châu-loàn là đất thuộc 
Pháp ? Chẳng phải họ đụng tâm giao trả ông Lập 
Nham cho Pháp là gì ? 

Ông ở hải-ngoại về Nam-phần thình tình giữ-gìn 
cực kỳ bí mật, trừ anh em đồng chí không ai hay 
biết gì cả, tại sao người Pháp lại đò ra tung-tích rồi 
theo đối cho tới Hương-cẳng bắt được mới thôi ? 


— Ôi ! Mười vụ cách-mạng bại lộ mất chín ; 
mười nhà cách-mạng bị thực-dân bắt được, tại 
có người mình lập công cầu lợi, làm trành (1) cho 
nó chứ gì ! — người này trả lời. 


(1) Tương truyền người bị hỗ ăn thịt, cái hồn vẫn phải 
theo đuổi hồ, rlnh-mò run rủi làm sao, có người khác cho 
hỗ ăn, bấy giờ mình mới được siêu thoát. Đến lược hồn 
sau cũng thế. Người ta gọi cái hồn đi bắt môi cho hồ như 
thế là « trãnh ». Nhân đấy thành ra đanh-từ chỉ tổ như kế 
làm mật-thảm cho quân thù đ6 hại đồng loại 
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—kKhốn nạn! Nhiễn khi chính là đồng-chỉ phản 
trắc khai ra cũng có! — người kỉa nói và thở dài. 

Người khởi nghĩa Thái-nguyên bị bắt, vì tụi 
trành của thực-dân thả ra tứ tung, mà cũng vì có 
một bạn đồng-chí phản-trắc, mật bảo cả đường đi 
lối bước cho thực-dân bắt được bạn, đề gỡ lội lập 
công, thêm được phú-quý. Dưới đây các ngài sẽ 
thấy trong một bài thơ tuyệt mệnh, có một câu tác- 
giá ký ngụ nôi buồn đó. 

Nhiều nhà cách-mạng đồng thời với ông Lập 
Nham nay hãy còn đó ; các cụ nói trắng cho chủng 
tôi biết rã:,u : kẻ bất lương đã bán đứng Lập Nham 
cho thực-dân, chỉnh là Nguyễn bá Tráo. 

Nguyễn báTrác là bạn cùng học bên Nhật một 
lớp với ông, sau cùng về ở nước Tàu bôn tầu quốc 
sự với nhau, tình thân nghĩa thiết, Lại cùng là một 
số bảy người bị thực-dân kết án tử-hình khiếm diện 
cuối nă¡n 1913. Qua đầu năm sau, va đã về đầu 
hàng và được ở Ñam-phần. Va cũng ở Long-xuyên 
trong khi ông Lập Nham từ hải-ngoại trốn về, mật- 
hội dồng-chỉ ở nhà bạn Nguyễn thượng Khách. 
Khôn-ngoan và từng trải, va thừa biết Lập Nham 
là một trong những tay hải-ngoại vận-động rất lợi 
bại lúc bây giờ, chắc thực-dân cần bắt và muốn bắt 
đề tiêu-diệt lần hồi vây-cánh thế-lực của phải Đông- 
dư, Vậy thì báo bắt ngưới ấy có ba điều lợi cho vạ : 
một là dàng món quà hiếm-hoi đề mua lòng tin-cậy 
của thực- đân, vì từ khi ra thú, va chưa lập nên 
cỏng-trạng gì ; hai là xóa được án cũ ; ba là bước 
đi đến cÔng-danh., ˆ | 

Vì thể sau khi ông Lập Nham từ-giã Long« 
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xuyên đi Cao-miên, va mật báo cho ty liêm-phóng 
biết mà theo đổi ? Những người hiều rõ câu chuyện, 
nói rắng chỉ chậm độ nửa giờ, ông có thề bị bắt 
ngay ở Nam-vang, 

Muốn săn cọp mà hạ kỳ được, không thì có thể 
bị cọp vồ chết mình, va lại vạch rổ cả hành-tung 
và những noi trủ-ngụ ở hải-ngoại cho thực-dân biết 
mà săn bắt ; dù cho cọp có thoát vỏng vậy trong 
xứ thì ra ngoài cũng phải mắc lưới. 

Quả-nhiên, sang đến Hương-cảng thì ông bị bắt. 

Có người nói một viên-chức ở Lãnh-sự quán 
Pháp tại Hương-cảng tên là Thu, cũng có công lao 
trong vụ ấy, Bình nhật, Thu vẫn tới lui quen biết 
ông Lập Nham một cách thân-thiện ; nay hắn trở 
mặt, thấy ông đến Hương-cảng, liền mách lãnh-sự 
Pháp nhờ cảnh-sát Anh bắt hộ. 

Chúng tôi quên nói lúc ông ở Sài-yòn thoát 
hiềm về Hương-cảng, trong trí đã dự-định chỉ lưu 
lại mấy tuần, rồi nếu tình-thế chưa tiện đi Xiêm đề 
kinh-doanh công cuộc ø khân điền luyện bỉnh » thi 
ông thừa dịp đi Âu-châu, đến tận nước Pháp, cho 
được thấy rõ văn-minh và lực-lượng kẻ thù ra 
thể nào ? 

Việc dự-định ấy, hình như Thu biết. Va mật bảo 
người Pháp tỉnh cách bắt ông ngay. Họ sợ đề ông 
lọt sang Pháp sẽ bi-mật giao-thiệp và tuyên-truyền 
cách-mang trong đám lính mộ Yiệt-nam, tất là 
nh Êu sự, 
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ừ Hương-cảng giải về Bắe, thoạt tiên ông bị 

giam trong xà lim hỏa-lÒ Hà-nội đề chờ 

xét lại án cũ, Ngày đêm cùm-xích canh phòng cực 

nghiêm, bất cứ đồng chỉ hay gia nhân, chẳng ai 
được phép thông tin, giáp mặt. 

Ai cũng lo thời-kỳ chiến-tranh nghiêm-trọng — 
lúc ấy giữa năm 1915 — có lẽ chính-phủ đô-hộ 
tháng tay xử đến cực hình y theo án cũ; vì trong 
khi xét hỏi, ông đối đáp rất cứng, tỏ mình phẳn- 
đối chíinh-sách thực-dân ra mặt, không cam khuất- 
phục, Bất quá họ ở sức mạnh cũng đến giết mình là 
cùng ; đời người chỉ chết một lần chứ không có hai. 

Trước hết, họ giải ông lên Cao-bẵng, ra trước 
tòa ân nhà bình tại đó, đề trả lời một vụ đánh cCƯớp 
đồn linh ở biên-thùy Quế, Việt, mà họ đò biết chỉnh 
ông là một tay chủ-động. 

Toà án binh muốn kết án, nhưng không đủ 
chững-cớ, đành phải tha bồng ¬ 

Người ta lại giải trở về Hà-nội, giam vào hỏa 


Cì 
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lò cho hội*đồng Đề-hình xét lại cải án chinh-trị đã 
xử vắng mặt hơn một năm trước. 

Sự thật tòa án thực-dân hẫn - học với phải 
Đöng-du, hễ vớ được ai là nhăm nhăm làm án thật 
nặng. kbỏng còn thương-xót, 

Nhưng với ông Lập Nham, họ không tìm đủ 
điều-kiện vật-chất tổ ra ôn8 thật có thiết thực tham 
g1a vào các cuộc cách-mạng bạo động từ 1906 tới 
dây, cũng chẳng bắt được ông quả tang giữa trận 
đang cầm súng bắn nhau với người Pháp bao giờ, 
thành ra không thê xử vào cực hình theo như ý 
muốn, 

Tuy-nhiên họ vẫn đủ chứng-cở đề kết án ông 
chung thân cấm cố ; vì theo chỗ khảám-phá của tụi 
trành và lời khai của những người bị bắt bẩy. lâu, 
öng chính là một phần-tử rất hoạt-động trong vòng 
năm sáu năm gần đây, đối với chủ-quyền ở Đông- 
đương của lI?háp luôn luôn thù-nghịch và tìm cách 
phả-hoại. 

Dù án đã kết mặc lòng, toàn-quyền Sarraut và 
chánh ty Liêm-phóng Đông-dương vẫn cho người 
vào nưục thuyết ông, nếu chịu quy thuận giủp-đỡ 
chíah-phủ, thì án sẽ hủy đi và được trọng-dụng 
hậu-đãi là khác. Họ hỏi về thực-lực của đẳng, nhưng 
ông kiên quyết không chịu khai. Ông nói : 

— Các anh muốn làm øì ta thì làm ! Một người 
cách-mang chân-chính không khi nào chịu khuất- 
phục quân cướp nước‹ 

Sau họ lại đưa ông về Nam-định giao cho viên 
Công-sử Tissot người đã dụ-dõ được rất nhiều 
người ra thú, Viên công-sử đối-đãi ông rất tử-tế 
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không giam-cầm như mọi tù-tội khảc, Ông được đi 
lại tùy Liên, muốn đi ra phố, hắn sai người đánh xe 
ngựa đề ông đi chơi, Ông tự-nhiên mà nhận sự đổi- 
đãi ấy như là mình có quyền hưởng và người Pháp 
phải dốïi-dãi :.hư thế ; phưng hề hỏi đến việc đẳng 
và dưa quan-tước ra dụ ông thì ông nhất định 
không nói và khẳng-khái không nhận. Như thế 
trong ba tháng, biết rằng không thề lay-chuyền 
dược, viên công-sử gủi trả chính-phủ đề xử ông 
theo luật định 

Vì thể bọn cầm quyền giàu ghét ông cay-đẳng, 
từ đấy có lệnh riêng cho viên giảm-ngục đối-đãi 
cực kỳ tàn-bạo, đẻ ông phải chết lần chết mòn một 
cách đau-khô hơn là sự chém. 

Họ phát vãng nay đề-lao Sơn-tây, mai nhà 
ngục lPhú-thọ, đến đâu cũng giam cùm trong một xà- 
lim hết sức chật hẹp, bần thỉu, đừng nói ánh sảng, 
đến ngày không-khi đề thở cũng thiếu, Suốt ngày 
không có mội phút được trông-thấy ánh mặt-trời, 
Còn sự ăn-uống kham khồ và thiếu cả điều-kiện vệ- 
sinh ở trong các lao-ngụe thuộc-địa thì không cần 
nói. Các nhà văn Louis Roubaud, André Viollis đã 
tả chân cho thiên-hạ thưởng thức, Cáo mượn oai 
hùam,dê mang da cọp, lữ thầy-chú trong đề lao thêm 
vào cho tù phạm một tai-họa mau chết nữa, 

llơn bốn tháng ở ngục Phú-thọ đủ làm cho ông 
Tràp Nham phát ốm phát điên, bệnh-tình nguy-kịch 

Hđấy giờ người ta lại giải về hỏa lò Hà-nội cấm 
-eð ít lâu, rồi cho tùy ý lựa-chọn lấy một nơi phát 
vănứ, 

Ông ngỏ ÿ muốn được phảt vãng Tuyên-quang. 
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Nhưng ông đã không được như ÿ muốn, họ phát 
vang ông lên Thái-nguyên. 

[.úc ấy vào khoảng cưối xuân 1916, 

Sự đối-đãi ở Tháải-nguyên cũng chẳng hơn gì 
nơi khác, ông bị xiềng cùm ác-nghiệt, hành-hạ tàn 
nhân, đến nỗi bại một bên mình, rồi sau một chưn 
tê-Hiệt hẳn không tự củ-động gì được, 

Đâu tứ hung (1) là công-sứ Darles, lúc bấy giờ 
tọa trấn Thái-nguyên, đối với dân với lính, với tù, 
thôi thì tra tấn, đánh đập, mâầy tao mắng chửi, hết 
sức độc ác dã-man. Sau vào Sài-gòn làm bào, làm 
chủ hãng rượu, có lúc ra tranh cử nghị-viên, bọn 
cứu-địch hắn mới tổ giác chuyện cũ ra, đặt cho cái 
tước hiệu là (Le bourreau de Thải-nguyên) và trưng 
dân bằng cớ, bảo cuộc bạo-động ở Thái-nguyên 
nấm 1917 chính tự hắn hung-ác với tù, với lính mà 
gây nên, 

Thuyết ấy cũng có một phần đúng sự thật. Lẫu- 
thông tiếng Việt, hắn thích được dân vái bầm cụ 
lớn. Tù đi làm cỏ-vê trong dinh sứ cũng như ngoài 
đường,hay bị hắn tác oai đánh đập tàn-nhìn, cả lính 
khố xanh đi theo cũng khôsøg tránh khỏi. Nhân tâm 
chứa đầy phẩn-khích, như hòm thuốc súng chỉ đợi 
có người biết châm lửa đúng vào ngòi là phát nồ. 

Hắn đặc biệt ngnyền-rủa căm-hờn bọn tù chính- 
tị, vì họ thường gửi đơn kêt-nài chuyện nọ, yên- 
xách chuyện kia luôn. Bởi vậy, lúc nghe viên giảm 





(1) Tử hung : Nhất Đạc, nhỉ Ke, tam Ma, tứ Bích, tức 
là Darles, l2c-kert, Delamarre, và Bride, bổn vị công-sứ bạo- 
ngược xứ Bắc. Bả-con ta gọi là tứ hung và xếp thành một 
cảu cít dao, 
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ngục (Tây) đến bảo cáo rằng tên tù chính-tri Ba 

(Quyến mắc bệnh tê-bại và hỏi có nên nới bót lệ cùm 

đồi chút không, Darles hất hàm trả lời, sừng-sộ : 
— Mặc kệ ! cứ cùm, chết thì chôn. 


Câu nói của tên đầu đảng tứ hung — mà sau kẻ 
thù hắn đem ra tố-giác trước - dư-luận, — phơi rõ 
trong óe con người ấy không còn chút gì gọi là 
nhân-đạo. Hắn cho một người Việt-naam ở tù mặc 
đầu là chính-trị-phạm, mà lại bệnh-tật què-qguặt 
nữa, là một người không đáng kề 

Mà quốc-sự phạm Lập Nhan đến nỗi tê-bại què 
chưn, là do cách đối-đãi ác nghiệt của Darles. 

Thật thể, hắn đọc hồ sơ, thấy kề lai-lịch là con 
nhà văn-thân, toàn gia phán-đối thực-dân, lại là 
thauh-niên Đông-du tốt-nghiệp ở trường võ-bi nọ 
kia, trong lòng căm-ghẻt vô kề, cho nên lập làm 
hành-hạ đến cùng cực. Ban đầu, hắn bắt đi làm 
khÔ sai, mà cồ đeo gông, chưn mang xích nặng-nề 
hơn cả anh em đồng nạn. Tự hẳn ra đứng bên ốp 
việc; sừng sộ ngược-đãi đủ cách, chỉ sợ Ba Quyền 
thừa cơ tuyên-truyền cách-mạng cho dân-cbúng 
hoặc là đào thoát. Sau hẳn sai dùi thủng ở giữa bàn 
chưn thành một cái lỗ, đề buộc giây xích cho được 
chắc-chắn hơn là vòng quanh cô chưn. ` 

Nghĩ xem, khồ hình ấy không làm nhà cách- 
mạng Lập Nham què liệt sao được? Đến lúc què 
bản, không phải ra ngoài làm khồ sai, nhưng ở 
trong sà-lim vẫn cùm-xích đêm ngày. 

Có ai trởng-tượng người ấy tuy thân bị nhốt, 
chưn bị què, mà khối óc vẫn lo việc cứu nước, 
không quên quân thù ? Hiất đôi cử nằm trong ngục 
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tối, gắn chưn vào eùm, mà chủ-trương xếp-đặt một 
cuộc võ-trang cảch-mạng, dần dà cảm-hóa khuyến- 
khích dược ông đội khố xanh Trịnh Cấn kéo cờ 
khởi nghĩa giữa tỉnh Thái-nguyên đêm hôm 13 
tháng 7 năm đỉuh-ty ! (1917) 


Nhưng,một đăng là tù trọng-phạm, bị cùm luôn 
trong xà-lim mà kể giữ ngục lại là người Pháp, một 
đẳng là đội khố xanh ở bên trại lính không có 
quyền-hành gì với đề lao, hai bên cách-biệt hẳn 
nhau và đều ở dưới con mắt luôn luôn xem xét 
rình mò, thế thì ông Lập Nham với ông Đội Cấn 
làm cách gì đề trao-đôi thanh khí tỉin-tức được với 
nhau mà mưu-tinh được một việc, là cuộc khởi 
nghĩa ? 

Chỗ này xuẩt-hiện một người đàn-bà khôn- 
ngoan, can-đảm, chịu hy-sinh tất cả thân-thế gia 
đình cho việc cách-mạng, ta cần phải biết. 

Ở trong ngục Thái-nguyên hồi bấy giờ, kề cả 
ông Lập Nham, có đến chục người quốc-sự phạm, 
Trừ ông Lập Nham què liệt bị giam-cầm đêm ngày, 
còn các người khác vẫn phải đi ra ngoài làm việc 
có vệ tùy án nặng nhẹ, 

Trong hạng tù ấy, có hai anh em ruột, Cả Thấu 
và Hai Vịnh (có người nói là Vy) cũng là chiến-sĩ 
cách mạng còn trẻ tuổi, có tiếng gan-góc, giỏi võ- 
nghệ, tâm-dịa rất tốt. 

Hai ngườ: là con ông cử Phùng vău Nhuận, 
làng Vàn-cốc, tỉnh Sơn-tây, một tưởng-lĩnh văn. 
thân chống cự quân Pháp ngay lúc đô hộ mới xây- 
dựng trên đất Trung, Hắc. Chắc ai cũng nhớ doạn 
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sử năm 1884, Nam-triều thất thế, phải nhìn-nhận 
quyền Pháp bảo-hộ, ra lịnh giải tán quản-thứ và 
khuyên-nhủ quan-lại phuc-tùng chinh-sách mới, 
Sï-phu phẩn-khich sôi-nồi, nhiều Ông nộp ñn từ 
quan, đề về mộ binh đánh Pháp; đầu bết là ông 
Nguyễn thiện Thuật, tán trương quân-vụ Sơn-tây, 
Văn-thân hướng ứng rất đông. Ông Nguyễn văn 
Giáp đang làm bố-chính tỉoh Sơn cũng bỏ quan về 
kéo cờ khởi nghĩa; quân-sư và phó-tưởng đạo nghĩa- 
bình này tức là ông cũ Phùng văn Nhuận. 

Sau chủ-tưởng Bố Giáp qua đời, ông Phùng 
văn Nhuận lên thay quyền chỉ- huy, luôn mấy năm 
kháng chiến ở vùng giáp giới Sơn-tây, Hưng-hóa. 
Nhưng thể cùng lực tận, nghĩa-binh tan Vỡ, ông 
thủ khoa Nhuận (cũng cỏ người nói ông đỗ thủ 
khoa) phải mai đanh, ần tích, về miền Vĩnh-yên dạy 
học, | 

Trong lúc gõ đầu trẻ, ông vẫn bí-mật giao thiệp 
với các văn-thân phẳn-đối, mưu sự khởi binh lần 
nữa, | 

Người Pháp nghe tiểng, cố sức ép-buộc phải 
ra làm tri-huyện, độ hơn một năm, ông kiểm cớ 
bỏ về, theo đuồi chỉ cũ, | 

Một người bạn ông, muốn được thăng chức án- 
sát, bèn tố-giác hành-động của ông. Vì thế Ông bị 
bất và đưa về giữa làng Vân-cốc xử chém, [úo 
chết, öng ung-đung đặn lại con-eái mai sau phải - 
giết giặc trả thù cho cha. _ 

Đời là thế, ấu đời là thế, 
Hồn có thiêng cũng hé miệng cười. 
Những quân dạ thú mặt người, 
Quá ham danh-lợi, đạo trời kề chỉ Ị 
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Lại gặp lúc nước suụ thế ngồi, 

Lũ a rước 0oi » ra mặt tung-hoành. 

Thì nhau bán nước cầu oinh, 

Còn đâu nghĩ tới chút tình keo sơn. 

Đỏ là mấy câu trong bài văn của sĩ-phu tỉnh 
Sơn cảm-khái về việc ông thủ-khoa Nhuận ngộ hại. 

Ông chết, nhà-cửa bị tịch thu, vợ con phải 
phiêu-bạt. 

Chíi-khí cách-mang di uất trong mạch máu, 
Cả Thấu và Hai Vịnh lớn lên, đi theo Đề Thám, 
mong cứu nạn nước đề báo thù nhà. Sau khi Đề 
Thám thất bại bị giết, hai anh em họ Phùng còn ra 
sức thu góp tàn lực kháng chiến một hồi rồi mới 
bị bắt. Người Pháp kết án khổ sai đày lên Thái- 
nguyên, 

Bình-nhật ông Đội Cấn vẫn ôm lòng ải-mộ: 
những chíoh-trị-pham ở bên đề-lao, thường tìm 
cách thuận tiện đề thông tin và tặng hảo thuốc men 
quà bánh, Nhất là nghe rõ ông Lập Nham có khi- 
tiết và có học-thức quân-sự giỏi, ông Bội Cấn càng 
đầy lòng khuynh lộ. Vì thế hai người vẫn trao đồi 
thanh khí với nhau. _ 

Nhưng sau, thật nhờ có cô em của hai chiến-sĩ 
họ Phùng làm nội ứng, tin-tức trao đôi chẳng 
những mau-lẹ và có bằng ngày, mà cuộc khởi 
nghĩa cũng được sớm thực hiện, theo như kế-hoạch 
Ông Lập Nham đã định. Cô như là người phát ngôn 
của tất cả anh em chính-trị-phạm ở đề lao,khuyến- 
khích thúc-giục ông đội Cấn mau mau thực-hành 
đại sự. 

Le ấy cở mới ngoài 20 tuồi, về người xinh-xắn 
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có duyên, nhất là ăn nói lanh-lợi, đễ cảm. Hình 
như cô đã có chồng ở nhà quê, nhưng có người nói 
chưa cưới,cô vẫn ở với lão mẫu, một mẹ, một con, 
nương-tựa lần nhau. Từ lúc hai anh embị phát 
vãng Tháải-nguyên, thường năm vài lần bà thủ-khoa 
sai cô lên thĩm-nom cấp dưỡng hai anh, 

Má hồng của người thôn nữ Sơn-tây đần đà lọt 
vào mắt xanh thầy đội họ Trịnh. 

Thấy thể, Cả Thấu và Hai Vinh liền nghĩ ra kế 
thổa hiệp, nói thật cho cô biết đại - sự đang mưu 
tính giữa các đồng-chíỉ ở đề-lao và bên trại lính, 
Rồi đem nghĩa lớn thù nhà nạn nước ra thuyết cô 
em, yều-cầu cô nên hy-sinh giúp-đỡ cho đại sự 
được chóng thành. Nghĩa là yêu-cầu cô thuận lấy 
Đội Cẩn, đề làm người giao thông giữa ông ta với 
anh em chính-trị-pham trong đề lao, như thế mới 
được kin-đáo cbắc chắn Đồng thời, cô khéo tìm 
cách lựa lời khich-lệ giục-đã chồng làm sao cho 
việc khởi nghĩa thực-hiện cảng sớm càng hay ; kẻo 
đề dây-dưa lâu ngày không khỏi tai vách mạch 
rừng, hỏng mất công việc. 

Hai trảng-ãĩ biết rổ em gái mình cũng là hạng 
người có tâm-huyết, hiều đại nghĩa, cho nên mới 
ngỏ hết bi-mật và yêu-cầu cô em một việc khó-khăn 
như thế, _ 

Cô suy-nghĩ rồi trả lời ngay một cách cả quyết, 
vui về : _ _ 

— Quả như hy-sinh mà có lợi-ich chút nào cho 
việc nước thù nhà, em đây chẳng đám tiếc thân ! 

Một lát, cô lại tiếp : 

— Nhưng ở nhà chủng ta còn mẹ già, từ khi 
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vắng mặt hai anh, chỉ có một mình em sớm thắm 
tối viếng. Em cần phải xếp-đặt chỗ ấy cho yên-ôn 
đã, trước khi vâng theo lời dạy của hai anh. 

— Cô nghỉ rất phải ! Cả Thấu nói và giục em. 
Vậy thì cö về ngay nhà đi! Anh chắc thế nào mẹ 
già cũng khuyến-khieh chúng ta, chứ không cần trở, 

Tức thời, cô lên đường về Sơn thu-xếp việc 
nhà và hỏi ý-kiến bà thủ-khoa Nhuận. Bà nghe nói 
đến đâu, nét mặt tổ vui-srớng đến đấy như đã tới 
lúc cho bà được cất một gánh nĩng trong tỉnh-thần 
vậy. Bà nói: 

— Ai cững có nghĩa-vu phải hy-sinh với tồ 
quốc, còn phải bồi gì nữa / Huống chỉ còn việc thù 
nhà, mấy lời của cha con đặn lại trước lúc chém... 
Các con xét là việc có thể làm, thời-cơ đáng làm; 
thì cử việc làm đi !... Mẹ cầu trời khẩn Phật cho. 

— Nhưng anh em chủng con chỉ băn-khoăn về 
chỗ quân-thù sẽ giận cá chém thớt, đề mẹ già phải 
liên-lụy, thật không đành lòng! Cô vừa nói vừa 
khỏc. Vã lại bây giờ con lên Thải-nguyên, mẹ ở. 
nhà thuï-thủi một mình. 


— Chết nỗi! Sao con ông thủ-khoa Vân-cốc 
lại yêu bóng vía thể 9... Ở đời chỉ những lo 
quanh sợ quần thì còn làm nên trò-trống gì ?... Mẹ 
đã có cách tự thoát, các con không phải lo nghĩ! 

Cách tự thoát của bà là cách nghĩa-liệt như bực 
mẹ các dïũng-sĩ Chuyên Chư, Nhiếp Chính đời xưa: 
tự hủy mình trước đi, đề cho con yên tâm làm việc› 
khỏi phải lo-nghï cửa-nhà. 

Thật thế, ngay đêm hôm ấy, bà lắng lặng thắt 
cô tự tận, đề khuyến-kbiích các con làm việc cách 
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mạng ; giờ các con bà chỉ có việc đi thẳng tới, 
không còn phải bận-bịu ngoành lại phía sau nữa. 


Cô chôn cất mẹ già rồi lên thẳng Thái-nguyên, 
trở nên người vợ yêu-đấu mong mỏi của thầy đội 
khố xanh họ Trịnh. 


Liền đấy cô xoay-xuở bao thầu cơm tù cơm linh, 
cho được mỗi ngày hay lần ra vào đề-lao, đem 
những thư-từ tỉn-tức của các chinh-trịphạm — 
nhất là của ông Lập NÑNham mà ông đội Cấn vẫn kinh- 
mến và thường hỏi ý-kiến mỗi khi gặp việc khó- 
khăn — khich-lệ ông đội Cấn đã ôm-ấp chỉ lớn, thì 
nên mau mau cử sự đi, kẻo lỡ cơ-hội. 

Cô là người có tâm cơ, lại biết chữ ít nhiều, 
cho nên đội Cấn càng tin-yêu, không ngần-ngại 
phủ thác mọi viện bi-mật. 

Mỗi ngày cô lại đem những truyện xa tình gần, 
thù nhà nợ nước tỷ-tê khuyên-lơn thúc-giục chồng, 
hết sức thiết-tha khần-khoán. Hơn nữa cô lại khéo 
làm cho cố kết tấm lòng cộng-sự của đội Giá,. cai 


Xuyên là bạn đồng tâm mưu đồ khởi nghĩa với 
Bội Cấn. 


Mùa hạ năm đinh-fy (1917), hai lần đội Cấn 
đã toan cử sự, nhưng giờ chót lại ra lệnh hoãn ; rồi 
đến đêm hôm 13 tháng 7, lá cờ cách- mệnh treo cao 
Lrên thành Thái-nguyên, cô em gái cả Thấu và hai 
Vịnh là một vai chủ động giản-tiếp) vậy 

Cụ nghè Tập-xuyên Ngô đức Kế hồi đỏ còn ở 
Côn-lôn, được gặp những người thất bại Thái- - 
nguyên bị đày ra đảo, kê truyện tường-tận, nhân 
thế cụ viết thành tập « THÁI - NGUYÊN THẤT 
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NHẬT QUANG PHỤC KỶ » gọi người đàn-bà 
hy-sinh ấy là hiệp-nữ. 

Chỉ tiếc không có ai biết rõ cái đời của hiệp-nữ_ 
kết-cuộc ra sao. Có người nói sau khi Quangp-phục- 
quân bại trận phải bỏ tỉnh thành Thái-nguyên rút 
vào rừng nủi, hiệp-nữ đi theo sát cánh Đại-đô-đốc 
họ Trịnh, rồi bỏ mình ở trận Tam-đảo, khoảng cuối 
tháng tám ta, cả hai người anh cũng chết ở trận ấy, 

Quân Pháp đi đánh giẹp, cũng nhìn-nhận mấy 
lủc đầu có cả đàn-bà ở trong tàn binh Đội Cấn, cỏ 
phải chính là hiệp-nữ đấy chăng ? 
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ám vào khoảng giữa trung-châu và thượng- 

dư, núi non trùng điệp,hình-thể hiềm-yếu, 

tiện đường giao thông với Tàu, tỉnh Tháiï-nguyên 
vốn là đất thuận lợi nhiều bề cho những người anh 
hùng dụng võ. Cho nên ở đấy từ xưa, thường thấy 
bình đoan chiển-sự kế tiếp diễn ra luôn luôn. Khi 
thì chống cuộc ngoại xâm, khi thì làm ồ nội chiến. 
Có thể nói từ những hồi lịch-sử ta mới bắt 
đầu, rồi trải qua thời-đại Bắằc-thuộc nghìn năm, 
cho đến thời-đại tự-chủ Định, Lý, Trần, Lê, để 
thường không có mấy tấn kịch chiến-tranh quan- 
hệ mà không lấy Thái-nguyêa làm sân-khbấu. Lÿ 
thường Kiệt đánh phá quân Tổng ;. Nùng trí Cao 
xưng hùng non xanh, nhà Trần hai phen cự giặc 
Hồ-Nguyên ; Lê thái TỒ duồi Vương Thông, 
Trương Phụ ; hai họ Trịnh, Mạc huyết chiến ; Tây- 
sơn theo giết quân Mãn Thanh ; ẩy là những trận 
ngoại-xâm nội-chiến to nhất trong lịch-sử, nhiều 
màn trọng-yếu đã diễn ở trên mặt đất Tháải-nguyên. 
Đến khoảng cận-đại, cũng trên đấthiềm ấy, 
Nồng văn Vân khởi bình chống cự Nguyễn-triều ; 
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bọn giặc khách Ngõ Côn; Hoàng sùng Anh tràn 
sang nương-náu quấy-nhiễu ; rồi tới quân Pháp 
_c©ũng quản Tàu giao chiến nhiều trận đề tranh lấy 
chủ-guyên miền Bắc, 

Sau khi thực-dân Pháp lấy võ-lực đặt xong 
cuộc đỏ-hộ ở đây, ta hãy kề một thời-gian từ 1885 
đến 1913, những người khí-khái trượng-phu, ghét 
thù Pháp-tặc : Đề Huỳnh, sau Đề Thám kế tiếp nỗi 
lên, dựa thế núi rừng hiềm-trở ở Thái-nguyên mà 
chống cự dẳng-dai, không lúc nào ngớt, Nhất là 
Đề Thám, ngót hai chục năm, khi trá hàng lúc 
quyết đấu, dù binh- lực kbi-giới đều kém.thua, 
cũng cứ tiếp-lục kháng chiến quanh vùng mấy tỉnh 
Bắc-giang, Thái-nguyên, Phúc-yên, làm cho bên 
dịch vất-vả tốn-kém vô số. Người Pháp dụ mãi 
không xong, dánh mãi không được, đến nỗi phải 
dùng lối tiều-nhân là thuê mấy tên giặc khách trà 
trộn vào làm thủ-hạ Đề Thám, thừa cơ giết chết 
ông ta trong khi đang ngủ, Mà rồi khoản tiền thuê 
mấy chủ khách, bọn thực-dân vỗ trơn không trả, 
người {a đòi-hỏi thì chúng trở mặt, trục xuất 
cảnh ngoại. 

Kể đỏ mẩy năm, Thái-nguyên lại nồi thanh 
danh như cuộc khởi nghĩa của hai người anh-hùng 
Lập Nham và Đội Cấn. Cho tới kỳ chiến-tranh này, 
Việt Minh lập chiến-khu chống - cự Pháp Nhật 
cũng ở đấy. 

Nhà thơ Tùy Viên nói đúng thật: phàm chỗ 
non xanh cảnh lạ xưa nay, dù muốn nhàn thân 
cĩng không thề nhàn được ; thân nó chẳng bị các 
ông danh-sĩ thi-gia đè ra ngâm vịnh ca tụng, thì lại 
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có người anh-hùng dựa nó làm sào-huyệt, làm cắn- 
cứ, thiỉ-thố những việc phi thường. Giang-sơn Thái- 
nguyên, tức là thứ giang-sơn không mấy lúc 
được nhàn đỏ, 


Sáng sớm hôm 13 tháng 7 năm đỉnh-ty, tức 
ngày 30 tháng 8 đương lịch 1917, dân-cư hàng phố 
Thái-nguyên thức dậy đã thấy tỉnh-thành đồi la 
quang-cảnh. Ngoài phố, từng tiều-đội lính ta bồng 
súng đi đi lại lại có vẻ hớn-hở. cánh tay đeo băng 
năm chử nho « THÁI NGUYÊN QUANG PHỤG 
QUẦN ». Nhìn lên cột cờ trại lính thấy lá cờ Ngũ 
Tỉnh phấp-phới ngạo - nghệ trước gió. Các ngã 
đường dán tờ bố-cáo đứng tên Đại-đô-đốc Trịnh 
Cấn, báo cho đân-chúng biết rằng bỉnh-linh cách- 
mạng ta đã khởi nghĩa đánh đuồi thực-dân, khôi- 
phục tỉnh-thành. 

Bẩy giờ mọi người mới hiều ra lúc nửa đêm có. 
những tiếng súng nồ, tiếng kèn thồi, tiếng reo hò 
rầm-rĩ ở phía trại linh khố xanh về đề-lao, ẩy là 
cuộc khởi nghĩa của linh ta mà người cầm đầu tứe 
là Đội Cấn, do sự khich-lệ bi-mật của Ba Quyển, 
một nhà cách-mạang có tiếng, đã tốt-nghiệp võ-bị 
Nhật-bẳn, người Pháp bắt giam NUNG ngục bằn-tỉnh 
hơn một năm nay. 

Đội Căn, tên thật là Trịnh văn Đạt, người làng 
Yên-nhiên, phủ Viah-tường, vốn nhà làm ruộng, 
thuở nhỏ chỉ được học chữ nho it lâu, rồi phải ở 
nhà làm lụng đồng-áng, giủp-đỡ cha mẹ 

Năm ngoài 20 tuổi, đi ứng mộ lính khố xanh, 
mới đồi tên là Cấn, Vào khoảng 1909 hay 1910, lên 
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đóng ở Tháiï-nguyên, lập công-lao trận-mạc nhiều, 
không mấy chốc được thăng đội-trưởng. 

Tỉnh người bào-hiệp, hiếu nghĩa, có dòng yêu 
nước âm-thầm, thích nghe kê truyện cần-vương 
của các cụ ngày trước. Những lúc Đề Thám tràn 
qua địa-phận Thái-nguyên Cấn thường sung vào đội 
quân đi (iễu, tuy phải bắn thì bắn nhưng trong lòng 
vẫn hâm-mộ Đề Thám, nhìn-nhận hành-vi của ông 
này là đáng kinh-phục, Có lần, Cấn với một bạn 
đồng ngũ đã suýt đánh nhau vì truyện Đề Thám ; 
Cấn, gân cô cãi Đề Thám là người ái quốc, chứ 
không phải giặc cướp như thực-dân vẫn gia tiếng 
cho ông ta. 

Từ năm 1913, tỉnh Thái-nguyên, ở dưới quyền 
thực-dân cai-trj roi vọi của công sứ Darles là tên 
đứng đầu tứ hung. lính-tráng và tù-phạm đi làm có 
vê, thường bị đánh đập tàn-nhẫn ; đánh tới máu 
thịt tơi bời, không kề sống chết. Đội Cấn thấy thế, 
lấy làm bất bình, chẳng những oán-ghét một mình 
Darlcs, lại cừu hận chung cả chính-sách áp-chế của 
thực-dân. có hôm nói riêng với Đội Giá, bạn thân : 

— Chả trách những ông đang nằm bên đề-lao 
kia họ làm cách~mang Ï 

Mầm chống thực-dân tiềm-tàng trong óc Đội 
Cẩn từ đó, chỉ còn đợi các nhà cách-mạang bên đề- 
lao ra công tài -bồi là được nầy-nở, 

Đề-lao Thái-nguyên lúc bấy giờ. ngoài ông 
Lương ngọc Quyển, có Ba Chỉ, Cả Thấu, Hai Vịnh, 
Nguyễn gia Cầu, ông tủ Hồi Xuân, Ba Nho, Ba 
Quốc v.v. . tất cả hơn mười người trong tù quốc 
sự, người thì can vào vụ ném bo n năm 1915, người 
thì là bỏ tướng của Đề Thám. 
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Như trên đã nói, Đội Cấn có lòng kính-mến 
những người đã vì việc nước mà bị tù-tội, cho nên 
thường tìm cách giao thông tin-tức và giún-đỡ họ, 
bởi vậy mẩy người tù rhẹ vẫn được ra ngoài làm 
việc, hoặc là ban linh canh-gác đề-lao, Nhất là đổi 
với ông Lập Nham càng tổ lòng quý-trọng tỉn nhục 
vì Cẩn hiều rõ cả gia-thế, hoc-thức của ông. đỉnh 
sẵn trong trí rằng một mai khởi nghĩa tất phải nhờ 
ông chỉ bảo về mặt ngoạï-giao và quân-sự. 


Chính ông cũng biết Cấn là người hữu tâm với 
tồ-quốc, cho nên ra sức khích-lệ, hứa đem hết tài 
năng ra giúp một khi cử đồ việc lớn. Ông đụng tâm 
trù-hoạch ngay từ khi mới lên Thái-nguyên được 
mấy tháng, bi-mât thông tin cho gia-nhân và đồng- 
chí ở ngoài gủi bạc trăm vào luôn luôn, dùng đề 
cưu-mang anh em trong đề-lao, mua-chuộc nhân«- 
tình của đám linh canh-gác, phòng có một ngày kỉa 
mưu toan đai sự phải cần đến họ. Vì thể, trong 
việc giao-thiệp giữa ông và đội Cấn, ai nấy đều tận 
tâm hiệu lực với ông, đóng vai trung-gian, giữ-gìn 
kín-đáo ; tai mắt thực-dân đặt khắp nơi HÀ chẳng 
hay biết øì cả. 


Hai người trao-đồi ý-kiển nhất trí rồi, cuộc 
khởi nghĩa đáng lẽ thực-hiện từ hồi tháng hai ta, 
nhưng lại xét ra có nhiều điều bất tiện, cho nên 
phải trì-hoän đến mãi nửa đêm hôm 13 rạng ngày 
14 tháng bảy, Ngbĩa là trước ngày đưới âm-ty đại xá 
vong nhân, — gồm có anh-linh những người đã tử 
tiết vì nước bấy lâu, — trên dương-gian, một nhỏm 
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nghĩa-sĩ mạnh-bạo đứng lên phất cờ giải phóng 
đân-tộc 

Buôi chiều hôm ẩy, Đội Cẩn họp ba người bạn 
thề nguyền đồng-tâm là đội Giá, đội-trưởng và đội 
Xuyên, cùng nhau mật định cơ mưu, phân phát công 
việc, chỉ còn đợi giờ hành-động. 

Khoảng một giờ đêm, đội Trưởng vâng mệnh 
đi bắt viên giám binh Noel và quản Lập, Cố-nhiên 
-_ Noel và quản Lập kháng cự, đội Trướng bắn chết 
cả hai, cắt lấy thủ-cấp làm vật tế cờ. 

Tức thời đội Cẩn thôi kèn gọi tất cả lính trong 
bản-trại ra đứng xếp hàng trước sân, đưa hai thủ- 
cấp ra hiêu lệnh và lấy đại nghĩa « giết thù cứu 
_ nướe » biều-dụ anh em, 

Linh trong trại có 175 người, độ ba chục người 
leo tường chạy trốn, hon mười tên tỏ vẻ chống-cự 
bị bắn tại chỗ ; còn lại 131 người nhiệt-liệt hoan-hô 
cáchmang _ 

Cùng trong lúc ấy, Đội Giá chạy sang đề-lao, đã 
có lính ta nội ứng, bắn chết viên thủ-ngục người 
Pháp xong rồi, chặt xiềng mở khóa cho các tủ chỉnh 
trị, đầu tiên là ông Lập Nham; Đội Giá sai mấy 
người lính hộ-vệ ông sang ngay trại linh khổ xanh 
nơi đội Cấn đang chờ đợi. Một người linh phải 
cổng ông trên lưng, vì ta đã biết ông bị cùm ác- 
nghiệt lâu ngày, một chưn què liệt, không tự cử- 
động được. 

Đội Giá lại mỡ tung cửa ngục cho những tù 
khác cũng ra, độ ngót 200 người. Tiếng reo hò 
mừng rỡ vang động đề-lao. Họ được dẫn về cả trại 
linh, đề chọn người khỏe-manh thì phát bình phục 
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khi-giới cho làm chiến-sĩ, sung vào quân-đội Quang- 
Phục | | _ 

Tây đầm trong tỉnh nghe động. vội-vä kéo 
nhau vào đồn linh ần-nấp. Đồn này chỉ có 40 lính 
Pháp và hai khầu súng liên-thỉnh, cho nên không 
dám rục-rịch. ` _ 

Đội Cấn mở hội-đồng quân-sự ngay lúc bấy 
giờ ; toàn thể đồng-chí bầu ông làm chức Thái- 
nguyên Quang Phục Quân Đại-đô đốc, phụ-trách 
nhất thiết việc quân ; ông Lập Nham thì làm quân- 
sư, chỉ ngồi một nơi bàn-soạn chiến-lược, định 
đoạt binh cơ, chứ không xông-pha trận-mạc : được 
như mọi người. | 

Theo ông đề-nghị, Quang-phục-quân lấy cờ 
năm sao làm hiệu cờ cách-mạng. Sảng sớm, tờ 
tuyên ngôn thứ nhất, dán khắp tỉah-thành, hiều- 
dụ cho đân trong tỉnh được rồ mục-đích linh ta 
khởi nghĩa và khuyên ai nấy an cư lạc nghiệp. Kế 
đến hôm sau, tờ tuyên ngôn thử nhì, hiệu-triệu cả 
đồng bào quốc dâu, nên thừa lúc này người Pháp 
đang nguy-khốn ở Âu-châu mà vùng-dậy đã đão 
đô-hộ, lấy lại độc-lập tự do, Các ngài sẽ thấy bản 
dịch bai tờ tuyên ngôn này ở đoạn sau. 

Cứ theo điều-tra của công-sứ Darles thì tờ tuyên 
ngôn thứ nhất do các đồng-chỉ khởi nghĩa họp 
nhau thảe ngay lúc đêm, có ông Lập Nham nhuận 
sắc ; còn tờ thứ hai thì một tay ông viết, 

May đời cho tên đầu đẳng tứ hung đi Đồ-sơn 
vắng mà được khỏi chết đêm hôm ấy, vì anh em 
cách-mạng đã bàn-định từ mấy hôm trước, sẽ lấy 
đầu tên thực-dân tàn-bạo ấy tế cờ khởi nghĩa. 
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Tẳng sáng hôm sau, phần lớn tỉnh-ly Thái- 
nguyên đã về tay nghĩa-binh chiếm lĩnh. Cờ Ngũ 
Tỉnh treo trên nóc trận ; ngoài cồng trăng ngang 
tẩm vải đề bốn chữ to « NAM BÌNH PHỤC QUỐC > 
Từng tiều-đội nghĩa-binh chia nhau canh-gác các 
công sở, tuần-phòng hàng phố và đường-sá giao 
thông. Bởi vậy, đân-cư hàng phổ sảng sớm thức 
dậy đã thấy non sông trở về bà con ta làm chủ. Có 
điều khá tiếc là nghĩa-binh đến nhà bưu-điện hơi 
trễ, thành ra viên chủ-sự đã kịp đánh giây thép 
cáo cấp về Hà-nội trước khi đường thông-tin bị 
cắt đứt, 

Tính ra nghĩa-binh lấy được trong kho bạc tất 
cả 71.000 $. Trừ số khí-giới trong trại lính có sẵn, 
nghĩa-binh lấy thêm được 167 khẩu súng trường. 1 
khầu súng lục, 15 thanh gươm và 62. 125 viên đạn, 
nghĩa là đủ số khí-giới cần dùng phân phát cho hai 
đội quân mới tồ-chức, gồm những tù-phạm khỏe- 
mạnh vừa thả trong đề-lao ra và một số thường dân 
vừa mới ửng-mộ. Nhưng đến khi phải giao chiến: 
duy có đám lính nhà nghề cùng mấy người tù 
chinh-trị đã có kinh-nghiệm chiến trận, là dám 
đương đầu kịch chiến, khiến linh Pháp phải kiêng” 
dè; còn lính mới mộ thì bỏ chạy tứ tán hoặc phải 
ra hàng ngay trong mấy trận giao phong đầu tiên. 

Nghĩa-binh làm chủ tỉnh-1y Thái-nguyên từ đêm 
hôm 30 tháng 8 dương-lịch cho đến trưa mồng năm 
tháng 9, trước sau 7 ngày. 

Từ hôm mồng hai trở đi, ngày nào quân địch 
cũng tấn công dữ-dội.NghŸfa-binh đào hào, đắp lũy, 
ứng chiến rất hăng. Những đường giao-thông vời 
tỉnh-ly, ta đều mai phục khôn-khée, cố chẹn quân 
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giặc tràn vào. Thò toán giặc nào mạo-hiềm vào 
tỉnh, đều bi đón rước bằng những loạt súng bắn rất 
trúng đích, chết gục hai bên lề đường. 

Hai ngày đầu, Pháp bị tôn-hại khá nặng ; trận 
nào cũng bị nghĩa-binh đánh hắt ra, không thề đặt 
chưn vào trong tỉnh. 

Nhưng chủng quyết lấy lại tỉnh-thành, đem hơn 
500 lính đủ các súng liên-thỉnh, đại bác, khởi từ 
chiều hôm mồng 4, đồng thời hai mặt tấn công bắn 
vào trận tuyến của nghĩa-binh dữ dội, 

Nghĩa-binh chống lại cực kỳ anh-dững, nhưng 
vì quả bất địch chủng, vừa kém khi-giới, vừa không 
có tiếp viện thành ra mới mệt, nủng thế. Hàng ngũ 
cách-mang chỉ có độ 300 chiến-sĩ, giao chiến với 
giặc đã mấy đêm ngày vất vả, giờ phải chống-cự 
ngót nghìn quân địch thừa-thãi khi-giới và tập- 
luyện đã quen, ta đuối sức thua trận không phải 
sư lạ. _ 
— Đến trưa mồng 5, ông Đội Cấn liệu thế không 
giữ nồi, truyền lệnh cho quân-sï bỏ tỉnh-thành lục 
tục rút đi. 
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'ử hồi nửa đêm bắt đầu khởi nghĩa, qua ngày 

hôm sau, Thái-nguyên cách - mạng - quân 

công bố hai bản tuyên-ngôn có tíah-cách như hai 

bài hịch-văn kê tội-trạng Pháp thực-đân và kêu 
gọi đồng-bào ủng hộ cách-mạng. 

Theo lời những người có dự vào cuộc khởi nghĩa 
lúc bấy giờ — và sau người Pháp điều-tra cũng thế: 
— bản tuyên-ngôn thứ nhất phát biều vào hồi nửa 
đêm, nghĩa là lúc Thái-nguyên Quaug Phục Quân 
tuyên-bố thành lập Người khởi thảo bìnbồ như ông 
tú Hồi-xuân, ông Ba Quyển nhuận sắc lại, từ trong 
đề-lao hôm trước ? Bản tuyêr.-ngôn thứ nhì, sáng 
hồm sau công bố ; công sứ Darles bảo là tác- 
phầm riêng của ông Ba Quyến. Song có thuyết nói 
cũng là một bạn chính-trị-phạm trong khám đã 
phụ-trách thảo, ra, chứ không phải là ông la 
Quyển, vì sau lúc khởi nghĩa; công-việc chăm chủ 
của ông là lo nghĩ kế-hoạch tác chiến, không có 
thì giờ bụng dạ nào viết văn. 

Chúng tôi thiết nghĩ phải vì sự thật mà ghỉ lấy: 
cả hai thuyết như vậy, đợi sau có dịp chất chính. 
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Hai bản tuyên-ngôn cùng đứng tên Đại-dô-đốc 
Trịnh Cấn và cỏ lề nguyên-văn đều viết bằng quốc 
ngữ, cốt đề cho tất cả đồng bào dễ xem, nay chỉ 
còn bản dịch ra chữ Pháp mà chúng tôi dịch lại 
sau đây, 

Sau cuộc đảo chỉnh mồng 9 tháng 3, chủng tôi 
đã nhờ người tìm lấy nguyên-văn ở trong kho văn- 
thư của chinh-phủ đô-hộ, nhưng cũng không thấy. 
Có lề lâu ngày lãn-lộn đâu mất, hay là đã bị tiêu- 
hủy đi rồi. 

Có người biết rõ, mỗi bản tuyên-ngôn lúc ẩy 
Quang-phục-quân cỏ .dịch ra Hán-văn, sai chép 
nhiều bản đề gửi đi các tỉnh, cốt hiệu-triệu sï-phu. 
Không biểt có ai giữ được bản ẩy, tức là một tài- 
liệu tuan đề góp vào Việt-nam cách-mạng sử 


I 


TUYẾN NGÔN THỨ NHẤT, PHÁT HỒI NỬA ĐÊM, 
LÚC MỚI KHỞI NGHĨA 


Đại Hùng để- quốc năm 
thử nhất, tháng 7, ngàu 14 


Tháï-nguyên tỉnh, Quang-phục-quân 

Đại-đô-đốc Trịnh, bố-cáo cho đản- 

chủng đồng bào được biết : 

Nước Việt-nam nhà ngày nay gồm trong cối 
Đông-dương, nguyên xưa là đất Tương-quận (?). 
- Dân-tộc ta vốn dòng dõi rồng tiên. Ruộng đất ta 
phi-nhiêu, dài mấy trăm muôn dặm, đầy những 
núi non linh tú, Kê từ Hồng Bàng lập quốc đến giờ, 
lịch sử truyền nối hơn 4.000 năm, trải qua các 
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triều-đại Kinh-dương-vương, Đỉnh tiên Hoàng, Lê 
đại Hành, Lý, Trần, Hậu Lê rồi đến bản-triều 
Nguyễn-thị, mỗi đời kế tiếp mở-mang bờ cõi thêm 
to, điềm-tô non sông thêm đẹp. Phải biết tồ-tiên fa 
đã tốn bao nhiêu thông-minh, bày-tỏ biết bao nhiêu 
nghị-lực, hy-sinh bao nhiêu máu thịt, mới xây-dựng 
lên được giang-sơn gấm vóc này đề lại chúng ta. 

Chẳng may đến giữa thế-kỷ thứ XIX vừa rồi, 
Pháp-tặc ở Ẩu-châu, giả lấy danh-nghĩa thông 
thương truyền giáo cướp mất hương-hỏa qui-hóa 
của ta. 

Thừa cơ lúc đó triêu-đình ta còn mài-miệt trau- 
dồi lối học khoa-cử từ-chương, không lo gì vö-bị, 
chủng giở ngay thủ-đoạn bạo-ngược xâm-lắăng nước 
ta. Phoạt tiên chiếm đoạt sảu tỉnh Nam-kỳ, rồi sau 
đần đần sinh truyện cướp nốt Trung, Bắc. Chúng 
ra tay tàn sát những người có nhiệt tâm yêu nước: 
phá-hủy đền-đài thành-quách ta, bóc lột tiền-tài 
sắn-ngbhiệp ta. " 

Cũng may, ta còn eó những bậc anh-hùng chí- 
sỉ. những người danh-vọng tài-năng, biết đồng tâm 
hiệp lực, kháng-cự lũ giặc ngoại xâm. Binh-lực 
chẳng có mấy, khí-giới rất tầm thường, thể mà các 
nhà cách-mạng tiên-phong ấy đã từng chiểm giữ 
được it nhiều chỗ hiềm-yếu đề làm căn-cử mà 
đường đầu với giặc khá lâu. Ta kề vi-dụ như ông 
Hoàng Hoa Thám một thời oanh-liệt ở Nhã-nam; 
hay ông Phan Đình Phùng mười năm kháng chiến 
ở Hà-tĩnh, ấy là chứng-cở hiễn-nhiên. 

Có điều, các vì dân-tộc ấy có chồ thủ hiềm 
vững-vàng mà không gặp được thời-cơ may-mắn ; 
đến nỗi ngoại viện là thứ rất cần dùng thiết-yếu mà. 
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cũng không có. Thành ra khí-giới thiếu-thốn, lực- 
lượng yếu dần, trước sau đều bị quân địch tiêu- 
diệt. Từ đó tới nay, tấm gương anh-đũng của các cụ 
tiền-bối. không thấy người nào có đủ tài-lực nối 
chỉ làm theo, 

Ngoài những hạng người lỗi-lạc hy-sinh như 
thể, trong xứ ta còn lại toàn là anh em quê mùa, 
chất phác, vô học, nhắm mắt chịu ép một bề. Thực- 
đàn không còn trở-lực gì phải kiêng-ky nữa, tha hồ 
hoàah-hành bạo-ngược, thôi thì phả-hoại ngay 
những luật lệ tự chúng đặt ra ; áp-dụng những thỏi 
bản quau buôn chức ; tìm đủ cách làm cho nòi- 
giống ta càng ngày càng đi đến họa diệt chủng ; kết 
ản cực nặug ; hành-vi tột bực đã man ; luôn luôn 
nói truyện húa hẹn khi trả. Lại còn tàn-nhẫn đến 
nỗi khai quật cả lăng tầm một vị tiên-đế bản triều 
(1) đề lấy vàng bạc châu báu, truất ngôi hai vị 
hoàng-để ta, đưa đi an trí ở một hoang đảo thật xa (2) 


(1) Năm 1913, khâm sử Huế là Mahet tự tiện đào mã vua 
Tự-đức, vì nghe nói mã vua chôn theo rất nhiều bạc vàng 
châu báo. Muốn trốn trách nhiệm, Mahet làm giấy bảo các 
cụ thượng bên bộ ký tên vào. Lúc ấy duy có Nguyễn hữu 
Bài không ký, cũng như hồi năm 1907, Ngô đình Kha không 
chỉiu kỷ tên vào giấy của triều-đình xin bổ vua Thành-thải, 
Nhân đấy ở kinh-đô có câu phong dao « Bổ vua không Khả, 
đào mã không Bài » (Phể quân vô Khả, quật chủng vô Bài) 

(2) Vua Thành-thái bị phế năm 1907, người Pháp lẫy 
cớ nhà vua rối loạn thần-kinh, nhưng sự thật là vua không 

iu ký nhượng Bắc-kỳ làm thuộe-địa. : 
"- Duy-tần bị phế năm 1916, sau cuộc khơi nghĩa 
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Kê từ khi bạ thành Hà-nội tới giờ, chúng đã tự 
do thay đồi ngôi vua nước Nam ba lần trong khoảng 
ba chục năm, mà không đếm-xỉa gì đến dân tâm 
dư-luận. 

Thuế-má thì mỗi ngày một tăng lên mãi, bà con 
ta chỉ lo đóng góp cũng đủ chết. Mỗi người dân 
Việt-nam, như phải tròng cô vào sợi giây, càng 
ngày càng xiết chặt thêm ; mười nhà hết chín lâm 
vào cảnh khốn-cùng ghê-gớm 

Vạn nhất có người nhiệt tâm với quốc gia, hơi 
ra mặt chống chinh~sách đô-hộ, liền bị tố-giác với 
quân thù, làm cho sở-nguyện phải bị đè-nén chôn 
vhi tức tốc. _ 

Chao ôi ! Mỗi khi tưởng-nhớ cơ-ngbiệp tô tiên 
đã đồ bao nhiêu máu đào mới xây-dựng nên, mỗi 
khi nghỉ đến tình-cảnh nướe nhà bấy lâu gian-truân 
khốn-khồ; chúng ta thấy bầm gan tím ruội, thương 
xót vô cùng, ` 

Chúng ta nhẫn-nhục đã tới cực điềm, tấc lòng 
_bỉ thống giang-sơn chủng-tộc sôi nồi như nung 
như đối. 

Rễ thù ta hiện đang bị công-kích ở Âu-châu ; 
chúng bắt người mình đem sang bên Tây làm bức 
tường đỡ đạn ; chủng bóc-lột tài-sản xứ sở mình 
đề tiếp tế quân-nhu. Bà con ta bị bắt đem sang Tây 
từ mấy năm nay, tội-nghiệp người sống phải trần 
lực ra làm-lụng vất-vả; người chết cũng chẳng được 
chôn cất tử-tế. Thương-hại con côi vợ góa ngồi 
trong nhà kêu van, ông già bà lão ra ngoài dường 
khóc lóc. Tình-cảnh nước nhà đau-khồ không thê 
tưởng-tượng. Những nỗi đau đớn kế sao cho xiết. 
Tóm lại, cái k:ếp sống của dân ta điêu-đửng đến 
nông-nôi này, không tài nào cam chịu được nữa, 
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Nước ta khồ-sở kiệt-quệ, sống giở chết giở, 
cảnh-ngộ có khác gì một sợi chỉ mong-manh sắp 
đứt ; chiu-đựng đau-đớn nhiều quá, bà con nhà ta 
như kể nằm liệt trên giường bệnh, hấp-hối tắt hơi. 

Phen này chúng ta ra sức phẩn-đấu đề khôi- 
phục độc lập cho tô-quốc, nếu bất hạnh mà mục- 
đích không đạt, đại công không thành, thì cuộc đời 
hết cả sinh thú, chúng ta cũng chẳng thiết sống làm 
gì cho nhục-nhẵn, khốn-khô. 

Bản chức, Thái-nguyên Quang-Phục quân Đại 
đô-đốc, từ trước tới nay không hề có giây phút 
nào quên lãng nỗi khổ của đồng-bào dân chúng ; 
ngay những khi còn sống lam-lũ ở chốn thôn quê 
làm nghề cày ruộng, lòng bằng băn-khoắn tức-!ối 
về thẫm họa vong quốc. Nhiều lần ta đã lập tầm 
xướng nghĩa khởi binh, tuốt gươm giết giặc ; nhưng 
rồi lại phải ngậm hờn khoanh tay, là bởi ta chưa gặp 
thời cơ nào thuận-tiện cho được thực hành chí 
muốn. Vì thế ta đành Ần nhẫn ra đi lính tập ; hơn 
mười năm trường được sống chung chạ với bao 
nhiêu anh em cường-t:áảng nước nhà mà phải ngậm 
miệng làm thỉnh, nhưng lúc nào ta cfng nuôi hoài- 
bão cừu thù Pháp-tịc, chớ hề biến tâm thoái chỉ. 
Từ trước tới đây, chỉ bởi lực lượng chưa đủ; ngoại 
viên chưa có, theo như ý ta mong mỏi, cho nên ta 
chưa muốn mưu toan đại sự một cách chơ vơ tháo 
thứ. 

Hôm nay thời cơ đã đến, trong nước thì cố 
những bạn đồng tâm đồng chí cùng ta tuốt gươm 
chĩa súng, đánh giết quân thù ; bên ngoài thì có 
những nhà cách-mệnh ta bấy lâu trủ-ngụ bên Tàu. 
bêu Nhật, giờ này sắp sửa đem quân-nhu khíi-g ời 
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về giúp ta, hợp lực với ta đánh đuôi Pháp-tặc. 

Ta chiêu-tập những anh em có tỉnh-thần tự do 
độc-lập, có nhiệt tâm yêu nước thương nòi, lập 
thành những đạo binh cứu quốc, và hôm nay ta bắt 
đầu khôi phục lấy tỉnh Thái-nguyên. Lá cờ năm 
ngôi sao đã kéo lên phấp-phới trên kỳ đài, ta đã 
tuyên-bố Thái-nguyên độc-lập. _ 

Cùng là con dân nước Việt-nam, chúng ta phải 
coi nhau như anh em ruột thịt một nhà, Vậy ai là 
người thông-minh, học-thức, có thể đến đây vì ta 
trù mưu hoạch sách, làm những việc ich-lợi 
chung. ai là người có sức khỏe-mạnh thì mau mau 
đem bắp thịt cảnh tay đến giúp-đỡ ta trong cuộc 
chiến đấu, - _ 

Ảnh em ta cố sức phẩn khởi phen này, đồng 
tâm hiệp lực, đả đảo quân thù, 

Những ai đứng vào hàng ngũ ta, cùng ta tuốt 
gqươm giết giặc, ta rất hoan nghênh, ta đềcho mỗi. 
người được thi-thố tài-năng sáng-kiến trong cuộc 
tranh đấu tự-do độc-lập chung, 

Còn những kẻ nào vẫn manh tâm nô-lệ, phò tá 
". thù, thì hãy coi chừng, ta sẽ lấy đầu không 

a 


Naụ bổ cáo, 
(Ký tên và đóng dấu son) 





H 


TUYẾN NGÔN THỬ NHÌ, SÁNG HÔM LẤY XONG 
TỈNH-THÀNH, CÔNG BỐ ĐỘC LẬP 


Đại-Hùng để quốc năm 
thứ nhất tháng 7 ngày 14 
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Thái-nguyêa tỉnh Quang-Phục 
quân Đại đö-đốc Trình... bố cáo 
đồng-bào Việt- nam được biết : 


Than ôi ! Trời giáng tai-họa, nước Nam nghèo- 
nàn. Trận gió xâm-lược từ Tây-phương thôi tràn 
sang Đông, nhiều thế-hệ ta bị lôi cuốn tiêu-diệt 
bởi nó. _ 

Kề có năm.chục năm nay, cơ đồ hương hỏa 
chúng ta trz-frụi giống như một bãi sa mạc ; những 
tinh-hoa trong nước phải sống một cuộc đời nô-lệ 
bi-thẳảm ; bốn mươi triệu anh chị em đồng bào khỏc- 
than rền-rï với nhau như đang ở trong nước sôi la 
nóng ; tình-cảnh tồ-quốc đồng-bào khiến cho những 
chiến-sĩ ái quốc phải động lòng xót-xa, 

_ Bao nhiêu nỗi khồ-sở bấy lâu Trời hành chủng 
ta, hôm nay là hết, 


Đấng Hoàng-thiên bắt chúng ta phải chịu đau- 
đớn đề thử tỉnh-thần khi-tiết chúng ta, nay ngày rủ 
lòng đoái thương, muốn trả cho chủng t ta mọi sự 
Sung-sướng thịnh-vượng, 

Bên ngoài, ta có những bậc tài-năng lỗi lạc đã 
hấp-thụ ánh sáng ở các nước văn-mỉnh ngoại dương 
giờ đem ánh sáng về soi đường dẫn bước cho ta 
trến thành ; trong nước thì có những người nhiệt 
tâm học-thức, đem ra áp-dụng vào việc báo thù 
cứu quốc. 

Năm mậu-thân chủng ta đã giết quân thù ở, 
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giữa Hà-nội (1) làm cho chúng kinh hồn hoẳng vía 
Năm kỷ-đậu, cuộc khởi nghĩa ở Lạng-sơn (2) 
khiển lòng phẫn-uất của người mình được hả- 


hơi it nhiều. 

Ngoài ra, phong trào Đông-kinh nghĩa thục (5) 
đã khích thích tinh-thần ái quốc một độ rất sôi-nồi ; 
tỉnh Quảng-nam nồi lên phần kháng sưu thuế (4) › 
một người học-sinh mạo hiềm ném bom giữa thành 
phố Hà-nội (5) ; trong NÑam-kỳ, Xích Long kéo cờ 


(1) Việc đầu độc ở trại lính tây Hà-nội về mùa hạ năm 
1908. Đẳng viên cách-mạng hợp với Đề Thám định đánh úp 
lấy Hà.nội cö-động được một số lính tập chịu làm nội ứng, 
. đánh thuốc độc vào đồ ăn của quân lính tây, rồi quân ở 
ngoài sẽ kéo về tiển công. Nhưng việc không thành, vi có 
kể phẳn bội, chỉ thu được kết quả là ít nhiều lính tây 
trúng độc chết. 

(2) Năm 1909, một số Đông-du học-sinh ta hợp với đẳng 
viên cách mạng Tàu nổi lên ở Lạng-sơn, giết Tây chết nhiều 

(3) Các cụ Lương văn Can, Nguyễn Quyền, Đào nguyên 
Phổ, Phan tuấn Phong, Lê Đại, Dương bá TrạcVv.V... 
lập trường Đông-kinh ngh?a-thục bề ngoài là cơ quan giáo 
dục, nhưng bề trong chính là công cuộc cách-mạng kháng 
thực-dân. Lúc ấy là nắm 1907. 

(4) Năm 1908, đân tỉnh Quảng-nam khởi lên phong trào 
kháng cự sưu-thuể, kéo nhau đi hàng vạn người lên biều 
tình ở trước tòa sứ. Phong trào ấy tràn lan tới các tỉnh 
Bình-định, Thừa-thiên, ra đến Nghệ, Tĩnh. Người Pháp 
lắy võð-lực đàn áp, bắn chết lương đân vô số. Lòng người 
công phẫn lạ lùng. 

(5ð) Năm 1913, Nguyễn khắc Gần ném bom vào nhà hàng 
Hà-nội-Hôtel, giết chết hai võ quan Pháp là Chapuis và 
Montgrand. 
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xướng nghĩa, chống-cự kể thù (1). Tóm lại, chủng la 
vì văn-minh vì chủ quyền của tô-quốc ra sức phẩn- 
đấu hơn mười năm nay, tỉnh-thần ái quốc càng 
ngày càng mạnh. Những việc làm nỗ lực cửu quốc 
của ta đã khiến cho quân thù khiếp đảm, đồng thời 
lại gọi được hồn Độc-lập của quốc-dân tỉnh ngộ 
phấn phát. 

Hiện thời cả Âu-châu đang rồi-ren lục-đụec, tàn 
sát lẫn nhau. Pháp đương nguy-khốn ở ngay trong 
đất nước chúng. Anh với Ñga đã cùng Đức giảng 
hoà riêng, thế là Pháp cô lập, mất hai tay tả phù 
hữu bật trọng-yếu. Thồ với Ảo đã chẹn ngang quân 
Ý đề tiến binh vào đất Pháp, đánh giữa chỗ chỉ 
mạng ; thành Ba-lê không thê giữ nồi, sp mất 
_ đến nơi. 

Bản-thân Pháp đã bị nguy-ngập đến thế, làm 
= còn khoe-khoang bảo-hộ chủng ta được không 
biết ? 

Vậy ta nên nhân lúc Pháp yếu thế, thừa lay cơ 
hội hiếm-hoi thiên tải nhất thì này mà báo thù 
tuyết hận, khôi khục giang-sơn. 

Nay phụng mệnh hoàng-để, ta tồ-chức quân- 
đội, hợp lực trong ngoài nhất quyết đánh đuôi 
quân thù ra khỏi đất nước. Ta đã liên kết với 
Trungơ-quốc ; võ-quan - với quân-sĩ ta từng chịu 


(1) Lúc bắc đầu Ảu-chiến 1914 — 1918, một nhóm ái 
quốc ở Nam-phầu, phần nhiều là người có chân trong hội 
bí-mật Thiên Địa hội, họp nhau khởi nghĩa, tôn Phan xích 
Long làm Minh-chủ, đề hiệu-triệu dân-chúng cho đễ, vì 
Xích Long là người tu hành nói tiếng bùa phép. Phong 
trào này đại khái cũng như phong-trào Kỷ Đồng và Thiên 
Binh ở Bắc, năm 1897. 
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huấn-luyện binh-học tân thời ở các trường võ-b? 
Trung-quốc và Nhật-bản, ai nấy đã trải nhiều chiến 
trận, kinh-nghiệm quân-sự, _phen này cùng hăm-hỞ 
đem tài học và tính-mạng về, sắn-sàng hy-sinh cho 
tỗ-quốc. 

Với mười muôn hòm súng đạn và một ngàn phỉ- 
cơ ở ngoài đem về ta sẽ đánh quân thù những trận 
đòn sấm sét ; chỉ trong nay mai, ta sẽ chiến thắng 
thành công. 

Quân-đội cách-mạng ta có pghĩa-vụ với dân 
vởi nước, quyết không sảch-nhiêu và không tơ 
hào xâm-phạm đến tài-sản của dân ; bất cứ trong 
lúc hành binh hai khi đồn trú nơi nào, Quang- - 
p*h:ụ¿e quân chỉ có một việc là thu-phục bờ cõi của 
tô tiên, giết trừ quân giặc bạch-chủng, đề cho toàn 
thề quốc đản đồng bào được hưởng độc-lập tự do; 
an cư lạc nghiệp 

Hỡi đồng bào ITa phải cùng nhau gắng công ra : 
sức phe ¡ này hầu làm cho trọn sự-nghiệp vĩ-đại, 
lá cờ Ngũ Tỉnh được phấp-phới vẻ vang khắp cả 
năm châu, không phụ lòng trông mong tỉn cậy của 
tô-quöc, 

Hỡi đồng bào ! Một Quốc- -gia tân tạo, vững 
bền thiên thu vạn tuế, bắt đầu xây-dựng tự ngày 
hôm nay. Toàn thê đồng bào cùng có trách-nhiem 
tháo ách nô-lệ đè đầu đè cô chúng ta bấy lâu. 


Naụ bố cáo, 
(Ký tên và đóng dấu son) 
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Nhòng người linh dự cuộc Thái-nguyên 

khởi nghĩa, về sau bôn ba thất trận, bị án 
đày ra Côn-Lôn năm sau (1918), được các anh 
em tiền-bối trên hải đảo săn đón hỏi truyện suỗt 
mấy đêm ngày. Các cụ cho việc Quang-phục Thái- 
nguyên 2 ngày là một việc thống khoái mà họ lại 
chính là người trong cuộc. 

Cụ nghè Ngô Đức Kế thuật lại rằng họ vừa kề 
truyện vừa thôn-thức, nhớ lại bảy ngày độc-lập tự 
do đã hưởng, nhớ lại cái kết cuộc biỉ-tráng của eáe 
đồng-chíỉ Lập Nham, Đội Cấn, và tất cả anh em đã 
cùng nhau phiêu lưu chuyền chiến với giặc trong 
mấy tháng trời, khi ở đồng bằng, lúc giữa non 
xanh rừng rậm. 

Họ nói Đội Cấn vẫn ôm chí lớn, nhưng sự thật 
có Lập Nham khich-thích mới quyết định khởi 
nghĩa ; dến lúc khởi nghĩa rồi, Đội Cấn họp ngay 
các bạn đồng-chíi phụ-trách đề bàn-định phương- 
lược tiến hành bây giờ nên như thể nào ? 

Có hai chủ-trương. Một phái chủ-chương nên 
thừa lúc bên địch chưa kịp hay biết đề-phòng gì 
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cả, ta chia binh đi đánh lấy it nhiền đồn-ải phụ 
cận, như Cao-bằng — Lạng-sơn lấy đường giao 
thông với các đồng-chí bên Tàu và mở rộng pbạm- 
vi, tăng thêm lực-lượng cách-mạng. Anh em bỉnh- 
linh các nơi ấy theo Tây chỉ vì thể bách mà thôi, 
nay thấy ta đến, tất nhiên dũng dược hưởng ứng. 
Cốt sao có nhiều địa-điềm đồng thời khởi nghĩa 
như ta, đề làm thanh-viện cho nhau và chia sức 
đối phó của quân địch ra nhiều nơi. Có tự gây nên 
một lúc kháng chiến cho mạnh thì dân-chủúng mới 
giúp, ngoại viện mới có và đại sự mới thành. 

Phải thứ hai phản đối, chủ-trương cần phải 
giữ Thái-nguyên làm gốc, đào hào, đắp lũy, hễ 
chúng đến xâm-phạm thì ta đánh. Có vài ba trăm 
quân-linh thế này, làm sao nhất thời chia đi đánh 
lấy đồn-ải phụ cận mà chắc được thành công 
như ý? 

Hai phái chống nhau kịch-liệt. Đội Cấn thco ý 
ông Lập Nham ngả theo thuyết thứ hai và ra lệnh, 
cho quân cố thủ. 

_Đển trưa hôm mồng năm tháng 9 dương-lịch, 
tỉnh-thành thập phần nguy cấp. Quang-phục quân 
được lệnh bỏ tỉnh-thành lục tục ra di, Đội Cấn đã 
xếp-đặt võng cáng sẵn-sàng, đề đưa ông đi theo 
quân. Ông khẳng-khái từ-chối, không muốn đi theo 
quân đề anh em chiến-sỉ phải bận lòng vì mình, 
phải chậm-trễ trên đường bạt thiệp bôn ba, mỗi 
bước có giặc theo sau, mỗi bước phải quay lại cự 
địch. Ông quyết định chết ở Thái-nguyên, lấy hồn 
tiên-đưa các chiến-sĩ. Sau mấy câu vắn-tãt yên-ủy 
mọi người, ông nói với Đội Cấn, thành thực và 
tự-nhiên : 
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— Ông bắn hộ một phát vào giữa ngực cho 
tôi khỏi trông thấy thực-dân dày-xéo lên lá cờ 
cách-mạng ! | 

Bất đắc dĩ, Đội Cần phải làm theo ý muốn ấy. 
Một tiếng sủng nồ. Bộ đội Quang-Phục quân sau 
chót do Đội Cấn chỉ-huy đứng xếp hàng làm lễ 
chào đi-thê vị anh-hùng như đối vởi một vị trởng 
tử-trận ; xong, đào hố chôn lấp tử-tế và san phẳng 
mặt đất, rồi mới từ-giã tỉnh-thành kéo đi. 

Thật là một đời hy-sinh với cách-mang ; sống 
tận-tụy chết, bi-tráng. 

Ông cử Dương bá Trạc có bài thơ khỏe ban 
Lập Nham như sau này, nhiều người còn truyền 
tụng : 

_—— Đoạn truệt gia-đình uớt núi sông, 

Phất cờ Đông-học trầu tiền-phong, 

Lục quân Nhật-bản tỉnh thao-luyện, 
Chiến địa Trung-hoa thỏa uẫ-uùng. 
Bắc-hất uẫn ghỉ lời thoại biệt, 
Long-+uuên bao xiết truyện trùng phủng. 
Thái-nguuyên độc lập năun ngàu trọn (1), 
Cho biết tau đâu cọp sô lồng. 

Giờ ta đi theo Đội Cấn và tàn quân Thái- 
nguyên, cho biết cuộc khởi-nghïa' do ông Lập 
Nham tỉnh-thần chủ xướng đi đến chỗ tiẻu-diệt ra 
thế nào 2 _ 

Sự thật, nghĩa-binh đã rút lần đi từ đêm hôm 


(1) Cuộc khởi-nghTĩa Thái nguyên nắm 1917, khởi lên từ 
đêm ở0 rạng ở1 tháng tám dương-lịch, quàn cách-mạng 
chiếm giữ tỉnh-thành từ đây cho đến quá trưa hôm 5 tháng 
chín mới rút lui ; tính ngày là 7 ngày, nhưng tính giờ thị 
được ð ngày trọn, 
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trước ; đến 3 giờ chiều 5 tháng 9, thì Đội Cấn và 
bộ đội sau chót ra khởi tỉnh-thành, chạy về ngã 
Hùng-sơn, 

Quân Pháp thừa thắng đuồi theo bén gói. 

Từ đây trở đi, nghĩa-binh cứ phải vứa đánh 
vừa chạy, hết sức gian-nanlao-khồ. Khi thì hợp 
nhất tạm thì, khi thì tằn-máe ra hai ba toán nhỏ, 
mỗi toán đi một đường, không liên-lạc cứu ứng 
được nhau. Bất cứ một toán nghĩa-binh nương-nắu 
chỗ nào, liền có qnân địch đến vây bọc đánh phá 
chỗ ấy. Thành ra ngày đêm phải ứng chiến luôn 
tay, chỉ những hồi-hộp lo chạy, không mấy lúc 
được yên-nghỉ, Mỗi bước chân có giặc dinh theo, 

Bìinh.số và đạn-dược mỗi ngày một giảm ít đi, 

Nhờ có số tiền lớn đã lấy được ở kho bạc, cho 
nên bây giờ bôn ba, vấn-đề lương-thực không phải 
lo mấy. Đêm đến đóng quân ở làng nào, phàm mua 
đồ ăn thức dùng của dân, nghỉa-binh đều trả tiền 
sòng phẳng rộng rãi... 

Đại-khái là từ ngày 13 tháng 9 cho tới mồng 
một tháng mười dương-lịch, nghĩa-binh quanh quất 
ở miền Vinh-Phúc yên, có toán đi tách ra, tràn 
về đến Hưng-yên, Bắc-ninh và có khi gần đến 
Hà-nội. 

Chủ ý ông Đội Cấn muốn đem thủ-hạ tìm 
đường qua Sơn-tậy lên Hòa-bình, lấy rừng núi thủ 
hiềm, chống nhau với quân Pháp ; nhưng họ chẹn 
hết đường-lối không đề cho nghĩa-binh thực hành 
được chiến-lược thủ hiềm theo nhưý muốn. Có 
hôm, ông với thủ-hạ đóng ở một làng ở chân núi 
Tam-đảo, thiếu chút nữa tất cả thầy trò cùng nguy, 
sau nhờ ai nấy cùng liều chết đánh giải vây mới 
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được thoát hiểm, lại đánh quân địch nhiều trận tôn- 
hại nặng nề ; chính họ tự nhận như thế. | 

Từ mồng một tbáảng mười dương-lịch cho đến 
20 tháng giêng năm 1918, nghĩa-binh trở về sơn 
phận Thải-nguyên ; quân địch thẹo dõi ráo riết, 
Đôi bên nhiều phen kịch chiến, có l to nhất là 
_ trận đánh nhau ở Đèo-nửa giữa hôm mồng 6 
tháng giêng. 

Trận ấy, nghĩa-binh đào chiến-hào và nấp 
những bụi rậm trên cao bắn xuống rất trúng dịch, 
giết hại quân giặc khá nhiều. Một viên tướng địch 
là dại-úy Salel đứng trên chồm đồi lân-cận, hô gọi 
nghĩa-binh đầu hàng sẽ được nhà nước khoan dung 
xá tội cho, Nghĩa-binh trả lời bằng đạn và nhiếc 
mắng tướng địch thậm tệ. | 

Tuy-nhiên, mỗi trận giao chiến, dù thắng hay 
bại, nghĩa-binh cũng phải hao hụt thêm một số 
người, một số đạn-được, mà hao-liụt bao nhiên tức 
là mất đức bấy nhiêu, không lấy đâu bù-đắp vào 
được. | 

Hôm mới ở tỉnh-thành Thái-nguyên ra đi, 
nghĩa-binh có tới ngót 300 người, thanh thế khá to, 
Nhưng rồi giữa đường giao chiến liên tiếp, chết lần 
chết mòn, phần nào kiệt lực ra hàng, phần nào 
thất bại bị bắt, đến n;ày 20 tháng chạp tây, nghĩa 
là ba tháng rưỡi sau, trở về đóng tại Pháo-sơn, 
chung quanh Đội Cấn chỉ còn vẻn-vẹn 25 tay súng, 

Quân Pháp vây bọc Pháo-sơn. Đồng thời, đưa 
bà mẹ già cùng vợ con Cấn ở quê quán Vinh-yên 
đến, nỉ-non vào khóc dưới chân núi, một hai 
khuyên-nhủ Cấn đầu hàng Bảo-hộ. Không thèm trả 
lời, Cần hô thủ-hạ nhắm vào quân thù mà bẳn như 
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mưa, tở mình không đề cho giặc đánh được mình 
bằng trận tình-cảm. 

Trái lại, Đội Trường lại không có tỉnh-thần 
cương quyết như thế. Va được gặp mặt vợ trong 
rừng hôm nay, ngày mai lén xuống núi vác súng 
ra thủ. Các ngài hẳn nhở đội Trường là một trong 
ba viên phó-tướng của Cấn 

Qua ngày hôm sau, qnân địch tấn công dữ dội. 

Hai bên đánh nhau rất hăng. 

Trận này Cấn trúng đạn trọng thương ở đùi, 
nhưng vẫn nhịn đau cầm quân đánh giặc, mai phục 
trên núi, cẳn-trở quân địch không sao lên nủi được, 

Trong lúc cầm-cự ở Pháo-sơn, Cẩn có ý muốn 
tìm một hiềm địa ở vùng Yên-thế có thề cố thủ lâu 
ngày, như Đề Thám lúc nọ, đề lấy-chỗ dưỡng tỉnh 
sc nhuệ, rồi tìm cách tái khởi. Ông sai hai viên bộ 
tướng tin-cần là Đội Giá và Cai Xuyên dẫn một tốp 
thủ-bạ lén đi xem xét địa-thế, định rằng hai người 
tìm ra chỗ hiềm ẩy rồi, bấy giờ Cấn sẽ phá vây 
Pháo-sơn mà đi £ˆ 

Song cả Xuyên lẫn Giá vừa xuống khỏi chân 
núi thì hành-tung bại-lộ ; quân địch theo dỗi đêm 
ngày, khiến hai người phiêu bạt không tới được 
Vên-thế mà cũng khôag thề trở về Pháo-sơn 

Đến ngày mồng 5 tháng giêng (1918) Cấn chỉ 
còn có 4 thủ-hạ bên mình là Ba Nho, tù quốc-sự, 
hai người lính và tên Sÿ, một người thường dân đi 
theo nghĩa-binh từ đầu. | 

Vừa tuyệt vọng vừa đau nhức ở chỗ bị đạn, 
Cấn biết đại sự hỏng rồi, không còn cách øì gượng- - 
gạo cứu-chữa được nữa, mà nếu đề quân giặc bắt 
được thì mang nnục ; ông bèn quyết ý tự-sát, đặn 
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dò mấy người kia chôn lấp thi-thề mình rồi, nên 
xuống nủi đầu hàng quân địch. 

Tức thời ông quay sủng tự bẵn vào bụng mà 
chết, _ 

Saú khi ông chết, Ba Nho và hai người lính 
khóc thẳm-thiết cùng tự-vẫn bên cạnh chủ-tưởng 
mà họ tiếc-thương vô cùng, 

Tên Sÿ đào lỗ, chôn cả bốn người một huyệt, 
luôn với các thử khi-giởi vật-dụng của họ rồi đi ra 
thủ. Hẳn nói với Pháp rằng chính hẳn đã giết Cấn đề 
báo thù cho anh vì Cấn đã truyền lệnh bắn anh hắn 
là xã Đoàn, làng Hoàng-xá hạ, 

Pháp xét ra SŸ nói láo đề mong lập công lĩnh 
thưởng, Thật sự Cấn đã tuyệt vọng, tự sát, cho 

khỏi phải cải nhục người Pháp bắt sống. 
_ Cấn chết rồi còn dư đẳng là Đội Giá, Cai Xuyên 
và một ít tàn quân, gượng-gạo cầm-cự đến tháng 
ba cũng bị tiêu-diệt. Thế là hết Thái-nguyên Quang 
Phục quân, 

Người được gần-gũi quen biết, đều nói Cẩn 
nhã-nhặn giản-dj, không ưa chương hoàng bề- 
ngoài. Những lúc cácphó-tưởng như Đội Trường, Cai 
Xuyên; được ông phong chức đại-tá, đại ủy, mặc, 
ngay nhung phục đeo gươm cưỡi ngựa đi quanh 
hàng phố, trông rất oai-nghiêm ; còn quan Đại-đô 
đốc Quang-Phục quân chỉ mặc bộ đồ ka-ki, đầu 
đội mũ dạ, tay chống can, giao-tiếp với mọi người 
luôn luôn niềm-nở, Trong quân gọi ông là «quan 
chánh» khi chiến trận bôn ba cũng giữ luôn y-phục 
xềnh-xoàng, cử-chỉ giẳn-tiện như thế. 

Đến can-đảm và bình-tỉnh thì ai cũng phải 
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phục, Mỗi khi ra trận xông-pha trước hàng tưởng- 
_ 8, dù đạn bay vi-vút tử phía cũng vẫn ngang nhiên 
đứng thẳng mình, mắt chiếu ống nhòm, miệng ra 
hiệu-lệnh, xem sự nguy-hiềm như không vậy. 

Bất cứ đóng quân ở làng xóm nào, việc ông cần 
lo trước hết là sai đảo chiến-hào tìm chỗ hiểm-yếu 
đề phòng chống-cự quân địch tới đánh bất thình- 
linh ; xong rồi mới nghĩ đến sự ăn uống. Ông chỉ 
tiền, bảo đân làng mồ lợn thôi cơm cho bộ-hạ ăn 
uống: xong xã ; tự ý họ muốn đi báo hay không 
cũng được, vì ngha-binh đến tiú-ngụ làng nào mà 
người sở tại không đi trình-bảo, về san phát-giác, 
quân Pháp làm phiền nhiễu đủ thứ. Muốn cho dân 
làng khỏi hệ-lụy và không trách được nghĩa-binh, 
ông đề cho họ tùy tiện. _ 

Đến lúc bị vây trên Pháo-sơn, sự thế đã rõ 
ràng thất bại và tuyệt vọng, ông giục mấy người bộ- 
hạ bắn hộ mấy phát cho xong đời, nhưng họ thương 
xót không nổ, tức khắc ông khẳng-khải tự sát, 
không chịu đề kể thù bắt sống được mình đem về 
kết án làm nhục. | 

Người ta nói Nguyễn thái Học sau này tức là 
con đẻ tiỉnh-thần của ông Đội Cấn. Đời cách-mạng 
của Học thực-hiện bởi lòng hãm-mộ Đội Cấu mà 
vụ Yên-bái chịu vang bóng của vụ Thái-nguyên rất 
nhiều. Chính Học kề truyện mình lúc nhỏ, cùng một 
vài bạn trẻ đi chơi, thường sang bên làng ông Đội 
Cấn cho được nghe những dật-sự của ông, lấy thế 
làm thích. Bà lão-mẫu của nhà khởi nghĩa Thái- 
nguyên ôm lấy mấy cậu bé, khóc lóc và nỏi : 


— Các cậu hãy lo trả thù cho con già ! 
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Họcnói trong tâm mình thấy nôn-nao và nầy 
ra tr-tưởng cứu quốc từ đấy (1). | | 
"Năm 1930, tuy Học chưa trả thù hộ con bà lão- 
mẫu làng Yên-nhiên, nhưng đã theo gương Ông 
Đội Cấn mà diễn lại khởi-nghỉa Thái-nguyên vậy. 


(1) Hãy đọc « Nguyễn Thái Học » do Nhượng Tống 
biên-soạn, Tân-Việt xuất-bẳn, 
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.- bình ông Lập Nham không thích lối học 
từ-chương, cho nên ít ngâm vịnh thơ-phú, 
chẳng đề tâm-chí vào công-phu mài vần gọt chữ 
như bạn đồng thời. | 
Mặc dầu sinh vào một gia-tộc mà cha anh chủ bác 
đều xuất thân khoa-oử và giữa thời-đại từ-chương 
khoa-cử vẫn đang thịnh-hành, ông chỉ theo đuôi 
cho đến khoảng 15, 17 tuồi, đi thi một khoa không 
trủng thì thôi. Lúc quăng lều chiếu ở trường Nam 
trở về, được đọc những tân-thư bên Tàu mới 
truyền-bá sang, liền tỉah ngộ lối học khoa,-cử 
không có kết-quả gì khác hơn là giết chết dĩững 
khi tiến-thủ của tuôi xanh và thả trôi ngày giờ vào 
công-việc mài-giũa hư văn vô ích. | 
Không bao lâu ông xuất đương, nghiên-cứu 
bỉnh-học ở Nhật-bản, rồi về Trung-hoa phục dịch 
trong quân-đội cách-mang, nếm trải đủ mùi bôn ba 
nguy-hiềm và sinh hưởng thú phong lưu ; nếu thay 
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người khác vào cẵnh-ngô ấy,tất đã nguồn thơ lai láng, 
ngâm vịnh chẳng còn thiếu gì. Nhất là môt người đã 
có Hản-học cứng-cáp, từng chịu giáo-dục từ-chương 
trước khi ra ngoài thay đôi họe-thuật. 

Nhưng ông không thích ngâm vịnh, sau khi đã 
tỉnh ngộ từ chương là vô dụng và lập chí cầu học 
cửu quốc. 

Một bạn đồng học với ông ở trường Chấn Võ 
kề lại cho nghe câu truyện kỶ-niệm Iý-thủ sau này: 

— Hôm ấy được nghỉ học, tôi với ba anh 
Lương Lập Nham, Nguyễn thái Bạt, và Lương 
Nghị Khanh đất nhau đi bộ ra ngoài thành chơi, 
nhằm mùa hoa đào đua nở, phong-cảnh tuyệt đẹp, 
xúc cảnh sinh tình con người lữ-thứ không khỏi 
động lòng cố hương ; Thả: Bạt bỗng động hồn thơ, 
xưởng lên một câu thế nào đó, lâu ngày tôi quên 
mất, chỉ nhớ là anh gật-gù đọc câu mình xướng 
rồi day mặt lại bảo : 

— « Lập Nham nối đi ! » Anh này lắc đầu chối 
từ rằng mình đã quên hết lề lối làm thơ. Chúng tôi 
nghĩ anh tự khiêm hay là có ý kiêu-ngạo ;¡ mọi 
người thúc giục anh nối vần cho vui. Anh' nghiêm 
sắt mặt nói : — « Ví bằng ngâm thơ mà đuồi được 
thực-dân, cứu lại nước nhà, thì tôi đã làm mãi chả 
phiền các anh phải bảo ! » Lời nói nghe khẳng-khái 
bỉ-thương, khiến chúng tôi lạnh toát cả người, 
nguội hẳn thi hứng, lúc ấy không ai đám nghĩ đến 
chuyện làm nối bài thơ nữa. 

Sự thật, trong khi còn học-tập quân-sự ông đề 
hết ngày giờ và trí-não cho sự họe-vấn, thao-luyện, 
chỉ thèo đuồi mục-đích một ngày kia có thề cầm 
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ch bình ông Lập Nham không thích lỗi học 

từ-chương, cho nên ít ngâm vịnh thơ-phú, 
chẳng đề tâm-chí vào công-phu mài vần gọt chữ 
như bạn đồng thời. | 

Mặc đầu sinh vào một gia-tộc mà cha anh chủ bác 
đều xuất thân khoa-cử và giữa thời-đại từ-chương 
khoa-cử vẫn đang thịnh-hành, ông chỉ theo đuôi 
cho đến khoảng 15, 17 tuồi, đi thi một khoa không 
trúng thì thôi. Lúc quăng lều chiếu ở trường Nam 
trở về, được đọc những tân-thư bên Tàu mới 
truyền-bá sang, liền tỉnh ngộ lối học khoa,-cử 
không có kết-quả gì khác hơn là giết chết dũng 
- khi tiến-thủ của tuôi xanh và thả trôi pgày giờ vào 
công-việc mài-giũa hư văn vô ích. 

Không bao lâu ông xuất đương, nghiên-cửu 
binh-học ở Nhật-bản, rồi về Trung-hoa phục dịch 
trong quân-đội cách-mạng, nếm trải đủ mùi bôn ba 
nguy-hiềm và sinh hưởng thú phong lưu ; nếu thay 
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người khác vào cẳnh-ngô Ấy,tất đã nguồn thơ lai láng, 
ngắm vịnh chẳng còn thiểu gì. Nhất là môt người đã 
có Hán-học cửng-cáp, từng chịu giáo-dục từ-chương 
trước khi ra ngoài thay đồi họe-thuật. 

Nhưng ông không thích ngâm vịnh, sau khi đã 
tỉnh ngộ từ chương là vô dụng và lập chí cầu học 
cứu quốc. 

Một bạn đồng học với ông ở trường Chấn Võ 
kề lại cho nghe câu truyện kỷỶ-niệm lý-thủ sau này: 

— liôm ấy được nghỉ học, tôi với ba anh 
Lương Lập Nham, Nguyễn thải Bạt, và Lương 
Nghị Khanh đắt nhau đi bộ ra ngoài thành chơi, 
nhằm mùa hoa đào đua nở, phong-cảnh tuyệt đẹp, 
xúc cảnh sinh tình con người lữ-thứ không khỏi 
động lòng cố hương ; Thả: Bạt bỗng động hồn thơ, 
xưởng lên một câu thế nào đó, lâu ngày tôi quên 
mất, chỉ nhớ là anh gật-gù đọc câu mình xướng 
rồi day mặt lại bảo : 

— « Lập Nham nối đi ! » Anh này lắc đầu chối 
từ rằng mình đã quên hết lề lối làm thơ. Chúng tôi 
nghĩ anh tự khiêm hay là có ý kiêu-ngạo ; mọi 
người thủc-giụe anh nối vần cho vui. Anh nghiêm 
sắt mặt nói : — « Ví bằng ngâm thơ mà đuôi được 
thực-dân, cứu lại nước nhà, thì tôi đã làm mãi chả 
phiền các anh phải bảo ! » Lời nói nghe khẳng-khái 
bỉ-thương, khiến chúng tôi lạnh toát cả người, 
nguội hẳn thi hứng, lúc ấy không ai đám nghĩ đến 
chuyện làm nối bài thơ nữa. 

Sự thật, trong khi còn học-tập quân-sự ông đề 
hết ngày giờ và tri-não cho sự họe-vấn, thao-luyện, 
chỉ theo đuôi mục-đích một ngày kia có thể cầm 
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bình chiến đấu với kể thù mà: thôi, không có lủe 
nào nghĩ đến cái thủ ngâm vịnh, Cho tới khi sang 
Tàu phục dịch, thì phải mẳi-miết về chức-vụ quân 
nhân, về việc thực-nghiêm binh-họe đề mai sau áp- 
đung ở đất nhà đối với kể thù ; có thê nói trí-não 
ông chỉ lo lắng có hai chuyện : binh-sự và cách- 
mạng. 

XI thế ông sinh bình không có thơ văn zì truyền 
tụng như nhiều nhà cách-mạng khác. 

Mãi đến lúc bị bắt giam hết ngục nọ đến ngục 
kia. bỉ cùm-xich tàn-nhẫn đến phát điện, lại cầm 
chắc phen này bọn thực-dân Pháp tất xử mình vào 
cưc hình, lúc bấy giờ ngồi trong xà-lim, Ông mới 
thấy thức động hồn thơ. cẳm-thuơng thân thế, mả 
làm ra mấy thiên tuyệt mệnh sau đây : 

Một bài là câu ến tự điểu, tổ mình Đông-du 
cầu học đầu tiên, luôn mười nắm ở hải ngoai gắng 
gồề kiên-cường, chỉ cốt rèn-tập nên người như 
bạng Nguyễn Trãi, Đăng Trần Thường, đề sau này 
ra tay nâng-đỡ tô-quốc, bây giờ chẳng may bị giấc 
bắt được giết chết, thì hồn thiêng cũng sẽ âm phù 
mặc trợ cho các đồng-cbi làm viêc Lý Bi, LẺ Lợi, 
cửu-vớt-non sông kỳ được mới thôi. Ta thấy trong 
câu văn của tác-giả có cải đặc sắc là chỉ dùng điền- 
cố nhân-vật ở trong lịch sử nước nhà ; 

« Học hải trước tiên chiên, thập niên dư 
#— j 4# .* #& 4t # 
nghị lực tiền hành nghĩ dục Trữ Thường 
ặ 2 8Ð Hứữ ‹ 6 Ÿ 
phù tồ quốc 
JŸL 1# ø 


98 


LƯƠNG NGỌC QUYẾN 


.——=——— 


Hoàng thiên thiên sắc mệnh, cửu tuụền hạ lệnh 

8Ð X là 3 ®@ + TẢ # 
hồn phi sang trùng đề BI, Lợi điện tông bang 
øð Zz 8® # #8 ủữ 7d 3 #8 # 


Dịch nghĩa : 

Bề học uượt đầu tiên, hơn mười năm chỉ lớn 
không sờn, muốn đúc Trãi, Thường phù nước tồ 

Trời xanh xui mệnh ouẫn, dưới chín suối hồn 
‡hiêng còn đó lại làm BI, Lợi, cứu non sông. 

Đến bài thơ đai ý cũng thế, tác-giả nói phen 
này mình chết, tất được gặp ông vua Lam-sơn, — 
tức Lê Lợi — quyết xin ngài trở dậy chém giết 
thực-dân, cửu hộ nước Nam cũng như ngày xưa 
ngài đã giết trừ giặc Minh vậy. Câu thứ năm than- 
thở đời nay không cỏ bạn sáng-suốt tử-tế, có lễ ngụ 
ý cẵm-khái về sự hành-vi bất lương của người bạn 
đồng-chi đồng học với mình khi mới Đông-du tức 
1à Nguyễn Tiêu Đầu sau về hàng thực-dân Pháp lại 
chỉ đường về lối cho thực-dân bắt mình đề đồi lấy 
công-đanh- phủ quý. Cũng có lẽ là ám-chỉ vào tên 
Thu làm ở Lãnh-sự quán Pháp tại Hương-cảng, 


Bài thơ' như sau này : 
Học hải cầm thư lịch kủ thu 
Nam quan hồi thủ tứ du du ˆ 
Bách niên Tồ-quốc quy hồ lỗ 
Thấi sích tàn khu phó bích lưu 
Tư thế bắt phùng mình thánh hữu 
Lai sinh thã báo phụ-huụnh cừu 
Thử hành hoạch tết Lam-san để 
Hoán khỏi trùng tiêm Pháp tặc đầu 
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Dịch nghĩa 
Bề học xông pha trải bầu lâu 
Thân tù ngoẳnh lại nghĩ mà đau 
Trăm năm đãi tồ nề quản mọi 
Bầu thước thân làn mặc nước sâu 
Bạn tốt đời naụ sao uẵng cả 
Thù nhà kiếp khác dề quên đâu 
Hồn ta được gặp Lam-sơn đề 
Quuết mượn oai-linh chém Pháp đầu 

Câu đối và bài thơ trên, ông đọc miệng cho 
một vị đường-huynh nghe, khi ông này vào thăm 
trong ngục. 

Còn bài thơ Lục-bát gián thất dưới đây là bức 
thơ vĩnh-quyết từ trong ngục-thất Hanoi gửi ra cho 
phu-nhân. 

Đạo phu phụ cương thường thiên cồ. 

Tình thê-nô ái mộ bách niên (†). 

"Đêm thanh nhớ đến bạn hiền, 

Đường za qửi bức uân tiên tự tình (2). 
Kề từ lúc Hãi-ninh gặp gỡ (5): 

Mỗi tơ hồng đẹp lứa đôi fa 
Hương-giang khi bước chân ra. 

Cầm thơ một gánh thất gia một. đoản. 
Khi Thượng-hải chăn loan gối phượng, 
Lúc Hàng-châu uịnh trúc ngâm mại. 

"Đề huề mấu chút con giai, 

_Nhấp men Ngô-lịnh, đua chảL Châu-giang. 
Nhớ gia hương bước sang Lục tỉnh. 
Vượt nghìn non định tĩnh gia thân (4), 

Biết bao trọng nghĩa thâm ân, 

Trai tài gái nết tấn tần đẹp duuên. 

Bấu nhiên năm liên uyên tịnh phượng (5)- 


100 


LƯƠNG NGỌC QUYỂN 





Ngoài nghìn dắm hiệp ước hoà chung (6) 
Giang-sơn trọn một chữ lòng, 
Những mong Hồng-nữ, Vệ-công sánh tảu (7), 
Cờ Ngũ-tinh kéo uề Phục quốc (8). 
Kiệu tân trang sẽ rước ninh gia (9). 
Trên 0uì nước, đưới 0ì nhà, 
Non sông mở mặt, mẹ cha thỏa lòng, 
Than oận nước còn irong hột Ùĩ. 
Lúc tình cờ phút bị gian ngu. 
Làm cho Nam, Đắc phân kù, 
Xa xôi luống những tương tL âm-thâm. 
Ngàu sảu khắc ruột tầm 0uẩn-UuÍt; 
Đêm năm canh hồn điệp ngân-ngơ. 
Đoài thương nấm đất Cũn-thơ (10) 
Dàu dàu cỗ biếc, lờ mờ rêu xanh 
Gió ảo ào Nam-uinh thung cối (11). 
Sương mù mù Hànội huyên già. 
Xiết bao nỗi nước tình nhà. 
Hỡi nàng giúp-đỡ cho ía Lhế nào 2 
Œn phụ-mãu thiền cao địa hậu. 
NMưu tử-tôn dụ hậu quang tiền (12) 
Khuuên nàng lập chí cho kiến, 
Hiễu thân giáo tử báo-đền cho anh. 
Lòng người đã trung-thành sối-sẵng. 
- Giời xanh kia ắt chững phụ mình. 
Mai sau bï cực thái hanh (13) 
Kéo cờ Độc-lập giữa thành Thăng long. 
Ba mươi triệu Lạc Long tôn tử, 
Bốn nghìn năm lịch-sử quang 0ữnh, 
Giời Nam rực-rỡ năn-mình, 
Sơn hà rửa sạch hói-tanh giặc Hồ. 
Cửu Nghĩa-món bầu đồ khánh trúc (11) 
Đường Ôn-như hát khúc thăng bình. 
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hồ ràng phu quú phụ uỉinh, 
Tiêng thơm muôn nước, phúc thanh một nhà. 
Nợ trung-hiễu nau đà đền ở ¡, 
(hí tang-bồng chẳng phụ làm trai. 
&hỉ nén trời căng chiều người, 
Nàng ơi ! hẳu nhớ lấu lời tình chung, 


Chú-giải 

1.— thê nó : cũng như thê-tử, nghĩa là vợ con. 

2.— uân tiên : tờ mây. Đời nhà Đường chế 
ra thứ giấy về mày; gọi là Vân-lam-chỉ, đề viết thư 
từ. Nhân đẩy người sau gọi bóng thư-từ là tờ mây, 

3.— Hải-nith: thuộc về Móng-cáy, giáp Đông- 
hưng nước Tàu. Phu-nphâần đi sang Tàu gặp ông 
Lập NUNG về đón ở đó, 

4.— Định tính : Sớm thăm tối viếng. Kinh 
lê dạy: «Đạo người làm con, chiều hôm thì 
Định, sáng sớm thì Tỉnh. « Định là buồi tối phải 
lo quét giường, trải chiếu, đũ chăn, buông màn, 
đề cha mẹ yên-nghỉ; Tỉnh là sáng sớm hỏi thăm 
cha mẹ đêm qua có yên giấc không ? 

9.— Liên uyên tịnh phượng : Loài chim uyên- 
ương và phụng-hoàng, bao giờ con đực con cái 
cũng sống có đôi, bay sát cánh, không hề la 
nhau, Bởi vậy người (ta lấy uyên-ương và phụng- 
hoàng, đề ví với cảnh vợ chồng sum-vầy hòa-hÃo, 
không lúc nào xa cách. 

6.— Hiệp-ước hòa chung: Ÿ nói âm - nhạc 
hiệp vần hòa nhịp với nhau cũng như cuộc đời 
hòa-hảo của đôi vợ chồng. 

72— Hồngnữ Vệ-công : Sự- tích nàng Hồng 
Phất và Lý Tỉnh đời nhà Đường. Lúc ấy thiên- 
hạ đại loạn, Lý lĩnh còn là một người S20 
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trò hàn-vi, có địp đến ra mắt một nhà quyền-quý 
đương thời, Hồng Phất có mắt xanh, đón biết anh- 
hùng ở giữa trần-ai, liền bỏ nhà đi theoho Lý. 
Quả-nhiên về sau Lý theo giúp vua Đường Tháải- 
tông đánh Đông, dẹp Bắc, dựng nghiệp thống nhất, 
được phong Vẹ-Quốc công. : 

8 — Cờ Ngũ tỉnh: Có 5 ngôi sao, Ta xem 
đây có thề biết ông Lập Nham từ khi còn ở hải- 
ngoại đã cùng các bạn đồng-chi dự bị một chương- 
trình thực-hành cách-hmạng, cả đến hiệu cờ cũng 
đã định sẵn. Đến nắm 1017 ngọn cờ phẩp-phới 
trên tỉnh thành Thái-nguyên bảy ngày về tay cách- 
mạng, tức là cờ NÑgũ-unh. 

9— Ninh gia: Về thắm nhà. Người đàn bà 
đi lấy chồng lúc trở về thăm nhà mình, gọi là quy 
ninh bay là ninh gia: | 

10 — Nấm. đất 
thân-phụ của Lập Nham ph 
mà bị thực-dân Pháp đưa vào 
thơ rồi Cụ qua đời ở đó. 

11.— Nam-oang ung cổi: Lúc này cụ Cử 
Nhi-khẻ, thân-phụ ông Lập Nham đã bị Pháp bắt 
giam một độ rồi đưa sang an tri tại Nam-vang 
kinh-đô nước Cao-mÈn. 

19.— Dụ hậu quan liền : Gây-dựng người 
sau, rỡ ràng đời trướê ; ý nói dạy-đỗ con châu 
cho nên người, rạng vẻ tô tiên, | 

{3.— B† Cực thái hanh: Hết túc bì đến lúc thái 

1# — Cửa Nghĩa-mỏi : Cồng nhà Lập Nham 
phu-nhân ở Động-trung — Thái-Bình, đề hai chữ 
Nghĩa-môn tự đời Tô-phụ đề lại. 

15.— Ôn Như : Biệt-hiệu cụ Cứ Nhị-khê, 


Cần-thơ : Cụ Cả Cương, 
u-nhân vì cách-mang 
an trí tại tỉnh Cần- 


= H Ê T = 


MỤC LÚC 


Trang 
J. — Người học sinh Đồng-du thứ nhất 7 
1l. — Thực-nghiệm binh-học trẻn trận- 
địa nước Tùu 37 
LH, — Cuộc mật hội ở Long-#uuén J2 
TỪ. — Dị bắt ở Hướng-eẳng 41 
Ứ. — Một người hiệp-nữ ~ ' J2 
VŨ. — Thái nguyên khởi nghĩa 67 
VII. — Hai bải hịch của (ách-mạng quản 76 
VIII.— Anh-hùng mạt Lộ ổ7 
TÃ. — Ba thiên ĐUăn-chương tuuệt mệnh 
của người anh-hùng 96 


MỤC LỤC 101 


XUẤT-BẢN TẢN VIỆT 
sáng-lập năm 1937 


với sự hợp-tắc của các học-giả và 

nhà-văn danh-tiếng Trung, Nam, Bắc ; 
Bùi Kỷ — Trần Trọng Kim — Phan 
Vănp Hùm —- Trần Thanh Mại — 
Thi Nham — Đào Trình Nhất — 
Lê Ngọc Trụ — Trúc Khê — Hà Như Chị 
— Phạm Trọng Nhân — Tôn Thất Lương — 
Nhượnng Tống — Phạm Văn Diêu — Bữu RÑ& —. 
Bùi Giáng — Phạm Hoàn Mĩ — Nguyễn Hóa — 
Bình Nguyên Lộc v. v... 





đã xuất-bản trên 350 thứ sách 
chỉa ra làn. nhiều loại 
FfHên còn nhữn+ [hứ niỏi 
c--——.-—- =... 


xả “—. — m=_=—m———.^ 
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I.— SÁCH GIÁO --KHOA — BẬC TRUNG-HọC 


Ã. — LOẠI BIÊN-KHẢO VÀ PHIÊN-DỊCH 
{.— Việl-ndm sử-ltrœc của Trần trọng Kim 
(Nam Việt 150, — ngoài Nam Việt 160.) 
2.— Việl-nnm păn-nhqm của ba ông : 
Phạm Duy Khiêm Bùi Kỷ và Trần tròng Kim. 
(GiáN. V. 55đ.— Các nơi 58d.) 
3. — Quốc-băn cụ-thể của Ưu Thiên hài Kệ 
(Giá 42d—— Ngoài Nam Việt 45đ) 
$,— Việt Thị của Trần trọng Kim 
(Giá 42 — Ngoài Nam Việt 454) 
5,— Đường Thị của Trần trọng Kim 
(Đang ïn lần thứ hai) 
6.— Việt-nam Thỉ-Văn qiảng-luận. 
của Hà như Chỉ — giáo-sư trường Quốc-học —_ E]uẩ., 
TẢ `1 
Từ khởi-thì đến cuối thể-kỷ l8. Cồm có những 
luận-đề về : Truyện cồ-tích — Ca-öao và Tục-ngữ —_ 
Truyện Trinh Thử — Truyện Trê Cóc — Nguyễn Trãi 
— Vua Lê Thánh-tông — Nguyễn bình Khiêm —— 
Nguyễn Hãng — Lê quí Đôn — Đoàn thị Diềm — 





Ôn như lÌầu — Naayễn hay Tự — La thị Ngọc Hàa 
— Phạm Thái 

(Dùng trong các lớp ĐệnngH 0à Đệ tam bậc Trung-học) 

S (In lần thứ ba — Giá N. V. 85ả Các nơi 904.) 

TẠP II 
Thế-kỷ thứ 19. Gồm có những luận-đề về:Nguyễn Du— 
Hà xuân Hương — Bà huyện Thanh-quan — Nguyễn 
công Trứ — Cao bá Quát — Cao bá Nhạ — Phan 
huy Vịnh — Nguyễn đình Chiều — Tôn thọ Tường — 
Chu mạnh Trinh — Nguyễn Khuyến — và Trân tế 
Xương: 

(Dùng trong các lớp Đì}-từứ 0á Đệ-nh: bậc Trung-hoc) 

(In lần thứ hai N. V. 120 đ. các nơi 130 đ.) 

7.— ViệtI-nam ăn-học giang-bình của Phạm văn Diện 
—giáa-sư trường QQuốc-học — Huế. Mật khoa bản 
đáp-ứng mọi mang chờ của các bạn học-sinh Đệ-tứ và 
Đệ-nhị bậc Trung-học 

(Giá 50đ — Ngoài Nam Việt 5“ở) 

8$. — Hóa-học (lớp Đệ-tứ Trung-học) của Phạm văn Í; ròng 

và Phạm văn Thoại (giáo-sư trường Quốc-học — Hue 
(Giá N. V. 50d. — Các nơi 534.) 

3.— L?ei-sử Viel-neuin (lớp [)c-thãt) của PLaran Hoàn 

Mĩ và một nhóm bạn giáo-sư biên-soạn 
_ (Giá N. V. 35d — Các nơi 37đ.) 
sãảp eó bán : 


Lịch-sử ViệE-nam (Lớp Đẹ-lục) 





B.— LOẠI CÔ VĂN CHÚ-THÍCH 
{.— Truuện Thúy Kiều của Nguyễn Du 
do Bài Kỷ và Trần trọng Kim hiệu-khảo 
(Giá N. V. 55d. — Các nơi 58d.) 
J.— Truyện loa Tiên của Nguyễn huy Tự 
do cụ Tôn thất Lương chú-thích 
(Đang m lần thứ hai) 
. — Ghùnh-phụ ngâm khúc của Đoàn thị Điềm 
đo cụ Tôn thất Lương chú-thích 
(Giá N. V. 42d. — Các nơi 44d.) 
¿$. — ung-odn ngâm: Khúc 
do cụ Tôn thất Lương chú-thích (ần thứ tư) 


(Giá Nam Việc ld. — Các nơi 7d.) 


“s) 


S 


5. — Lục Ván Tiên của Nguyễn đình Chiều sửa dúng theo 
bản P. J B. Trương vĩnh Kỹ phát-hành năm 1889 
có thêm phần chú-thích 

(Giá N. V. 42d. — Các nơi 45đ.) 
6.— Truyện Trẻ Cóc 
do cụ Bùi Kỷ hiệu-đỉnh 
(Giá N. V. 12d. — Các nơi 134.) 
.— Truyện Trinh Thử | 
(Giá N. V. 12d. — Các nơi 1l3đ.) 
8.— Lục-sức tranh công 
do cụ Bùi Kỷ hiệu-dính 
(Giá:N. V. 8đ. — Các nơi 9đ.) 
9,— Truyền Phan Trần do Thị Nh:ma chú-thích 
(GiáN. V. 1lód. — Các nơi ]/đ.) 
{0.— Nguyyên Gứư Trùnh với quyền SÑi Vầt do hai ông 
Lê ngoc Trụ và Phan văn Luật chú-thích và dẫn-giả? 
| (Giá 20d — Ngoài Nam Việt 22) 
11.— lloa điều trdaith nắng 
do cụ Bài Kỹ hiệu-đính. 
(Giá N. V. 7đ. — Các nơi 8đ.) 
12.— llạnh Thục Ca của Nguyễn nhược Thị 
do cụ Trần trọng Kim phiên-dịch và chú-thích 
(Giá !2đ. — Ngoài Nam Việt 132đ.) 

13. — Ngư Tiều uấn đáp Y-thuật của cụ ĐỒ CHIỀU 
(tác-giả Lục Vân `Ï¡a) do Phan Văn Hàm hiệu-dính 
và chú-thích. — Nhượng Tổng tăng bình bồ chú. 

(Đang ¡n lần thứ hai) 
;,— Nhị Độ ATai do Thí Nham đínb-chíah và chú-thích. 
(GiáN. V. 42đ. — Các nơi 454.) 
tð.— Bich-can hù ngộ do Thị Nham 
dính-chính và chú-thích 
(Giá N. V. lód. — Các nơi I74.) 
(6.— Nữ T'ú- Tài và l3Ần-nfữ thán do Thị Nham chú-thích 
(Giá lód. — Ngoài Nam Việt I7đ.) 
{7.— Gia-huấn ca do Thí Nham chú-thích 
| (Giá 12đ. — Ngoài Nam Việt 134.) 
18.— Nhị-thập tứ hiểu do Cao huy Giu chú-thích 
(Giá 12đ. — Ngoài Nam Viật 14d.) 
19.— Quan-Âm Thị Ninh do Thị Nham chú-thích 
(Giá N. V. 12d. — Các nơi 134.) 


` 


í 


._ 


Sắp phỏi-hành 

{.— Chiêu hồn hay là Văn-tế thập loại chúng sinh 
của NGUYÊN DU do Bình nguyên Lộc và Nguiễn 
ngu-Í chú-thích 

2.— Tự tình khúc của Cao bá Nhạ 


C.— LOẠI SÁCH TÌM HIỂU 
1.— Một 0ài nhận-+xét bề 
LỤC VẬN TIÊN —CHINH-PHỤ NGÂỈM — 
QUAN-ÂN THỊ KÍNH. 
(Giá N. V. 20d. — Các nơi 21d.) 
2. — lột uài nhận- vét oề 
THUYỆN THÚY KIỀU và PHAN TRẦN 
| (Giá N. V. 20d. — Các nơi 21d.) 
ở. — lội uài nhận-xét pề 
4 HUYỆN THANH-QUAN 
(Giá N. V, 20d. — Các nơi 21d.) 
4.— Tùn hiều TRIẾT-HỌC LU.ÌN-LÝ 
(Giá N. V. 23đ. — Các nơi 254.) 


IL.— TỦ SÁCH «ÑRMỮNG HẢNH GƯƠNG » 


1.— Nguyên Thái Học do lNhượng Tống biên-soạn 
(Giá N. V. 40d. — Các nơi 42d.) 
⁄.— Phan Chủ Trrùnh do Thế Nguyên biên-soạn 
(Giá N. V. 42d. — Các rơi 44d.) 
jJ.— Phan Văn Trị — Phụ : Học Lạc — Nhiều Táun 
do Nhất Tâm biên-soạn 
(Giá N. V. 20d. — Các nơi 214.) 
4.— lluùnh mãn Đạt — Phụ: 7//=khoa Nghĩa và 
1itu-khoa liuán do Nhất Tâm biên-soạn 
(Giá N. V. l6d. — Các nơi I9d.) 
J.— Phan Đội Cháu do Thế Nguyên biên~soạn 
(Giá N. V. 52d, — Các nơi 55đ.) 
6, — Xguuyên Dình Chiều da Nguyễn bá Thế biên-soạn 
(Giá N. V, 48đd. — Các nơi 50d.) 


?.— Phan Đình Phùng đo Đào Trình Nhất biên- soạn 
(Giá N. V. 674. — Các nơi 704.) 

ổ,— Lương Ngọc Quuến oà cuộc khởi-nghĩa Thái- 

ngugên do Đào Trinh Nhất bšiên-soạn 

(Giá N. V. 25d. — Các nơi 274.) 

Sắp có bán: 

{.— Trôn? giỏng sông Vị (Trần Tế Xương) 

2.— Hàn Mạc Tử 

j.— Nguyên Khuuến 


III.— SÁCH GIÁO-KHOA bậc TIỀU-HỌC 


1.— Quan-sát (lớp Ba) do Ty giáo-huấn tỉnh Gia- định 
biên-soạn theo phương-pháp thính-thị 

(Giá toàn-quốc 35d.) 
2.— Sơ-học luân-ÏÚ của Trần trọng Kim 

(Giá N. V. 23d. — Các nơi 26đ.) 
_#.— Tiều-học Việl-nam Dăn-phạm của Trần Trọng 
Kim — Bùi Kỷ, Nguyễn quang Oánh 
(Giá N. V. 22d. — Các nơi 24ả.) 


ớp Ba I8. 
l Nhì 28d. 
ớp Nhất I5d. 


¿,—  Yj¿Í-sử 


ïV. — SÁCH GIÁO-KHOA QUỐC-TẾ 
Mới có bán 


|.— Thằng người gỗ tức là quyền #Les aventures đe 
EPinocchio ». Bản dịch của Bửu Kể, 
Được giải nhất cuộc thí tiều-thuyết của Hội 
phụ-huụnh học-sinh ViệŸ-nam,_ 
Họa-sỉ Mạnh Quỳnh minh-họa. AẢn-loát: 36 hình 
màu Í7 hình đen. Đìa m ofÍfset 5 màu. 


(Giá Nam Việt 3ód. — Các nơi 239đ.) 


V.— SÁCH RKHẢO-CỬU 


Vương Dương Rlinh của Đào trình Nhất 
CC ¡á 32d. — Ngoài Nam Việt 36đ.) 


2.— Việt Sử giai-thoqại của Đào trình Nhất 
(Đang ïnm lần thứ hai) 
S.— Từnh-thần khoa-học của Nguyễn văn lTài 
(Giải thưởng Gia-Ìong năm 1943) 
(Giá 17d. — Ngoài Nam. Việt 19đ.) 
*#,— Phật-giáo của cụ Trần trọng Kim 
(Đang ïm lần thứ hai) 
ð.— Phát-giáo thủa xưa 0à Phảt-giáo ngày ngự. 
của cụ Trần trọng Kim 
(Đang ïn lần thứ hai) 
§.— Nho-giúo (quyền thượng) của cụ Trần trọng Kim 
| (Giá 80d. — Ngoài Nam Việt 90d.) 


Sắp có bán : 


Nho-giáo (quyền hạ) của cụ Trần trọng Kim 
Phật lục của cụ Trần trọng Kim 


VI.— GIÓ BỔN PHƯƠNG 
1.— Trén đường giải phón/ của nhà văn-hào Cao-ly 
Younghill Kang — Bán dịch của Phạm trọng Nhân 
(Giá 42d. — Ngoài Nam Việt 45đ.) 
4,— Mái Táu (Tây Sương ký) 
một trong lục tài-tử của Tàu. Ảng văn dịch bất hũ 
của Nhượng Tống 
(Đang m lần thứ ba) 


VII.— TRUYỆN CÔ VIỆT NAM 


Ầ.— Truuền-k mạn lục (toàn tập) 
Tập truyền cỗ Việt nam mà cụ Vũ Khâm Lân đã 
cho là một « Thiên cồ kỷ bút » 
Bản dịch của Trúc Khê — Ngô Văn Triện 
(Giá 40đ. — Ngoài Nam Việt 42d.) 
2.— Lam-sơn thực lục (tức là truyện Lê Thái-tồ khởi- 
nghĩa ở Lam-sơn) do Nguyễn Trãi biên-soạn và chính 
Lê Thái-tồ đề tựa. | 
(Giá N. V. 24đd. — Các nơi 26đ.) 





LƯƠNG NGỌC QUYỂN 
và cuộc khởi nghĩa 
Thái-nguyên của Đào 
trinh Nhất do nhà 
TÂN VIỆT xuất 
bản và giữ bản quyền 
in lần thứ nhất xong 
ngày 15-6-1957 tại nhà 
in riêng của nhà xuất - 
bản giấy phép số 1490 
T.X.B. của nha T.T, 
Nam - phần Việt - nam 
———————————_— 
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Quyên. sách giáo- -khoa. _giá~trị 


BÌNH &IÁN 
THI-VĂN HIỆN-ĐẠI 


của BÙI GIÁNG 


M°S1. tập sách dày, bình-giảng rất công-phu về Thỉ- 
văn Việt-nam từ cuối Thế-kỷ XIX đến nay. 

_— Trich-giảng Thi-văn của hầu hết các ngòi bút lỗi lạc ; 
Nguyễn Tuân, Khái Hưng, Nhãt Linh, Thạch Lam, 
Hoàng Đạo, Tô Hoài, Nguyên Hồng, Trần Tiêu, Xuân 
Diệu, Huy Cận, Hàn mạc Tử, Thế Lử, Lưu Trọng Lư, 
Tẽ Hanh, Quách Tấn, Tản Đà, Phạm Quỳnh, Trần 
Trọng Kim, Nguyên Bá Học, Nguyễn văn Vĩnh v. v... 

— Phần luận - thuyết — Bài tập luận-thuyết. 

— Văn-chương nước nưoài : Anh, ÀIÿ, Pháp ÁO, Đức : 
Einstein, Schubert;, Steinbeck, Stéfan Z2weig; Oscar 
Wilde, Somerset Maugham, Francis  dJjJammes, 
Gérard de Nerval, H. Balzac v. v... 

— Một tập sách rất cân-thiết cho học-sinh Trung-học. 


® —=== 
Sẽ phát- hành 0oào đâu niên khóa 1957 — 1956 
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Nhà xuốt-bản TÂN VIỆT 


3935, PHAN THANH GIÀN — SAIGON 
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Giấy phép xuất - bản LƯƠNG NGỌC QUYỂN 
La. " Nam Việt.. ANNNNIEN 
cúa nha 1.1.:Xxam-phan Các nơi.... HN: 
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